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TÁM QUY LUẬT CÚA NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ĐIÉN PHẬT HỌC 


1. Người dịch phải tự thoát mình ra khỏi động cơ truy tìm danh lợi. 

2. Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo. 

3. Người dịch phải tự ché, không được tự khen ngợi mình, chê bai người khác. 

4. Người dịch không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 

người khác bằng cách tìm lỗi nơi tác phẩm của họ. 

5. Người dịch phải lây tâm Phật làm tâm mình. 

6. Người dịch phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phán xét đâu là chân lý. 

7. Người dịch phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng Đại Đức mười phương 

chứng minh cho bản dịch. 

8. Người dịch phải hoan hy truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách in Kinh, 
Luật, Luận khi việc phiên dịch của mình được công nhận là chính xác. 


Hòa Thượng Tuyên Hóa 
---000--- 
Kệ Khai Kinh 


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ. 
Ngã kim kiểu văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa 


Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mẫu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm câu. 
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng 
Nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mẫu. 
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HÀNH TRẠNG СОА HÒA THƯỢNG TUYÊN НОА 
SHI HENG TUNG 


* THỜI THƠ ÂU 


Vào ngày 17 tháng 03 năm Mậu Ngọ (1918), Hòa Thượng Tuyên Hóa sinh 
ra trong một gia đình họ Bạch, tại một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Song Thành, tỉnh 
Cát Lâm, Đông Bắc Trung Hoa. 

Ngay khi vừa sinh ra, Ngài khó suốt ba ngày, thương cho chúng sinh trong cõi Ta 
bà quá nhiều khổ lụy. Năm 11 tuói, nhân thấy một em bé chết giữa vùng sa mạc 
hoang vu, Ngài có phần thức tỉnh, muốn rời bỏ cuộc sống gia đình, tu đạo để giải 
quyết vấn đề sinh tử lớn lao. 

Năm lên 12 tuổi, Ngài bắt đầu sám hối tất cả mọi lỗi lầm của mình với hai đắng 
sinh thành, dự tính một lòng báo đáp hiếu đạo. Ngài lay cha mẹ mình hằng ngày. 
Sau đó, Ngài cảm thấy lạy cha mẹ mình chưa đủ, Ngài lạy Trời Đất, Quốc vương, 
Sư trưởng. Ngài vẫn thấy chưa đủ. Vì thế, dần dàn Ngài lạy đến cả mọi loài chúng 
sanh. Ngài lạy sáng và chiêu, lỗi lần hơn 380 lạy, 5 thời môi ngày. Ngài lạy đến cả 
gió, mưa, tuyết, mong rằng qua cái lạy sẽ chuyển hóa được người xâu thành người 
tốt; hy vọng cái lạy sẽ đem bình an đến cho thế giới tao loạn này. 

Năm 15 tuổi, Ngài quy y với Lão Hòa Thượng Thường Trí ở chùa Tam Duyên. 
Chính thức là Phật tử đã quy y Tam Bảo.. Ngài thân cận Hòa Thượng Thường 
Nhân. Đến năm 17 tuôi, Ngài chỉ đến trường học hai năm rưỡi. Do Ngài đạt được 
tâm chuyên nhất nên đọc qua một lần liền thuộc. Nhờ vậy, Ngài thông thạo Tứ 
Thư, Ngũ Kinh, Bách gia Chư Tử, Y học, Bốc phệ, Chiêm tĩnh, Vật lý, và các lĩnh 
vực học thuật khác của thế gian. 

Vào năm 16 tuổi, Ngài đã bắt đầu giảng Kinh Pháp Bảo Đàn, Kinh Kim Cang, 
Kinh A Di Đà, và giảng giải Phật Pháp cho những người không biết chữ nghe. 
Năm 18 tuổi, mẹ Ngài lâm bệnh. Ngài bỏ học ở nhà chăm sóc. Vì Ngài đã biết rõ 
khó khăn do không được học hành chu đáo, nên Ngài thành lập một lớp học miễn 
phí, dạy cho hơn 30 trẻ em nghèo, từ sáng đến tối không nghỉ. 

Trong những năm đi học, Ngài còn tham gia nhiều hội đoàn từ thiện, như Hội Phật 
Học, Hội Đạo Đức, Hội Từ Thiện, Hội khuyến khích bỏ uống rượu, bỏ hút thuốc; 
khuyến khích từ bỏ những thói xấu, làm việc thiện. Ngài tu tập hạnh Bồ tát, 
nguyện cứu độ tất cả mọi loài. 
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* XUẤT GIA 


Năm 19 tuổi, mẹ Ngài, Hồ Thái qua đời. Ngày 08 tháng 04 ngày Đức Phật 
Đản sanh, Ngài đảnh lễ Lão Hòa thượng Trí Nhân ở chùa Tam Duyên, xin thế phát 
xuất gia. Được Lão Hòa thượng truyền giới Sa di, pháp danh là An Từ, pháp tự là 
Độ Luận. Ngài xin được y chỉ với Lão Hòa thượng Thường Nhân, trụ trì chùa Tam 
Duyên. Khi được Lão Hòa thượng Hư Vân truyền pháp, Ngài được ban pháp hiệu 
là Tuyên Hóa. 
Trong suốt ba năm xuất gia, Ngài sống trong một túp lều đơn giản bên cạnh mộ mẹ 
Ngài. Người đời gọi Ngài là Bạch Hiếu Tử (người con hiếu họ Bạch). 
Vào ngày 19 tháng 06, kỷ niệm khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm, Ngài phát 18 lời 
nguyện lớn trước Chư Phật. Cuộc đời của Ngài là sự thực hành sống động 18 lời 
nguyện lớn này. 
“Cúi đầu đảnh lễ Chư Phật mười phương cùng Tam Tạng Pháp quá khứ, hiện tại, 
vị lai cùng các Hiền Thánh Tăng, duy nguyện rủ lòng chứng minh cho đệ tử pháp 
danh Thích An Từ, tự Độ Luận, con nay phát tâm không vì tự mình cầu phước báo 
cối Trời, Người, Thanh văn, Duyên giác cho đến các quả vị Bồ tát quyền thừa, chỉ 
y theo tối thượng thừa phát tâm Bồ đề. Con nguyện cùng chúng sinh trong cả pháp 
giới cùng lúc đều đạt được quả vị Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
1. Con nguyện vì hết thảy chư vị Bồ tát trong cùng tận hư không, khắp pháp giỏi, 
trong cả ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, nếu nhw còn một vị nào chưa thành tựu 
quả vị Phật, thì con chưa thành Chánh giác. 
2. Con nguyện vì hết thảy các vị Duyên giác trong cùng tận hư không, khắp pháp 
giới, trong cả ba đời, nếu nhw còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phật, thì con 
chưa thành Chánh giác. 
3. Con nguyện vì hết thảy các vị Thanh văn trong cùng tận hư không, khắp pháp 
giới, trong са ba đồi, nếu nhw còn một vị nào chưa thành tựu quả vị Phát, thì con 
chưa thành Chánh giác. 
4.Con nguyện vì hết thảy các loài ở cõi Trời trong tam giới, nếu như còn một vị 
nào chưa thành tựu quả vị Phát, thì con chưa thành Chánh giác. 
5. Con nguyện cho hết thảy loài người, trong mười phương thể giới, néu như còn 
một người nào chưa thành tựu quả vị Phật, thì con chưa thành Chánh giác. 
6.Con nguyện cho loài người, loài Trời, hết thảy loài A tu la, néu như còn một vị 
nào chưa thành tựu quả vị Phát, thì con chưa thành Chánh giác. 
7.Con nguyện cho hết thảy các loài súc sanh, nếu như còn một vị nào chưa thành 
tựu quả vị Phát, thì con chưa thành Chánh giác. 
8.Соп nguyện cho hết thảy các loài Nga quỷ, nếu như còn một vị nào chưa thành 
tựu quả vị Phát, thì con chưa thành Chánh giác. 
9.Соп nguyện cho hết thảy chúng sanh trong địa ngục, nếu nhw còn một vị nào 
chưa thành tựu quả vị Phật, thì con chưa thành Chánh giác. 


10.Con nguyện cho tất cả các loài Trời, Người, A tu la, các loài côn trùng, cho đến 
các linh giới như Rồng, Quỷ thân ... đã từng quy у với con, néu như còn một vị nào 
chưa thành tựu quả vị Phật, thì con chưa thành Chánh giác. 

11.Con nguyện đem hết tất cả những phước lạc mà con đáng được hưởng, xin hồi 
hướng, bó thí, cúng dường cho hết thảy chúng sanh. 

12.Con nguyện chọu thay hoàn toàn mọi khó nạn chu chúng sanh trong pháp giới 
này. 

13.Con nguyện phân thân vô số lượng để chuyển hóa hết thảy chúng sanh chưa có 
lòng tin với Phát Pháp, khiến họ bỏ việc ác làm việc lành, sám hồi mọi tội chướng, 
quy y Tam Bảo, rốt ráo thành Phật. 

14.Con nguyện cho hết thảy chúng sanh, khi được thấy mặt con, được nghe đến tên 
con, đêu phát tâm Bồ để, chóng thành Phật đạo. 

15.Con nguyện hết lòng tôn kính giới luật đức Thé Tôn đã chế. Nguyện thực hành 
ăn một ngày một bữa vào lúc giữa trưa. 

16.Con nguyện giác ngộ cho hết thảy chúng sanh hữu tình, nhiếp độ hết thảy mọi 
cán CƠ. 

17.Con nguyện tu tập để ngay đời này được ngũ nhãn ,lục thông, đến đi tự tại. 
18.Con nguyện cho hết thảy những điêu đã phát nguyện đêu được viên mãn. 


Cuỗi cùng: 

Chúng sanh không ngăn mé, thệ nguyện độ hết thảy. 

Phiên não không cùng tận, thệ nguyện đêu dirt sạch. 

Pháp môn không số lượng, thé nguyện đều tu học. 

Phật đạo không gì sánh bằng, thệ nguyện được viên thành. 


---000--- 


* TRI TÂM BÊNH 


Hòa thượng Tuyên Hóa ngay từ thơ âu đã có lòng nghĩa hiệp và lòng trắc án. 
Ngài không chịu nỗi khi thấy người khác bị khổ. Vì vậy, Ngài nguyện chịu thay 
mọi khổ nạn cho chúng sanh. Ngài đã cứu chữa cho vô số người bị những chứng 
bệnh ngặt nghèo và quái dị. Những bệnh không còn phương cứu chữa, như bệnh ôn 
dịch, bệnh ma ám, bệnh do nghiệp chướng ... 
Hòa thượng nói: “Đây chẳng phải là do tôi có một năng lực gì đặc biệt hay thân 
thông diệu dụng gì cå. Đây là sức gia bị của Chư Phật và Chw Bô tát. Khi tâm 
nguyện chí thành, sẽ nhận được sự cảm ứng của Chư Phật, Chư Bồ їйї”. 
Trong khi dùng lực gia trì để chữa bệnh cho mọi người, Ngài đều “giải thích cho họ 
hiểu ý nghĩa chủ yếu của lực gia trì: “Các con không nên chỉ biết tìm kiếm sự gia 
bị ở bén ngoài, mà trước hết hãy tự ii gia bị cho chính mình, rồi mới có thể gia 
bị cho hết thay mọi người. Đó là y nghĩa chân chính của việc gia bi”. 


Tại sao ta không có được sự cảm ứng khi tụng kinh, trì chú, niêm Phật? Vì chúng 
ta không thành thực, chúng ta đã nói dối. Chú là chân ngôn. Nếu mọi người không 
vọng ngữ thì mọi lời nói của họ đều có công hiệu. Nếu họ gọi Trời, Trời liền cảm 
ứng, gọi đất, đất liền linh hiển. Hòa thượng nói: 

“Tôi là một người không có khiếu nói năng, vì tôi chỉ biết nói những điều chân 
thực và nói những điêu mà mọi người muốn nghe, đặc biệt là trong việc phá trừ mê 
tín. Tôi chẳng ngại bị đắc tội với người. Nếu có điều gì cần phải nói, tôi sẽ nói ở 
bất cứ nơi đâu mà tôi đến. Nếu có điêu gì không cán phải nói, tôi sẽ không nói. 
Đơn giản chỉ vì khi ta không vọng ngữ thì mọi chữ, mọi lời ta nói lên đêu có một 
năng lực vô biên, có thể chữa lành những căn bệnh hiểm nghèo cho chúng sanh 
hữu tình cũng như vô tình. Như cơn bão lẽ ra sẽ đến, nó có thể chuyển sang hưởng 
khác. Một trận động đất lớn giả sử sẽ xảy ra, nó sẽ được ngăn chặn. Nơi bị hạn 
һап, nước sẽ xuất hiện. Nơi không có mưa, sẽ có mưa. Chiến tranh và tai ương sẽ 
được dập tắt. Những điều xấu đang hiện hữu sẽ được làm cho biến mát, và những 
điêu lành chưa hiện hữu sẽ được làm cho phát hiện. Bởi vì khi tâm ta chân thành 
đến cực điểm, sự cảm ứng tự nhiên sẽ dung thông, đáp ứng ngay tâm nguyện của 
mọi người. Chân lý ở nơi đâu thì nơi đó sẽ có hết thảy các loài Rồng, Chư Thiên và 
các thiên thân đến để hộ trì. Chân lý ở nơi đâu thì tất cả Chư Phật, Chư Bồ tát sẽ 
đến nơi đó để hộ tri”. 
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* HOÀNG TRUYÊN CHÁNH PHÁP 


Vào năm 1948, Hòa thượng sang Hồng Kông để truyền bá chánh pháp. Vào 
năm 1962, Ngài nhận lời cầu thỉnh sang Hoa Kỳ, nơi Ngài phát nguyện lớn hoằng 
truyền Phật pháp, dịch Kinh và giáo dục. Ngài còn dựng lập đạo tràng, nhận đệ tử, 
lập tông chỉ, đặt nền móng cơ bản cho việc truyền bá Phật pháp ở Tây phương. 
Hòa thượng thường nói: 

“Tôi có thể không ăn một ngày, nhưng không thể bỏ phí một ngày mà không giảng 
giải Phật pháp”. — “Chỉ сап còn một chút hơi thở, là tôi còn giảng pháp”. — “Tôi 
sẽ giảng pháp, dù cho nhiêu người, hoặc chỉ có ít người nghe. Dù chỉ có một người 
đến, tôi vẫn giảng. Dù chẳng có người nào đến, tôi cũng giảng cho quỷ thân 
nghe”. 

Công hạnh một đời của Hòa thượng là nói và làm, tương ứng nhau khắp mỌI nol, 
vào mọi lúc. Đó là biểu hiện chân thật nhất của giáo pháp mà Ngài đã truyền bá. 
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* THÂN THUYÉT PHÁP 


Ngài đã sống bên cạnh mộ của mẹ Ngài suốt ba năm. Đối với cha mẹ, Ngài 
là người con chí hiếu. Suốt đời, Ngài luôn kính trọng những người lớn tuổi, yêu 
mến trẻ thơ, và hết lòng thương xót các loài chúng sanh. Thấy nước Trung Hoa gặp 
nhiều tai ương trong chiến tranh, Ngài không từ bỏ nghĩa vụ công dân của một 
người Trung Hoa. Suốt trong thời gian hơn 30 năm ở nước Mỹ, Ngài tự nguyện 
làm việc vì lợi ích của nước Mỹ, trong khi Ngài vån kiên quyết giữ quốc tịch 
Trung hoa. Ngài hoàn toàn trung thành với cả hai quốc gia. 

Ngài råt đon giản trong việc sử dụng áo quân, thực phẩm, mọi đồ dùng riêng . . dé 
tiết kiệm nguôn năng lượng cho toàn thế giới. Ngài dùng một đôi giày suốt hơn 30 
năm. Ngài chăng có nhiều дийп áo. Khi ăn cơm, nêu có một hạt cơm rơi xuống nền 
nhà, Ngài liền nhặt lên ăn. Khi uống nước, Ngài uống cạn sạch ly. Ngài dùng 
những thực phẩm đơn giản nhất, chỉ luộc chín, chăng cân dầu và muôi. Những của 
phước lạc riêng Ngài, Ngài đều xin hồi hướng bố thí cho tất cả chúng sanh. Ngài 
chẳng có riêng tài sản gì, vì Ngài đã cúng đường cho những quỹ từ thiện. 

Không bao giờ theo hình thức bên ngoài. Ngài luôn hạ mình thấp nhất và sau hết 
mọi người. Ngài đã bắt đầu tu tập pháp lễ lay khi Ngài còn 12 tuổi. Ngài lay hết 
(Һау mọi người suốt ngày không mệt. Sau khi đến Mỹ, Ngài còn lạy các đệ tử của 
Ngài. Ngài lạy cho đến khi các vị đệ tử chịu giảng dạy Phật pháp. Ngài lạy cho đến 
khi một số đệ tử phát nguyện thực hiện một cuộc hành hương với ba bước một lạy. 
Ngài lay cho đến khi đệ tử Ngài chịu lay những kẻ đã phi báng chính Ngài. Bát cứ 
khi đi đâu, Ngài đều nhường đệ tử mình đi trước. Ngài muôn đi sau rốt mọi người. 
Khi giảng pháp, Ngài để cho đệ tử giảng trước và Ngài là người giảng sau cùng. 
Ngài còn là người nguyện cho các đệ tử thành tựu Phật đạo trước mình. Ngài 
nguyện mình là người cuối cùng trong pháp giới thành tựu Chánh giác. 

Dung mạo, oai nghi của Ngài rất hoàn chỉnh. Trong vẻ trang nghiêm đượm tính từ 
hòa. Đôi mắt luôn nhìn xuống, hai tay luôn luôn chấp lại ngang ngực. Nụ cuòi 
thường tỏa rạng trên môi. Trông dáng dấp Ngài råt oai nghiêm. Khi có người tiếp 
xúc với Ngài, Ngài luôn nhã nhặn và từ ái. 

Ngài không bao giờ muốn làm phiền đến người khác. Ngài tự giặt giũ quần áo, tự 
mang hành lý. Ngài không muốn ai phục vụ cho Ngài, ngay cả khi bệnh nặng phải 
chống gậy mà đi. Ngay cả vào những năm cuối đời, khi Ngài phải dùng xe lăn, 
Ngài vẫn nài nỉ được tự mình mang túi xách trên vai hoặc ôm trong lòng khi Ngài 
di chuyên bằng máy bay từ Đạo tràng này sang Đạo tràng khác để giảng pháp trong 
tình trạng sức khỏe rất yếu. Ngài bảo: “Tôi muốn được đứng bằng đôi chân của tôi 
và sử dụng chính sức lực của mình. Tôi không muốn phụ thuộc vào ai са”. 

Ngài ở trong thiền định suốt cả ngày đêm. Công việc đến, Ngài liền ứng xử, giải 
quyết kịp thời và nhanh chóng. Xong việc, trở lại sự thanh thản thường xuyên. 
Ngài xử lý vô số việc trong ngày một cách tự nhiên, thoải mái. Ngài nói: “Tôi 


chẳng tụng Kinhm chẳng trì chú. Điều đơn giản là tôi không khởi vọng 
tưởng ”. Ngài làm việc trong trạng thái nhất tâm. Ngài tức khắc nhận ra và nhắc 
nhở sửa lại những lầm lẫn của thông dịch viên khi chuyên lời Ngài sang tiếng Anh. 
Ngài không bao giờ bỏ quên vật gì, Ngài nhớ hết thảy tên, hoàn cảnh gia đình, tính 
tình, tập khí của mọi đệ tử mà không ba giờ lẫn lộn. Thậm chí Ngài còn nhớ chính 
xác Ngài đã đi bao nhiêu bước chân quy định trong ngày. 

Trong suốt bao nhiêu năm Ngài truyền bá Chánh pháp ở Mỹ, người ta gọi Ngài là 
Đệ nhất Cao tăng trên thé giới, là Thượng nhân. Trường Cao Đăng Tế Minh ở Sơn 
Đông, Trung Hoa muốn đổi tên trường thành Trường Cao Đắng Tuyên Hóa. Có vị 
giáo thọ đề xướng thành lập “Pháp Giới Diệu Giác Sơn Nguyên Cứu Hội” để học 
tập công hạnh Ngài. Ngài bảo: “Đờng học theo tôi. Tôi chẳng có gì xứng đáng để 
học theo cả. Các bạn nên nghiên cứu học hỏi ở mọi người dán, đàn ông, phụ nữ, 
người xuất gia, giới си 57, người già lão, trẻ em, người hiển lương, kẻ tai ác ... hãy 
ghi nhận toàn bộ đời sống của họ, vì trong tương lai, nhờ những sự kiện này mà 
các bạn có thể giáo hóa, giúp đỡ cho mọi người. Đạo hạnh của tôi chưa đủ để cảm 
động đến Trời. Đức độ của tôi chưa dú để chuyển hóa người. Người đời thích gán 
cho tôi những cái tên mà tôi không muốn. Tôi chẳng phải là cao Tăng cũng chẳng 
phải là Thượng Nhân. Tôi chỉ là một người bình thưởng, thích đặt mình dưới 
những người khác. Tôi tự gọi mình là “Xác chết biết đi”, “Thầy tu ở gò та”, 
“Con kiến bé”, “Con muói nhó”, ... Tôi thích di sau tất cả mọi người. Mọi danh 
xưng ёи chỉ là hw giả, không thật. Danh xưng chỉ tôn tại khi nó xứng hợp với mọi 
người, với mọi thời gian, mọi nơi chốn. Cái tên chẳng đáng tí nào cả, thé mà nhiêu 
người chấp trước vào danh xưng mà nhọc thân, nhọc xác. Khi tôi còn sống cũng 
như sau khi chết, tôi không muốn mọi người chủ ý đến tên tôi hay xây tháp kỷ niệm 
tôi. Tôi chăng muốn lưu lại ади vết gì cả. Tôi đến từ hư không, tôi trở về lại với hư 
không”. 

---000--- 


* GIÁNG PHÁP ВАМС ГОТ 


Tại các đạo tràng chi nhánh của Hội Phật Giáo Pháp Giới, đều có những 
khóa giảng Kinh để giúp mọi người nhận ra chân lý. Do vậy, mỗi Đạo tràng đều có 
chương trình giảng Kinh hàng ngày. “Nước sông hằng luân lưu mỗi ngày thì dòng 
pháp ở vạn Phật Thành cũng sẽ được giảng nói suốt ngày đêm ”. Có một thời gian 
Bế thượng dùng phương pháp gọi là “Pháp Quán Chiếu để phát khởi trí tuệ vốn 

ó”. Dé hướng dẫn cho tứ chúng đồng tu. Phật tử có thé đến đây đề thăm hỏi Phật 
pháp, để tập diễn giảng và thi diễn giảng. Hòa thượng thường xuyên mở lớp “lấn 
đáp song đối ” dé giúp cho đệ tử tự khai mở trí tuệ bản hữu. 

Tuy theo nhân duyên, Hòa thượng thường chọn các đề tài thích hợp để giảng nói 
cho người đang muốn nghe. Đối với tầng lớp bình dân, Ngài giảng vé việc làm tròn 
bón phận, nghĩa vụ cơ bản của mình. Đối với sinh viên, học sinh Ngài giảng về 


hiểu hạnh, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, ý thức về bản thân, yêu mến gia đình và 
nghĩa vụ đối với Tó quốc. Đối với các vị giáo thọ, các vị hiệu trưởng, Ngài giảng 
vê pháp môn giáo dục và thiên chức của giáo dục. Đối với giới chính trị gia, Ngài 
nói về đạo đức, liêm khiết và lòng thương yêu dân như con đẻ của chính mình. 

Khi nhận lời mời giảng pháp, hòa thượng không bao giờ ước mong được mọi 
người biết tiếng. Bởi vì Hòa thượng chỉ muốn hoàng pháp giáo huấn dé đảo tạo 
con người. Ngài không bao giờ chỉ đi xa để giảng pháp. Hơn thé nữa, Ngài luôn 
luôn đưa các đệ tử theo để học hỏi những điều hay lạ ở xứ người. Chương trình 
hàng ngày của đoàn tham quan này rất nhiều chỉ tiết. Ngoài hai thời công phu sáng 
tối như thường lệ và lễ quá đường vào Бибі trưa, còn có các thời lễ sám, tụng Kinh, 
nghe khai thị, dự lễ truyền Tam Quy, Ngũ giới cho Phật tử, dự các Pháp Hội Đại 
Bi, Pháp Hội Thủ Lăng Nghiêm ... hoặc tiếp xúc với Phật tử. Không để một phút 
giây nào lăng phí. Hòa thượng nói: “Chung tói chẳng phải là đoàn tham quan du 
lịch, cũng chẳng phải là đoàn hoằng pháp. Chúng tôi đơn giản chỉ là đoàn người 
đi học hỏi. Chúng tôi chwa thông thạo nhiễu vấn để, và chúng tôi chưa đủ khả 
năng để làm việc hoàng pháp. Chúng tôi rất hoan hi được theo sau mọi người, 
mong được học hỏi các vị Đại đức, Trưởng lão ở khắp mọi nơi ” 


---000--- 


* КІЕМ LẬP РАО TRÀNG 


Hòa thượng từ Trung hoa đến Hồng Kông rồi từ Hồng Kông sang Hoa Kỳ. 
Ngài phát nguyện: “Đảo tao người, không dựng chùa”. Ngài chủ yêu là đào tạo 
những vị Tổ sống, những vị А la hán sông, những Bồ tát sống và những đức Phật 
sông. Do vậy, trải qua rất nhiều điều kiện khó khăn, Ngài sửa chữa, trùng tu lại 
những cơ sở có sẵn làm Đạo tràng để giảng dạy giáo pháp kịp thời cho Phật tử. 
Ngài chủ trương hạ thủ công phu ngay tại những Đạo tràng vô hình tướng. Các 
Đạo tràng chi nhánh thuộc Hội Phật Giáo Pháp Giới ở khắp nơi bên ngoài có vẻ 
không giống với các tự viện truyền thống của Trung Hoa, nhưng người ta có thé 
nhận ra bên trong là cõi Tịnh độ, một khi họ đã đến đó và thực sự phát tâm tu hành. 
Ngài còn có ước nguyện: “Tir chùa nhỏ, xây dựng nên chùa lớn”, và kiến lập 
những Đại đạo tràng công cộng. Mỗi khi dựng lập xong một Đạo tràng, Ngài lại 
cúng dường cho người khác. Ngài đã từng cúng dười hai Đại đạo tràng là Vạn Phật 
Thánh Thành và Pháp Giới Thánh Thành, cũng như những tự viện chi nhánh thuộc 
Hội Phật Giáo Pháp Giới. Ngài cúng dường cho tất cả mọi chúng sanh trên thế 
giới. Ngài đón nhận tất са mọi người đến dé tu học, không phân biệt quốc. tịch, nòi 
giống, tuổi tác, địa phương ... không ké thân sơ, bất luận họ thuộc truyền thống 
Phật giáo Bắc truyền hay Nam truyền, Ngài đều có ước nguyện hộ trì, cũng như 
bất cứ người nào đến Đạo tràng chân thật tu hành. Hòa thượng nói: “Chứng ta 
không phải là những người biến chùa thành nhà riêng. Mọi người từ mười phương 


đêu có thể đến Đạo tràng này. Ó dáy luón cho' do'i mót vi dao cao duc trong để làm 
Trụ trì. Tôi chỉ là người trông coi tạm thời. Chẳng có một Đạo tràng nào riêng 
thuộc về tôi са”. 

Ngài còn nói: “Phát Giáo là giáo lý vé con người, giáo lý về tâm, giáo lý về chúng 
sanh và giáo lý về toàn thể pháp giới. Phật Giáo không phải là một pháp môn 
riêng biệt nào cả. Tôi cũng chẳng thuộc vé một giáo phái nào cả. Thiên chúa giáo, 
Do thái giáo, Hồi giáo và tất cả tôn giáo khác đêu có trong Phật giáo cả. Chúng ta 
luôn luôn chào đón mọi giáo phải khác đến Vạn Phật Thánh Thành để cử hành 
những nghĩ lê của họ. Mọi tín đồ của mọi tôn giáo khác đêu nên thực tập hạnh 
nguyện từ bi. Đó là nên tảng của mọi tôn giáo dé cứu độ toàn thé giới. Mọi người 
nên giúp đỡ lân nhau và cùng nhau bắt tay làm việc để thiết lập nên tảng ban đầu 
cho sự thống nhất tôn giáo trên toàn câu. Chúng sanh sẽ có một пої để quy 
ngưỡng và chiến tranh sẽ kết thúc nhanh chóng”. 


---000--- 


* THÂU NHÂN DÉ TỬ 


Hòa thượng nói: “Vạn Phật Thánh Thành là nơi rông гап lẫn lộn, đủ mọi 
thành phán. Có người tu hành chí thiết, có người chẳng tu. Chúng ta nên tâm niệm 
sống trong Tứ vô lượng tâm: Từ bi hy ха. Đặc biệt, nên chú tám đến những người 
chưa được hoàn thiện và hét sức chuyển hóa họ thành người tót”. 


---000--- 


* TIẾP NHẬN DË TỬ XUẤT GIA - NHUNG KHÔNG TỪ CHOI MỘT 
CHÚNG SANH NÀO 


Chánh pháp lưu hành nhờ chư Tăng, chánh đạo phải được truyền đến cho 
mọi người. Рё cho Chánh pháp có được nền móng vững chắc ở Phương tây, àt cần 
phải có những vị đã thực hành chánh đạo. Do vậy, Hòa thượng đặt ra một yêu cầu 
rát nghiêm khắc cho mọi người muốn theo Ngài xuất gia tu học, là phải tốt nghiệp 
Cao Đắng và tụng thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm. Sau khi được xuất gia, phải học 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, học cách giảng kinh, thuyết pháp, học phương pháp ngồi 
thiền và học cách nhẫn nại, chịu đựng cực khổ. Qua thời gian sau, Hòa thượng bắt 
đầu nhận mọi người xuất gia đủ mọi trình độ. Miễn là người đó có một chút thiện 
căn, Hòa thượng đều tiếp nhận khi họ có tâm nguệyn xuất gia. Người già đến 90 
tuổi Ngài cũng tiếp nhận, miễn là họ có sự thiết tha tu niệm. Ngài cũng tiếp nhận 
trẻ em 6-7 tuổi, giúp cho thiện căn các em ngày càng tăng trưởng. Những người tàn 
tật, sáu căn không đủ, Ngài cũng tiếp nhận, cũng đều tạo nhân duyên lành giúp họ 
vượt thoát hệ lụy cõi trần. 


---000--- 


* ĐỘ НЕТ HÀNG CU SĨ - NHUNG KHÔNG TRANH ЮЕ TỬ 


Khuynh hướng Phật tử thời nay là thích quy y với nhiều (һау, nên Hòa 
thượng dạy: “Chi cán quy у với một thây là đủ rồi. Đừng quy у với thầy này rồi bỏ 
thầy kia. Bạn quy у với quá nhiêu thầy mà không nghe lời họ dạy, thé là vô ích. 
Không những việc này gây nên sự bất hòa trong hàng Pháp Sư khi họ tranh đệ tử, 
mà còn gây hậu quả cho những nơi có hàng Phát tứ Kỳ cựu sinh tâm rồi loạn và 
nhâm lẫn. Việc này không tạo nên sinh khí mới cho Phật pháp mà ngược lại, sẽ 
làm cho Phật pháp trở nên hu: hoại `. 

Miễn là lòng người chân thành, Hòa thượng sa74n sàng truyền Tam quy, Ngũ giới 
ngay cả khi Ngài đang bệnh, Ngài- chăng bận tâm đến sự phiền lụy. Dù chỉ một 
người đến xin thọ giới, Ngài cũng sẵn sàng làm lễ truyền giới. 

Có một số vị Đại đức. Cao Tăng xưa nay phát nguyện không tiếp nhận đồ chúng, 
ngại rằng vì bận rộn trách nhiệm dạy dỗ mà trở ngại công phu của riêng mình. Hòa 
thượng không như vậy, Ngài nhận hết thảy những người có tính khí ương ngạnh, 
mông muội và những kẻ có căn tính rất khó điều phục. Ngài nguyện rằng, thà xả 
bỏ đâu, mắt, tủy, não của mình, hơn là từ chối không độ thoat những người này. 


---000--- 


* LẬP TÔNG CHỈ 


“Mọi người đến Vạn Phật Thánh Thành đêu phải tuân theo một số quy định. 
Rồng cũng phải cuộn mình mới có thể bay lên phun mua tùy y. Cọp cũng phai thu 
mình mới có thể đón hưởng gió mà уд môi chỉnh xác”. Tại Đạo Tràng Hội Phật 
Giáo Pháp Giới, mọi người đều phải phán đấu thực hành ba tông chỉ và sáu nguyên 
tắc do Hòa thượng đề ra như một tiêu chuẩn để tu tập. Vạn Phật Thánh Thành là 
trung {йт của các Hội Phật Học này. 


---000--- 


* BA TÔNG CHÍ VÀ SÁU NGUYÊN TÁC 


Ba tông chi: 

Ngay lúc vừa bắt đầu hai thời khóa tụng vào buổi sáng sớm, mỗi chiều tứ chúng đệ 
tử đều phải tự mình quán sát lại chính mình: 

1.Dù lạnh đến chết, cũng không phận duyên; dù đói chết, không van nài; dù nghèo 
chết, không câu cạnh. 

2. Tùy duyên mà không biến đổi; không biến đổi nhưng tuỳ duyên. 


3.Kiên quyết thực hành đúng theo ba tông chỉ. Nguyện xả bỏ thân mạng để làm 
tròn Phật sự. Chính mình có trách nhiệm chuyển hóa nghiệp riêng của mình. Xem 
công phu tu hành là sự nghiệp chính của Tăng sĩ. 
Sáu nguyên tắc: 
1. Ngay nơi Sự để sáng tỏ Lý. Lý sáng tỏ tức là Sự. Tu tập, хіёп dương, lưu hành 
mạch phái Tổ sw đã truyền. 
2. Tự hỏi mình thật sự đã là người không tranh chưa? Tự hỏi mình thát sự đã là 
người không tham chưa? 
3. Tự hỏi mình thật sự đã là người không mong cẩu chưa? Tự hỏi mình thật sự đã 
là người không vị kỷ chưa? 
4. Tự hỏi mình thật sự đã là người không tư lợi chưa? Tự hỏi mình thật sự đã là 
người không nói dối chưa? 
5. Tự hỏi mình thật sự đã là người ăn một bữa chưa? 
6. Tự hỏi mình có luôn luôn đắp y không rời thân không? 
Những điều này là gia phong của Vạn Phật Thánh Thành, không một người nào có 
thé thay đôi được. 

---000--- 


* LUÔN LUÔN MAC Y GIỚI 


Dé tuân thủ giới luật đức Phật đã chế và đề hộ trì tăng tướng, Hòa thượng 
dạy chư Tăng luôn luôn дар y và mang theo tọa cụ, không được đê những vật này 
rời thân. Ngài dạy phải dẹp trừ ham muôn sử dụng y phục quý và đẹp. 


---000--- 


* AN MỘT NGÀY МОТ ВСА TRUA 


Dùng nhiều thức ăn vào nhiều bữa trong ngày sẽ làm lớn mạnh tâm tham, 
khiến trở ngại công phu tu tập. Theo luật đức Phật đã chế, chư Tăng thực hành ăn 
một bữa vào buổi trưa và sử dụng bình lục bát ngọ trai. Rau luộc và “canh A la 
hán” là vị thuốc hay để hữa bệnh đói và khát. Mọi người đừng nên ăn quá no, nên 
ăn vừa đủ. Đừng tham ăn nhiều, đừng muốn ăn ngon, ta sẽ được tự tại thoát khỏi 
tham dục. 


---000--- 


* ĐÊM KHÔNG NGỦ NAM 
Ngủ nhiều và hôn trầm khiến tâm ngu si tăng trưởng. Hòa thượng đã từng 
thực hành không bao giờ nằm ngủ vào ban đêm từ hồi còn trẻ, nên Ngài khuyến 
khích đệ tử ngủ ngồi, khiến tinh thần thanh thản, nhẹ nhàng, tỉnh táo. Nhờ đó có 
thê thoát khỏi sự cám dó của ma quỷ. 


---000--- 


* KHÔNG СІС TIÊN BAC 

Tiền bạc là gốc tội lỗi. Người có tiền dë sanh khởi vọng tưởng. Đề đảo bảo 
cho công phu tu tập có hiệu quả, Hòa thượng dạy đệ tử tuân thủ luật đức Phật đã 
chê, không giữ tiên bạc làm của riêng mình. Tăng sĩ không được phép nhận của 
cúng dường riêng cho mình. Chư Tăng làm việc đêu mang tính chât phục vụ. Khi 
bị bệnh hoặc có việc tăng sai thì có thê sử dụng quỹ của Tăng chúng đê chi dùng. 
Hòa thượng bảo: “Người nào giữ được giới không cát giữ tiên của riêng tư, thì vị 
ây chính là tăng sĩ xứng đảng với nghĩa ruộng phước thanh tinh”. 

---000--- 
* KHÔNG CÓ Ý МЕМ THỨ BÁC 

Trong mọi Đạo tràng, tứ chúng đệ tử đều sinh hoạt và cùng nhau công phu 
tu tập. Mọi người đều hoàn chỉnh bón phận của chính mình trong niềm vui của 
Chánh pháp. Không có danh lợi, không có quyên lực, không có lương bổng nên 
chăng có những nỗ lực riêng tư dé tranh đoạt quyên lợi cá nhân. Không có chức vụ 


Trị sự hay Trụ trì. Mọi người đều bình đẳng trong vai trò chính mình là chủ tự 
viện. 


---000--- 


* NGHIÊM TÚC TRONG GIÓI HAN NAM NČ 


Bát cứ lúc nào hai người cần tiếp xúc nhau, dù qua điện thoại, trao đổi thư từ 

. cũng nên có ít nhất hai người khác ở bên cạnh. Nguyên tắc này áp dụng cho cả 

bốn chúng dé đảm bảo cho mọi nhân duyên giữ gìn giới hạnh thanh tịnh, thoát khỏi 

mọi ham muốn. Công việc hàng ngày chàng rời công phu tu niệm: công phu tu 
niệm không tách rời công việc hàng ngày. 


---000--- 


* TU TẠP TÙY CHÚNG 


Thời khóa tu niệm hàng ngày gồm: công phu sáng, Lễ Phật, tụng Kinh hoa 
Nghiêm, trước thời qúa đường buổi trưa, lạy sám Đại Bi. Công phu chiều: nghe 
giảng Kinh, tụng Tâm Kinh. Còn có những nghi lễ, pháp hội riêng vào những ngày 
ky niệm, húy nhật chư Phật, chư vị Bồ tát, Đại pháp hội Thủy Lục Không ... Mọi 
lúc, mọi người tùy khả năng của mình để đóng góp công quả vảo các lĩnh vực giáo 


dục, phiên dịch kinh điễn, xử lý công việc tự viện hàng ngày ... Như thế, không dé 
thời gian trôi qua vô ích. 


---000--- 


* MỖI ĐẠO TRÀNG LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC 
Giáo dục là nền tảng của tất cả các pháp thế gian cùng pháp xuá thế gian. 
Pháp môn vô số lượng, thệ nguyện đều tu học. Chúng ta đồng thời là thầy và trò, 
học tập lẫn nhau. Ở Vạn Phật Thánh Thành có trường Tiểu học Dục Lương, trường 
Trung học Bồi Đức, trường Đại học Phật Giáo Pháp Giới, cùng chương trình giáo 
dục cho Tăng sũ và Cư sĩ. Nhiều chi nhánh Đạo tràng đều có lớp học Phật pháp 
cuối tuần hay vào ngày Chủ nhật. 


---000--- 


* TÌNH NGUYÊN GIÁNG DAY LÀ QUY LUẬT 


Giáo thọ sư tự nguyện giảng dạy không hưởng lương và không đình công. 
Mục đích việc giáo dục là làm sáng tỏ đạo lý, chứ không phải vì danh lợi. Dùng 
chương trình Nho giáo cho lớp cơ bản và Phật học cho lớp đệ tử đã quy y. Qua 
giáo dục sẽ phát hiện vào đào tạo nhân tài để phục vụ cho lợi ích toàn thế giới. Hòa 
thượng nói: “Người không cần tiên bạc là người chân chinh”. 


---000--- 


* NAM NČ HỌC ТАР RIÊNG 


Nam nữ được tô chức học tập riêng biệt, dé họ có thể tập trung vào việc học 
mà không bị phân tâm. Nhờ vậy nên có thể ngăn ngừa được những căn bệnh xã hội 
như: nam nữ giao thiệp nhau quá sớm, pháp thai, ly dị, đồng tính luyến ái ... 
Những hiện tượng đó đều bị cắm tuyệt ở đây. Hòa thượng nói: “Giáo dụclà nên 
tảng tôi yếu của quốc phòng, có thể cứu vãn cả xã hội và có thể giải quyết tận gốc 
mọi уйп dé của thé giới ”. 

---000--- 


* GIÁO DỤC TRONG ТАМС GIÀ LÀ CHỦ YÊU 


Tăng sĩ có trách nhiệm làm mô phạm cho hết thảy mọi chúng sanh, nên họ 
phải tự rèn luyện, học tập Phật pháp hoàn hảo trước khi họ đảm nhiệm công việc 
dạy dỗ cho người khác. Do vậy, Hòa thượng đặc biệt giáo dục hàng đệ tử xuất gia 
rất nghiêm cán và yêu cầu rất cao ở họ. 


Tùy thuộc vào năng lực của từng người, các đệ tử đều được phân công đảm nhiệm 
những công việc trong chúng để học hỏi thêm. Mọi người đều có được những cơ 
hội như nhau. Các giáo thọ thường cho học tăng những lời giáo huấn trực tiếp và 
gián tiếp cũng như những sự hỗ trợ cần thiết. 

Các giáo thọ thường cho học tăng những bài khảo thí bất ngờ, như mời mọi người 
từ mọi giai tầng trong xã hội, ở khắp mọi quốc gia đến dé giảng kinh, mở những 
khóa học tại Vạn Phật Thánh Thành hay những Đạo tràng chi nhánh khác. Hòa 
thượng bảo: “Moi người cần phải có cái nhìn thấu suốt chân lý trạch pháp nhãn. 
Nếu nhận ra Đạo, hãy nên tiễn tới, nêu chẳng phải Đạo thì nên thói lui. Hãy chọn 
những pháp thiện để hành trì theo, lọai trừ những tính bất thiện ở trong mình. Mọi 
việc đêu là một sự khảo nghiệm cho chính mình, nếu ta chưa nhận ra được mặt 
mũi trước khi sinh ra là gì, thì phải có gắng làm lại từ dâu”. 

Các pháp vốn bát định. Pháp cô định là pháp chết. Con người là pháp sống động, 
bạn không nên mắc kẹt vào một lối đi cho đến khi nó dẫn bạn vào bóng tối. 

Hòa thượng bảo: “Bạn phải tu làm sáng tỏ trí tuệ và tự tin nơi chính mình. Đừng 
tin vào tôi”. 

Phong cách của Hòa thượng rất thoải máivà dân chủ. Ngài tôn trọng chúng đệ tử và 
không bao giờ tự ý chế định những iới điều. Khi có đệ tử làm điều gì sai trái. Ngài 
mới đưa ra quy định kịp thời để hộ trì cho công phu học tập. 

Hòa thượng có một tắm lòng bao dung khoan thứ vô hạn. Bát luận người nào phạm 
lỗi lầm, miễn là họ khởi lên ý muốn sám hối, thì Hòa thượng sẵn lòng tha thứ. 

Trực nhận tự kỷ thác: Nhận ngay lỗi của mình. 

Mạc luận tha chỉ nhân: Không bàn luận đến sai trái của người khác. 

Tha phi tức ngã phi: Xem lôi lầm của người khác chính là lỗi của mình. 

Đông thể danh đại bi: Được gọi là đồng tâm thể đại bi của chư Phật. 

Hòa thượng tự trách chính mình thay vì trách cứ người khác. Ngài nhận về phần 
mình hết thảy mọi lỗi lầm mê muội, nghiệp chướng, tập khí xấu của đệ tử. Ngài 
phát nguyện gánh vác hết nghiệp chướng. 

Xem việc giáo dục chúng Sa di là nên tảng của việc giáo dục tăng chúng. 

Vào những năm cuôi cùng của cuộc đời, Ngài hết lòng chăm sóc giáo dục chúng 
Sa di và Sa di trẻ mới xuất gia. Ngài đích thân sắp xếp giáo thọ và thời khóa học. 
Ngài tự thân truyền thọ pháp môn Tứ thập nhị thủ nhãn ân pháp cho chúng Sa di tu 
tập. Ngài đem hết tâm huyết để truyền thọ cho hai giới này, hy vọng sự đồng tu của 
tứ chúng, của lớp tăng trẻ từ 6 —17 tuổi này, chẳng bao lâu sẽ trở lên những mặt 
trời sáng rỡ của Phật pháp, sẽ truyền bá lòng từ bi vô hạn, niềm an nhiênhạnh phúc, 
hướng dẫn chúng sanh tu tập đạo Bồ tát, chuyển hóa tận cùng khổ đau sinh tử. 


---000--- 


* ТОС NGUYÊN PHIÊN DỊCH TAM TANG KINH DIÉN PHẬT GIÁO 


Từ hồi còn trẻ, Hòa thượng đã có ước nguyện truyền bá Phật pháp rộng khắp 

thế giới. Muốn vậy, Ngài phát nguyện tổ chức phiên dịch Tam Tạng Kinh điển 
Phật giáo sang các thứ tiếng trên thế giới. Đây là công trình sự nghiệp ngàn năm. 
Ngài nói: “Phiên dịch Tam Tạng còn quan trọng hơn vãng sanh Tịnh độ ”. 
Hòa thượng là người đầu tiên trên thế giới dùng Trung văn để giảng Kinh, trước 
hết, Ngài dọc một đoạn Kinh từ trí nhớ, rôi liên tiếp giảng cầu này sang câu khác 
mà không cần nhìn vào Kinh văn. Ngài chàng cần ghi chép điều gì, Ngài giảng 
hoàn toàn lưu xuất tự tự tánh khiến ai ai cũng hiểu được. N gài sử dụng tiếng bạch 
thoại thông dụng để giảng giải những ý nghĩa sâu rộng nhất của Kinh văn, bằng 
những ví dụ rất thực tế khiến mọi tầng lớp đều hiểu được. Hòa thượng nói: “Tói 
chỉ biết cách đưa ra những ví dụ rất đơn sơ để chuyển ý Kinh do tôi giảng, gọi là 
“Bản dịch đơn giản”. Cũng như rau cải được luộc chín bằng nước sôi, trông có vẻ 
thanh đạm nhưng rất tốt cho sức khỏe ”. 


---000--- 
DỊCH SANG NHỮNG NGÔN NGỮ KHÁC: 


Có hàng trăm bộ Kinh dịch xong đã được ấn hành. Nhiều nhất là tiếng Anh. 
Sau này sẽ in Kinh song ngữ Hoa Pháp, Hoa Việt . 
Bên cạnh việc xuất bản Kinh sách, băng từ уа baik video cũng được phát hành 
song ngữ. Hiện nay băng từ song ngữ cũng rất thông dụng để ghi và truyền các đữ 
liệu bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. 
---000--- 


THÀNH LẬP VIÊN PHIÊN DỊCH КІМН ĐIỄN QUỐC ТЕ: 


Năm 1973, Viện Phiên dịch Tam Tạng Kinh Phật giáo Quốc tế đã được 
thành lập. 
Năm 1992, thành lập Ban quản trị Hội Phật giáo Pháp giới. Chư Tăng cùng Cư sĩ 
từ khắp nơi đều tình nguyện đến đây dé cộng tác dịch và ấn hành Tam Tạng Kinh 
mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào. 


---000--- 
TÁM QUY LUẬT СОА NGƯỜI PHIÊN DỊCH KINH ÐIÊN PHẬT 


HỌC 
Người dich phải tự thoát mình ra khỏi động cơ tự truy câu danh lợi. 


Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dut bỏ thói cao ngạo. 

Người dịch phải tự chế, không được tự khen ngợi mình nhưng lại chê bai người 
khác. 

Người dịch không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rôi hạ thấp người 
khác bằng cách tìm lỗi nơi tác phẩm của họ. 

Người dịch phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 

Người dịch phải dùng Trạch Pháp Nhãn để phân xét đâu là chân lÿ. 

Người dịch phải cung kính câu thỉnh Cao Tăng Đại Đức mười phương chứng mình 
cho bản dịch. 

Người dịch phải hoan hý truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách іп Kinh, Luật, 
Luận khi việc phiên dịch của mình được công nhận là chính xác. 


---000--- 


* THI ШЕМ TUÓNG BỆNH 


Hàng phàm phu bị bệnh do nghiệp. Họ thọ nhận lây những gì họ đã làm 
trong quá khứ. Tất cả các bệnh của họ đều do tham, sân, si. Còn bệnh của Thánh 
nhân là do nguyện lực. Các Ngài phát nguyện chịu thay nghiệp chăng lành mà 
chúng sanh đã tạo lập. Vì chúng sanh bệnh nên Bỏ tát bệnh, các bậc Thánh đã 
chuyên hóa xong toàn bộ ba món độc này rồi. 

Ngài vốn không bệnh, nhưng lại muốn chịu thế mọi khó đau cho chúng sanh, nhận 
hết bệnh của chúng sanh về phần mình, nên thân Ngài có biểu hiện các triệu chứng 
của bệnh, với hy vọng chúng sanh khi thấy tướng bệnh, biết được nguyên nhân của 
bệnh, mới chịu quyết tâm tu hành. 

Рё hộ trì cho đệ tử bốn chúng tu hành. Ngài đã đi từ Đạo tràng này đến Đạo tràng 
khác. Những cuộc hành trình bằng xe hơi, giữa thời tiết nóng lạnh bất thường, xử 
lý vô số những công việc phức tạp, giúp cho người khác lực gia trì để tu tập. Điều 
ây đã làm cho Ngài kiệt sức. 

Mười năm trước đây Ngài đã phát bệnh nặng vì làm việc quá sức. Năm nay bệnh 
Ngài quá nặng đến nỗi Ngài không thê bước lên một bậc thêm. Ngay cả khi các 
bác sĩ chân đoán Ngài chỉ còn sống một tuần lễ nữa. Hòa thượng vẫn từ chối sự 
nghỉ ngơi để tìm phương cách trị liệu. Ngài vẫn chống tích trượng dé đi hoặc ngồi 
xe lăn, tiếp tục đi đến khắp nơi để giảng pháp. Hai năm nay, bệnh đến liệt giường 
mà Ngài vân chỉ dạy các đệ tử khắp nơi bằng điện thoại, hay xuất hiện trong những 
giác mơ của họ để giáo hóa. 

Hòa thượng đã chữa trị bệnh cho vô SỐ người, sao Ngài lại không chữa trị cho 
chính mình? Dó chẳng phải là Ngài không thể chữa, mà vì Ngài không muốn chữa. 
Một đời Ngài xưa nay chưa từng làm hoặc suy nghĩ một điều gì cho riêng mình. 
Ngay cả khi Ngài đau đớn cùng cực, Ngài cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ cho 


riêng mình chút nào. Ngay cả khi Ngài an tường thị tịch vào ngày 06 tháng Ø7 năm 
йу (1995)., bệnh Ngài và cơn đau cũng không giảm chút nào. 
Ngài không thị hiện những điềm lạ, cũng chắng lưu lại những kỳ tích. Ngài chỉ nói 
cho mọi người những bài học lớn lao về thành, trụ, hoại, không — sanh, lão, bệnh, 
tử. 
Đây thật là bài học lớn lao mà Hòa thượng đã trao cho hàng đệ tử trên đường thực 
hành đạo Bồ tát. Từ vô lượng kiếp xa xưa, chư Bồ tát đã xả bỏ vô số thân dé cứu 
độ chúng sanh. Chư vị hoàn toàn nghĩ đến mọi người chứ không nghĩ đến mình. 
Đối diện với những nỗi khổ khó chịu đựng này, người ta mới có thé tiếp tục can 
đảm tiền bước với niềm tin kiên định, không khuất phục khi tu hạnh Bồ tát, dũng 
mãnh tiếp nối công hạnh của người xưa. Đó chính là chất vàng không chảy của 
Hòa thượng trong lò lửa hừng hực. 
Toàn bộ cuộc đời của Ngài là biểu hiện từ bộ Kinh Hoa Nghiêm. Phẩm “Pháp giới 
bát khả tư nghi của chư Phật”, trong Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng chư Phật Thế 
Tôn có mười Phật sự rộng lớn: 

“Các Phật tử, khi chư Phật nhập Niết bàn, vô lượng chúng sanh đau đớn khóc 
a sanh tâm uu bi khó não. Chư Phật thấy vậy nên nói: Như Lai Thé Tôn có tâm 
đại từ bi, vì lòng thương xót và làm lợi lạc cho cả thé gian, là nơi nương tựa và 
cứu hộ cho muôn loài. Thật khó mà tính ké sự thị hiện của Như Lai trên thé gian 
này. 
Ruộng phước vô lượng từ nay mát hắn. Do vậy, vì khiến cho chúng sanh kính mến, 
ngưỡng mộ mà các Ngài làm Phát sự. 
Chw Phật Thể Tôn tuy nhập Niết bàn nhưng vì chúng sanh mà tiếp tục làm ruộng 
phước bất khả tư nghì; làm ruộng phước tối thượng, vô tận phước đức; khiến cho 
chúng sanh có được đây đủ thiện căn và ruộng phước tròn йау”. 
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ХЕМ КІМН VỚI LÒNG THÀNH 

Kẻ hậu học khi xem kinh, nên có tâm thái như sau: ba nghiệp tâm, khẩu, ý 
phải được thanh tịnh. Ba nghiệp trên được lắng trong thì phước huệ tròn đầy. 
Nên thăng mình ngồi ngay như ngồi trước đức Phật. Đó là thân nghiệp được thanh 
tịnh. 
Miệng không nói lời sai trái, không cười đùa. Đó là khẩu nghiệp được thanh tịnh. 
Ý không tán loạn, dứt sạch tâm phan duyên. Đó là thanh tịnh ý nghiệp. 
Khi tâm an tịnh thì ngoại cảnh lắng trong, đó là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập 
pháp lý. Khi nước lắng trong thì vẻ sáng của ngọc tự chiếu soi, mây tan tráng tự 
hiển bày, đại nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa. Thấu đạt ý 
kinh cũng chính là đến được đỉnh núi cao trí tuệ. Nếu hành giå muôn dễ thành tựu, 
phải gieo trồng Đại nguyện. Khi tâm, pháp đều quên, thì mình cùng pháp giới 


chúng sinh đều chung lợi lạc. Có được như thế mới mong báo đáp ân sâu của Chư 
Phật. 
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CHÚ ĐẠI BI 
(Phán kinh văn) 


. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da 


Nam mó a ri da 
Bà lô yêt dë thước bát ra da 


. Bồ đề tát đóa bà da 
. Ma ha tát đỏa bà da 
. Ma ha ca lô ni ca da 


An 


. Tát bàn ra phạt duệ 
. Sô đát na đát tả 


. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da 
. Bà lô kiết аё thất phật ra lăng đả bà 
. Nam mô na ra cán trì 

. Hë ri ma ha bàn đà sa mé 

. Tát bà a tha đậu du băng 

. А thé dựng 

. Tát bà tát đá, na ma bà tát da! na ma bà già 
. Ma phạt thị đậu 

. Đát điệt tha, án 

. A bà lô hê 

. Lô ca để 

. Ca ra dé 

. DI hê ri 

. Ma ha bồ dé tát дда 

. Tát bà tát bà 

. Ma ra ma ra 

. Ha hê ma hê, ri đà dựng 

. Cu lô cu lô yết mông 

. Độ lô độ lô phạt già ra dé 

. Ma ha phạt già ra dé 

. Đà la đà la 

. Địa ly ni 

. Thất phật ra da 


. Giá ra giá ra 

. Ma ma phạt ma ma 
. Mục để lệ 

. Y hê di hê 

. Thất na thất na 

. A ra sam phật ra xá lợi 
. Phạt sa phạt sam 

. Phật ra xá da 

. Hồ lô hô lô ma ra 

. Hó lô hô lô hê ri 

. Ta ra ta ra 

. Tắt ly tất ly 

. Tô rô tô rô 

. Bồ dè dạ - bồ đề dạ 
. Bồ đà da - bồ đà dạ 
. Di để ri da 

‚ Na ra cán tri 

. Địa ly sắt ni na 

. Ba dạ ma na 

. Ta bà ha 

. Tất đà da 

. Ta bà ha 

‚ Ma ha tất đà dạ 

. Ta bà ha 

. Tất đà du nghệ 

. Thất bàn ra dạ 

. Ta bà ha 

. Na ra сап trì 

. Ta bà ha 

. Ma ra na ra 

. Ta bà ha 

. Таста tăng a mục khu da 
. Ta bà ha 
. Ta bà ma ha a tất đà dạ 
. Ta bà ha 

. Giả cát ra a tất đà da 
. Ta bà ha 

. Ba đà ma yết tất đà dạ 
. Ta bà ha 
‚ Na ra cân trì bàn đà ra da 


73. Ta bà ha 

74. Ma bà lợi thắng yết ra dạ 
75. Ta bà ha 

76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 
77. Nam mô a li da 

78. Bà lô kiết dé 

79. Thước bàn ra dạ 

80. Ta bà ha 

81. Án tất điện đô 

82. Mạn đà ra 

83. Bạt đà dạ 

84. Ta bà ha 
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KỆ TỤNG CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TUYÊN HÓA 


Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì 
Chấn động tam thiên thé giới thì 
Hữu duyên vô duyên hàm nhiếp hóa 
Từ bi phổ độ Diêm phù dé 
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РНАМ GIÁNG 
(CÚ GIẢI) 

Từ trước đến nay, nhiều người đã giảng rộng về Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, 
nhưng chưa có vị nào giảng giải vê chú Đại Bi. Thực vậy, rất khó giảng giải. về chú 
Đại BI. Vì kinh văn thần chú này thuộc vào hệ mật ngôn chân ngữ. Nay để giảng 
giải về thần chú này, trước tiên tôi xin đưa ra một bài kệ để thuyết minh cho ý 
nghĩa của thần chú: 

Đại bi đại chú thông thiên địa 

Nhất bách nhất thiên thập vương hoan 

Đại từ đại bi năng khử bệnh 

Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền. 

Nghĩa là: 

Thần chú Đại bi có công năng thông cả thiên đường, thấu cả địa phủ. Người nào 
thường trì niệm chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như thế thì có thể 
khiến Thập điện Minh vương hoan hy. 


Năng lực Từ và Bi của thần chú có thể chữa lành tất cả mọi tật bệnh và làm cho đài 
gương chiếu tội sáng ngời ngời. 

*Đại bi đại chú thông thiên địa 

Khi quí vị niệm thần chú này thì trời đất đều chấn động, cả pháp giới chuyên rung. 
Trên thông cả cõi trời, dưới thấu khắp cả các cõi giới địa ngục. Khắp cả mọi pháp 
giới trời người đều cảm thông và tán dương công đức. 

*Nhất bách nhát thiên thập vương hoan 

Nếu quí vị niệm thần chú này mỗi ngày 108 biến, niệm ngàn ngày như vậy, tức là 
vào khoảng 3 năm. Niệm thần chú này liên tục trong 3 năm không gián đoạn, 
không bỏ sót một ngày, bất luận quí vị có bận rộn như thế nào cũng không quên 
niệm, thì có thể khiến cho mười vị vua điều hành công việc ở chốn địa phủ cũng 
phải hoan hỷ. Có nghĩa là từ vua Diêm La cai quản điện thứ 10, cùng tất cả các 
chung sinh đang bị tội báo ở trong 10 địa ngục ấy đều được vui mừng. 

*Đại từ đại bỉ năng khử bệnh 

Năng lực Từ và Bi của thần chú này có thể chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Vì sao 
gọi là chú Đại Bi? Là vì: “Bi năng bạt khổ”. Nghĩa là Bi có công năng làm cho mọi 
khổ nạn của chúng sinh được tiêu trừ. Còn “Từ năng dữ lạc”. Lòng Từ thường đem 
lại niềm vui cho chúng sinh. Vì thần chú này khả năng bớt khổ ban vui cho mọi 
chúng sinh nên gọi là Chú Đại Bi. Chủ yếu nhất là công năng chữa lành mọi bệnh 
tật. Bất luận quí vị bị bệnh gì, nếu quí vị trì niệm Chú Đại Bi, thì mọi bệnh khổ đều 
được tiêu trừ. 

Có người sẽ thắc mắc: “Tôi đã niệm Chú Đại Bi rồi, tại sao không lành bệnh?” 

Quí vị chưa lành bệnh là vì quí vị chưa vận hết lòng thành trong lúc trì niệm. Với 
lòng chí thành, chắc chắn quí vị sẽ có được sự cảm ứng khi niệm chú. 

*Nghiệt kính nhất chiếu biến cao huyền 

Khi quí vị trì niệm mỗi ngày 108 biến chú Đại Bi, niệm trong 1000 ngày như thế 
thì Thập điện Minh Vương vui mừng và tất cả mọi bệnh tật đều được tiêu trừ. 
Trong suốt 1000 ngày, tức 3 năm 1 này, quí vị d° thành tựu được khá nhiều công đức 
rôi. Bởi vì trong 3 năm này, mỗi ngày quí vị đều gia tâm trì tụng thần chú nên 
không có điều kiện dé tạo tác nghiệp nhân. Quí vị không uống rượu, không ăn thịt, 
không ăn ngũ vi tân. 

Trong địa ngục có một даі gương báo tội gọi là “nghiệt kính đài”, néu quí vị gây 
một nghiệp ác nào thì nghiệp ấy sẽ hiện rõ trong dài gương Кіа. Cũng giống như 
hình ảnh đang hiện ra trên màn ảnh xi nê vậy. Ví như một người, đời này gây tội 
sát nhân, thì trong gương báo tội sẽ hiện ra cảnh người йу đang giết người. Nếu 
người ау gây nghiệp trộm cắp thì trong gương sẽ hiện hình người ấy đang đi ăn 
trộm. Nếu người ấy gây nghiệp đốt phá nhà cửa người khác thì trong gương sẽ hiện 
ra rõ ràng hành động đốt nhà ấy. 

Còn nêu quí vị không gây tạo ác nghiệp gì cả thì sao? Thì chắng có gì hiện ra trong 
kính đó cả. Vậy nên, nếu quí vị trì tụng thần Chú Đại Bi trong 3 năm thì khi gương 


nghiệp soi chiếu đến, tội báo của quí vị sẽ được tây sạch. Nơi địa ngục ау Sẽ treo 
lên một tắm bảng ghi rằng: “Người này đã từng trì tụng Chú Đại Bi, tội báo của 
người này đều đã được hóa giải toàn bộ.” 

Tất cả các vị quỷ thần trong địa ngục đều cúi đầu lễ bái sùng kính người trì chú này 
như lễ bái cung kính chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai vậy. Đồng thời 
các vị quỷ thần ấy sẽ hộ trì người trì chú cũng như họ thường hầu cận chư Phật 
vậy, và các vị quỷ thần đều thông báo cho nhau biết là không nên quấy nhiễu 
người trì chú này. Thần lực của chú Đại Bi thật là không thể nghĩ bàn. 


---000--- 
СО СІАІ 
(Giảng giải từng câu) 


1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da 

Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A - di - đà Phật. Nam mô Bồn sư 
Thích — ca Màu - пі Phật. Nhưng quí vị có biết Nam — mô có nghĩa là gì không? 
Chắc là rất ít người biết được. Cách đây vài năm, có lần tôi đã đặt vẫn đề này trong 
một pháp hội nhưng chưa một người nào có được câu trả lời hoàn chỉnh cả. 

Nam - mô, phiên âm chữ Nama tü tiếng Phan. Trung Hoa dịch là “Quy y”; cũng 
dịch là “Quy mạng kính đầu”. Có nghĩa là: “Con xin đem toàn thé sinh mạng của 
con về nương tựa vào chư Phật”. Cái bản ngã của chính mình không còn nữa. Mà 
con xin dâng trọn vẹn thân mạng mình lên chư Phật. Nếu chư Phật cho con sống 
thì con sóng; bảo con chết thì con chết. Con hoàn toàn tin vào chư Phật. Đó gọi là 
“Quy mạng”. 

Còn “Kính đầu” có nghĩa là hết sức cung kính và nương tựa vào đức Phật. Đó là ý 
nghĩa của Nam — mô. 

Còn “Quy y” có nghĩa là đem hết thân và tâm của mình, đem hết cả mạng sống của 
mình trở về nương tựa vào đức Phật. 

Nói tổng quát. Nam mô hắc ra đát na đá ra da da có nghĩa là “Xin quy y Tam Bảo 
vô biên vô tận trong khắp mười phương”. 

Đó chính là bản thể của Bồ — tát Quán Thế Âm. Quí vị nên khởi tâm Từ Ві mà trì 
niệm. Mặc dù đó là bản thể của Bồ — tát Quán Thế Âm, nhưng cũng có nghĩa là 
quy y với toàn thê chư Phật trong mười phương, suốt cả ba đời: quá khứ, hiện tại, 
vị lai. Khi quí vị trì niệm thần chú này. Không những chỉ nhắc nhở mình quy y với 
Tam Bảo thường trụ trong khắp mười phương vô biên vô tận mà còn khiến cho tất 
cả mọi loài hữu tình khi nghe được thân chú này cũng đều quay về quy y, kính lễ 
mười phương ba đời thường trụ Tam Bảo. 

Quí vị có biết Tam bảo là gì không? Đó là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Quí vị 
nên biết răng, trên thế gian này Phật bảo là сао quý nhất. Cũng thế, Pháp bảo và 


Tăng bảo là điều cao thượng và quý báu nhất. Không những cao quý ở thế gian mà 
còn cao quý đối với những cảnh giới xuất thế gian, cho đến đối với cõi trời phi 
tưởng phi phi tưởng nữa. Không còn có gì cao quý hơn Tam bảo trong Phật pháp 
nữa. Trong mười pháp giới thì cảnh giới Phật là cao nhất. Thế nên chúng ta cần 
phải cung kính quy ngưỡng và tín thọ nơi Tam bảo cao quý, phát khởi tín tâm kiên 
có và thâm sâu, không một mày may nghi ngờ. 

Có người sẽ hỏi: Quy y Tam bảo sẽ có lợi ích gì? Tối thiểu nhất là khi quí vị quy y 
Phật rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn đọa vào địa ngục nữa; khi quí vị quy y 
Pháp rồi thì đời đời kiếp kiếp không còn doa vào hàng nga quy (quỷ đói) nữa; khi 
quí vị quy y Tăng rồi thì quí vị không còn bị đọa làm loài súc sinh nữa. Đây là 
những đạo lý căn bản của việc quy y Tam bảo. 

Nhưng khi đã quy y rồi, quí vị phải tự nguyện và tinh tấn thực hành các việc lành, 
tương ứng với lời dạy của đức Phật thì mới xứng đáng gọi là quy y. Nếu quí vị vẫn 
còn giữ nguyên các tập khí ngày trước như sát sanh, trộm сар, tà hạnh dâm dục, 
nói 401, nghiện ngập và làm mọi điều mình thích để thỏa mãn ngũ dục thì quí vị 
không thé nào tránh khỏi doa vào 3 đường ác (nga quý, địa ngục, súc sinh). Bở vì 
trong Phật pháp không có sự nhân nhượng. Quí vị không thể nói: “Tôi đã quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi, nên tôi sẽ không bao giờ bị đọa vào địa ngục, 
пга quỷ, súc sanh nữa. Vậy nên tôi có quyền làm điều gì tôi muốn...” 

Quí vị phải thay đổi, chuyển hóa mọi tập khí xấu của mình và tích cực thực hành 
những việc thiện, dứt khoát không bao giờ làm những việc ác nữa. Nếu quí vị còn 
tiếp tục làm những việc xấu ác, thì quí vị sẽ bị đọa ngay vào địa ngục. 

Đạo Phật không giống như ngoại đạo. Họ tuyên bó răng: “Quan trọng nhất là niềm 
tin. Nếu có niêm tin thì dù có làm việc ác, cũng có thé vào được thiên đường. Còn 
ngược lại, nêu ai thiếu lòng tin, dù có gắng sức làm việc phúc đức, thì cũng sẽ rơi 
vào hỏa ngục”. 

Nếu quí vị tin vào đức Phật mà vẫn tạo các nghiệp ác thì nhất định quí vị sẽ bị đọa 
vào địa ngục. Dù quí vị không tin vào đức Phật, mà vẫn gắng sức làm việc phước 
thiện thì quí vị vân được lên thiên đàng. Phật pháp không bao giờ mê hoặc con 
người bằng cách nói: “Nếu quí vị tin vào đức Phật, thì mọi điều sẽ được như y.” 
Neuoc lai, néu quí vị tin vào đức Phật mà vån không chịu từ bỏ các việc ác thì quí 
vị vẫn phải bị đọa vào địa ngục. 

“Được rồi”. Quí vị lại thắc mắc: “Nếu đã tin Phật rồi mà cũng đọa vào địa ngục 
như không tin, thì tại sao phải quy y Tam bảo?” 

Chân chính quy y Tam bảo có nghĩa là phải từ bỏ việc ác, quay về đường thiện, sửa 
đổi mọi lỗi lầm. Như một người được khai sinh lại với tên mới, từ đây chỉ làm 
thuần túy những việc lành. Không làm những việc xấu ác nữa. Như thé mới đạt 
được lợi ích thiết thực. Chính vì vậy mà câu chú: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da 
có nghĩa là: “Quy y Tam bảo vô cùng vô tận trong khắp mười phương”. 


Khi quí vi trì niệm chú này, cũng có thể giúp tiêu trừ được những ách nạn cho quí 
vị. Lúc gặp tai chướng, quí vị hay thường trì nệm: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ 
da thì tai chướng ây liền được tiêu trừ. Tai nạn lớn sẽ biến thành tai nạn nhỏ, và 
nếu gặp tai nạn nhỏ thì cũng sẽ được tiêu sạch. Chú này được gọi là “Tiêu tai 
pháp”, là một trong năm bộ chú hộ ma. 

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da cũng còn được gọi là “Tăng ích pháp”. Nghĩa là 
từ trước đến nay quí vị đã từng gieo trồng nhiều thiện căn, và vẫn thường trì tụng 
chú này, thì thiện căn của quí vị sẽ tăng trưởng thêm gấp nhiều lần, lợi lạc không 
ké xiết. Nên chú này được gọi là “Tăng ích pháp”. 

Quí vị có thể niệm toàn bộ chú Đại Bi, hoặc chỉ cần niệm câu chú đầu tiên này 
thôi: Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da là “Thành tựu pháp”, bát luận quí vị muôn 
điều gì, thì sở nguyện sở cầu của quí vị đều được thành tựu như ý muốn. Nếu quí 
vị không có con trai mà muốn cầu sinh con trai, hay niệm Nam mô hắc ra đát na đá 
ra dạ da sẽ sinh được con trai. Nhưng quí vị phải trì niệm với tâm trí thành, không 
phải chỉ niệm một hai ngày rồi thôI, mà phải niệm liên tục ít nhất là trong ba năm. 
Nếu quí vị không có được bạn tốt, mà muốn gặp được một người, hay niệm Nam 
mô hắc ra đát na đá ra dạ da thì liền gặp được ngay bạn lành. Nếu quí vị trì niệm 
được toàn thê bài chú Đại Bi thì quá tốt, nếu không chỉ cần niệm câu đầu tiên Nam 
mô hắc ra đát na đá ra dạ da, cũng sẽ thành tựu những công đức không thé nghĩ 
bàn. 

Câu chú này cũng còn được gọi là “Hàng phục pháp”. Năng lực của câu chú đó có 
thé hàng phục thiên ma, chế phục ngoại đạo khi nó nghe đến câu chú này. 

Tuy vậy, câu chú này không phải là “Câu triệu pháp”. Khi quí vi trì nệm một câu 
chú thuộc trong “Câu triệu pháp” thì tất cả các loại yêu ma quy quái khắp nơi đều 
đến trình diện và có thể bắt giữ, hoặc sai khiến được chúng. 

Vậy nên, câu chú Nam mô hắc ra đát ra đá ra dạ da này có công năng rất mạnh, 
không thé suy lường được. Nếu nói chỉ tiết, thì không thể nào cùng tận được. 

Tóm lại, trong câu Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, thì Nam mô có nghĩa là “quy 
mạng kính đầu”. Hắc ra đát na là “bảo”. Đá ra da có nghĩa là “Tam”. Da nghĩa là 
“LỄ”. 

Nghĩa toàn câu là: “Xin đem hết thân, tâm, tính mạng của mình quy y và kính lễ 
Tam Bảo vô tận vô biên trong khắp cả mười phương, suốt cả ba đời”. Chúng ta 
phải cúi đầu dành lễ thường trụ Tam bảo. 

Vì sao gọi là vô tận vô biên? Vì chư Phật trong thời quá khứ là vô cùng vô tận. 
Chư Phật trong thời hiện tại là vô cùng vô tận. Chư Phật trong thời vi lai là vô cùng 
vô tận. Cho nên Tam bảo là vô biên vô tận. 

2. Nam mồ a rị da 

Nam mô như đã giảng ở trên, nghĩa là “đem hết thân tâm, tánh mạng quy y và kính 
lễ, học tập chư Phật và chư Bồ - tát”. 


A rị có nghĩa là “Thánh giả”. Có nghĩa là người xa lìa tất cả các ác pháp. Nên Nam 
mô A rị da có nghĩa là kính lễ các bậc Thánh giả, người đã xa lìa tất cả các pháp 
bắt thiện. 

3. Bà lô yết аё thước bát ra da 

Bà lô yết đề có nghĩa là “quán” trong danh hiệu Quán Thế Âm Bồ - tát. Cũng được 
dịch là “quang” từ danh hiệu Vairocana (Тӯ — lô - giá - na) nghĩa là Quang Minh 
Biến Chiếu — hào quang chiếu khắp mọi nơi. Còn được dịch là: “Sở quán sát” 
nghĩa là cảnh giới được quán chiếu, được quán sát đến. 

Thước bát ra da có nghĩa là “tự tại”. 

Y nghĩa toàn câu là quán chiều quán sát một cách rộng khắp và tự tại. Đó chính là 
ý nghĩa của danh hiệu Bồ — tát Quán Tự Tại, Bồ — tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là 
quan sát, lắng nghe âm thanh ở cõi thế gian đề cứu độ một cách tự tại. 

4. Bồ đề tát đỏa bà da 

Mọi người đều biết Bồ đề xuất phát từ tiếng Phan là Bodhi. Có nghĩa là Giác. 

Tát đỏa có nghĩa là “độ” là vượt qua (bé khổ) cũng như đưa người khác vượt qua 
(bể khổ) đến bờ giải thoát. 

Bồ Đề tát йда bà da có nghĩa là một vị Bồ - tát đã tự giác ngộ giải thoát và giúp 
cho mọi chúng sinh được giác ngộ giải thoát như mình. 

Bà da có nghĩa là “đảnh lễ”. 

Da có nghĩa là khấu đầu đảnh lễ. Cúi đầu dành lễ ai? Dành lễ các vị Bồ — tát đã tự 
giác ngộ giải thoát cho chính mình rồi, còn giúp cho người khác được giác ngộ giải 
thoát. 

Câu thần chú này là muốn nhắc đến Bỏ - tát Bất Không Quyến Sách áp đại binh. 
Nghĩa là khi quí vị tụng câu thần chú này thì Bồ — tát Bất Không Quyến Sách đem 
binh tướng của cối trời đến аё hộ trì cho quí vi. 

5. Ma ha tát đỏa bà ha 

Ma - ha có 3 nghĩa: Đại: lớn; Đa: nhiều; và Thắng: hoàn hảo. 

Ма ha với nghĩa là Đại: tức chỉ cho người phát tâm bó đề rộng lớn. 

Ма ha với nghĩa là Ра: tức chỉ cho số lượng. Có rất nhiều người phát tâm bó đề. 
Ma - ha với nghĩa là Thắng: tức nói đến những người đã phát tâm bó đề rộng lớn 
đều đạt đến chỗ thành tựu viên mãn, được nhiều lợi lạc rất thù thắng. 

Tát - đỏa nghĩa của chữ Tát - đỏa trong câu chú này không giống như nghĩa trong 
câu trên. Trong câu chú trên, Tát - доа có nghĩa là “độ” — vượt qua bờ bên kia. Có 
nghĩa là giải thoát. Còn trong câu chú này. Tát - đỏa có nghĩa là “Dong mãnh giả” 
là người can đảm, không sợ hãi. Cũng có nghĩa là “Tĩnh tấn giả”, là người tu hành 
rất siêng năng. 

Bà - Da Hán dịch là “Hướng tha đảnh 16” nghĩa là: “Con xin đê đầu đảnh lễ các vị 
đại Bồ - tát, là những người rất dóng mành, rát tính tán, không bao giờ sợ hãi, và 
nguyện phát tâm bó đề trước chư vị Bồ – tát này.” 


Các vị đại Bồ — tát đã tự giác ngộ, giải thoát cho chính mình rồi còn phát nguyện 
giúp cho vô số chúng sanh khác được giác ngộ và giải thoát như mình. 

6. Ma ha ca lô ni ca da 

Ма ha có 3 nghĩa: lớn, nhiều và thù thắng như trên đã giảng. 

Ca — lô Hán dịch là “Bi”. 

Ni — ca nghĩa là “Tâm”. 

Hợp lại, Ma ha са lô ni ca có nghĩa là “Tám đại bi”. 

Da có nghĩa là đảnh lễ, như đã giảng ở trên. Toàn câu chú Ma ha ca lô ni ca da có 
nghĩa là: “Сїй đầu dành lễ thần chú Đại bi tâm Đà - la — ni.” 

7.Án 

Án nghĩa là “Bồn mẫu”, là “Chú mẫu” mẹ của tất cả mọi thần chú; cũng chính là 
“Phật mẫu” mẹ của tất cả chư Phật. 

Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì 
nguồn tâm của chúng sinh vốn có sẵn mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, 
nên gọi là “Bồn mẫu”. 

Thông qua năng lực của thần chú mà mười pháp muôn được hiển bày. 

1. Pháp môn thứ nhất là “Tự”: là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự. 

2. Thứ hai là “Cú”. Trong kinh văn hoặc trong thần chú, “Cú” có nghĩa là một câu. 
3. Thứ ba là “Quán”: là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà 
hành trì. 

4. Thứ tư là “Trí”: là trí tuệ, dùng thanh сиот trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. 
Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. 
Còn “quán” là lưu xuất từ pháp môn Thiền định Ba La Mật. 

5. Thứ năm là “Hành”: nghĩa là tu tập, nương theo giáo pháp mà hành trì. 

6. Thứ sáu là “Nguyện”: nghĩa là cần phải phát nguyện, nương theo giáo pháp chân 
chính mà tu hành. 

7. Thứ bảy là “Giáo”: nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quí 
vị không nương theo lời dạy của đức Phật mà tu hành, thì dù quí vị có tu hành đến 
nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như 
thé nấu cát mà mong thành cơm vậy. 

Tuy nhiên, để có thé tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của đức Phật thì trước 
hết, quí vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận. 

8. Thứ tám là “Lý”: nghĩa là đạo lý. Nếu quí vi có thé nhập được vào Phật pháp vi 
diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quí vị không khế 
hội được diệu pháp này, thì quí vi chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quí vi 
có tu hành bao lâu đi nữa, cũng không đạt được sự thành tựu. 

9. Thứ chín là “Nhân”: Trong đời này quí vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, 
nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quí vị sẽ gặt được quả thù thắng, quả vi 
diệu và quả thanh tịnh. 


10. Thứ mười là “Quả”: Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân. Đó 
là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng. 

Như vậy từ chữ án, xuất sinh ra mười pháp môn vi diệu. Nên khi quí vị trì niệm 
thần Chú Đại Bi, niệm đến chữ án thì tất cả các loài quy thần đều chắp tay vô cùng 
cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần 
Chú Đại Bi. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ mà đến nỗi khiến cho các loài ác 
quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần 
lực thật không thê nghĩ bàn. 


8. Tát bàn ra phạt duệ 

Tát bàn ra, Hán dịch là “tự tại”. Nghĩa là khi quí vị trì tụng thần chú này, thì Tứ đại 
thiên vương đều đến làm Hộ pháp cho quí vị. 

Phạt duệ, Hán dịch là Thế tôn, cũng dịch là Thánh tôn. 

Nguyên câu chú này có nghĩa là Tự tại Thé tôn. Tự tại Thánh tôn, tức là Đức Phật 
tự tại, ý là xưng tán Phật bảo. 

9. Số đát na đát tả 

Chữ Só có hai âm là Shù và Shùo. Người ta thường niệm là “Shù”. 

Số Đát Na có nghĩa là “pháp” (Dharma). Pháp gì? Pháp này còn gọi là “Diệu thắng 
pháp”. Cũng gọi là “Cao thượng thắng sinh”. Có nghĩa là không có gì vượt trội hơn 
pháp này nữa. Thắng sinh có nghĩa là từ pháp này xuất sinh ra năng lực rất thù 
thắng. 

Còn một cách dịch khác của chữ Số là “Diệu sinh” hoặc “Thắng thân”. Diệu sinh 
tức là vượt lên trên mọi sự vi diệu. Thắng thân nghĩa là thể của pháp ấy rất thù 
thắng. 

Còn có một cách dịch khác nữa của chữ Số, là “Tối thượng thừa địa”. Nghĩa là 
cảnh giới của hành giả sẽ trải qua sau khi chứng được Thập địa của hàng Bồ - tát. 
Đát Na là biểu tượng của Pháp bảo. 

Đát Tả là biểu tượng cho Tăng bảo. 

Cho nên toàn thé câu chú án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả là biểu tượng cho 
Tam bảo. Có nghĩa là chúng ta phải nên ngưỡng nguyện đến sự gia hộ của Tam 
bảo. Nên khi trì niệm đến câu thần chú này, có nghĩa là thỉnh cầu, ngưỡng nguyện 
đến lực gia trì của Tam bảo. 

Đát tả còn có nghĩa là dùng giáo pháp để răn dạy các loài quỷ thần và dùng thần 
chú để triệu tập quỷ thần đến mà dạy bảo chúng theo tinh thần chánh pháp. 

10. Nam mô tắt kiết lật đóa у mông а li da 

Xưa nay dường như quí vị luôn luôn Nam mô với một người nào khác chứ chưa 
bao giờ Nam mô với chính mình. Người tu hành không cần phải đi Nam mô một 
khách thé nào khác mà phải Nam mô ngay với chính mình. 

Nam mô có nghĩa là tôi, chính tôi quay trở về quy y với Tam bảo vô cùng vô tận 
khắp mười phương. 


Nam mô còn có nghĩa là đem tự ngã của chính mình thé nhập trọn vẹn vào cả pháp 
giới khắp cả mười phương. Tức là thê nhập vào Tam bảo vô cùng vô tận khắp cả 
mười phương. 

Tất kiến lật có nghĩa là “hoàn toàn”. Tức là đem hết toàn tâm, toàn ý để quy y và 
đảnh lễ Tam bảo. 

Đỏa y mông có nghĩa là “Ngã”. Đó chính là cái Ngã của Vô Ngã. Nên quí vị phải 
đem toàn tâm toàn ý đảnh lễ bản ngã của chính mình, nhưng đảnh lễ cái ngã của vô 
ngã. Như thế có nghĩa là không có mình hay sao? Ví như khi có người đánh quí vị, 
quí vị không cảm thấy đau; néu họ mắng chửi, quí vị không thấy khó chịu; nếu họ 
nhục mạ, quí vị thấy như thê không có việc gì xảy ra. Quí vị không nhất thiết cần 
phải nhàn nhục, vì nếu dùng phép nhẫn nhục, là quí vị đã rơi vào “đệ nhị nghĩa” 
rôi. Trong trường hợp này, quí vị không nhất thiết cần phải “nhẫn”, vì vón không 
có một bản ngã để dùng pháp nhân và không có một bản ngã dé tho pháp nhàn ấy 
tác động tới. Có nghĩa là quí vị phải hành pháp nhẫn trong “vô nhẫn”. 

Đó gọi là Ngã của vô ngã vậy. 

A lị da ở trên đã giảng qua, có nghĩa là “Thánh giả”. ở đây tức là phải hết lòng 
dành lễ “cái ngã” ау của Thánh giả. Vô lượng vô biên chư Вб Tát, hết thảy Thiên 
Long bát bộ đều phải dành lễ cái ngã trong vô ngã của bậc Thánh giả. Cái ngã ấy 
bao trùm khắp vô lượng vô biên vũ trụ. Có rất nhiều bậc Thánh giả. Họ là ai? Dưới 
đây, tôi sẽ giảng гб. 

11. Bà lô kiết dé thất phật ra lăng đà bà 

Bà lô kiết dé dịch là “Quán”. 

Thất Phật ra dịch là “Tự tại” hoặc là thế âm. Âm thanh ở trong thế gian. Đây chính 
là Bồ - tát Quán Thế Âm. 

Bà lô kiết dé thất Phật ra là Quán Thế Âm, cũng chính là Quán Tự Tại. Hai danh 
hiệu này không nhất định phải là Bồ — tát Quán Thế Âm mới được gọi là Quán Tự 
Tại hay Quán Thế Âm, mà nếu khi quí vị đã đạt được tự tại rồi, thì quí vị chính là 
Bồ - tát Quán Tự Tại. Khi quí vị có được năng lực cứu độ tất cả mọi loài chúng 
sinh, thì quí vị chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy, một khi quí vị đã thé nhập 
và vận dụng trọn vẹn pháp này rồi thì chính quí vị là hóa thân của Bồ Tát Quán 
Thế Âm. Nếu tôi đạt được tự tại trong việc vận dụng pháp này thì chính tôi cũng là 
hóa thân của Bồ - tát Quán Thế Âm. 

Lăng đà bà dịch là “hải đảo”, chỉ cho núi Phó Đà (Potala), nơi Bồ — tát Quán Thế 
Âm thường thị hiện. Có sách nói núi Phó Đà ở nước Trung Hoa. Phó Đà có nghĩa 
là “hoa tráng nhỏ” vì nơi núi ấy có loài hoa trắng nở rất nhiều. Trên núi có một 
cung điện được kiến tạo ở trong hang đá gọi là “Cung Từ Bi”, đó là nơi Bồ Tát 
Quan Thế Âm thường thị hiện. Nơi đó được trang hoàng bằng bảy thứ châu báu: 
vàng, bạc, xà сїт, pha lê, trân châu, ngọc bích, mã não. Nhưng không phải at cũng 
đến được nơi cung điện này. 

Bà lô kiết đề thất Phật ra là vị Bồ — tát có đầy tâm nguyện đại từ bi. 


а” 


Lăng đà bà là cung điện Từ Bi, nơi Bồ — tát Quan Thế Âm thường thị hiện. 

12. Nam mô na ra cẩn trì 

Trong câu chú này, Nam mô vẫn có nghĩa là “quy y” và “quy mạng kính đầu”. 

Na ra dịch nghĩa là “Hiền” — bậc hiền giả, chỉ cho hàng Bồ Tái. 

Cần trì dịch là “ái”, có nghĩa là tình thương yêu. Trong ý niệm lòng Từ Bi bảo hộ, 
che chở cho mọi và Thế nên lòng từ Ы của bậc Hiền giả (Bồ — tát) thường đem 
đến sự bao bọc, che chở cho chúng sinh. Trước đây tôi đã giảng về 10 loại tâm 
được đề cập trong Kinh Đại Bi Tâm Đà - la — ni. Quí vị nên y cứ theo mười loại 
tâm này mà công phu tu tập. 

Na ra cán trì, Hán dịch là “Hiền ái thiện hộ” có liên quan đến nghĩa thứ nhất, nghĩa 
là thứ 6 và nghĩa thứ 10 trong 10 loại Tâm: Đó chính là Tâm Đại Bi, Tâm Cung 
Kính và Tâm Vô Thượng bồ đề. 

Câu chú này đại biểu cho 3 loại tâm như trên. 

13. Hë ri ma ha bàn đa sa тё 

Hë ri có nghĩa là “Тат”. Tâm này có ý nghĩa gì trong 10 nghĩa? Nghĩa thứ 4 là vô 
nhiễm trước tâm. Tâm này giúp cho quí vị duy trì bản tâm thanh tịnh của mình. 
Khi quí vi khởi tâm niệm tham, sân, si, mạn, nghi... thì tâm quí vi liền bị ô nhiễm, 
không còn thanh tịnh nữa. Khi tâm quí vị không mong khởi những niệm ô nhiễm 
ду, thì tâm quí vị được thanh tịnh. 

Ma ha có nghĩa là “Đại”, cũng có nghĩa là “Truòng”. 

Bàn đà sa mé nghĩa là sao? Nếu tôi không nói, chắc chắn quí vị chàng thể nào biết 
được. Nên quí vị muốn biết thì trước tiên tôi phải giảng. Lúc đó quí vị mới hiểu 
được. Quí vị mới nói rằng: “Thì ra ý nghĩa của cân chú ấy là như thế”. Bàn đà sa 
mề có nghĩa là “đại quang minh” nghĩa là hào quang rực rỡ chiếu khắp. 

Bàn đà sa mề lại còn được dịch là “Trường chiếu mệnh” nghĩa là ánh sáng thường 
chiếu soi rộng khắp mọi nơi. 

Nguyên câu Hë ri ma ha bàn đa sa тё có nghĩa là “Tâm đại quang minh”. Nghĩa là 
ánh sáng của tâm lực, quang minh của tâm lực thường chiếu rộng khắp, mãi mãi 
siêu việt cả không gian vô cùng, thời gian vô tận; từ một vi trần cho đến vô cùng 
vô tận thế 5101. đều có sự hiện hữu của ánh sáng, ду. 

Quí vi sẽ nói: “а, cái đại quang minh của tâm ау, tôi đã nghe trong kinh giảng nói 
rất nhiều rồi, và.. 

Vâng, nhưng trừ phi quí vị không nghe tôi giảng giải thần Chú Đại Bi thì quí vị 
không thể nào biết được. Tôi sẽ giảng cho quí vị rõ. Thật là khó gặp được người 
nào có thé giảng giải về Chú Đại Bi một cách rõ ràng tường tận. Thực vậy, hoàn 
toàn thực tình mà nói, không máy người thể nhập được rốt ráo ý nghĩa của thần 
chú Đại Bi hoặc là chuyên được ý nghĩa của thần chú. 

Sẽ có người hỏi: “Thế làm sao Sư phụ biết được?” 


Quí vị khỏi cần phải hỏi tôi. Vì tôi đã không hỏi thì thôi, chứ quí vị đừng nên hỏi 
tôi tại sao mà tôi biết được. Dĩ nhiên là tôi phải biết. Nếu tôi không biết, tôi không 
thé nào giảng giải cho quí vị nghe được. Vì thế đừng nên hỏi tại sao tôi lại biết. 
Thay vì quí vị hỏi tại sao tôi biết, thì quí vị hãy quay trở lại hỏi chính mình. Tại sao 
mình lại không biết? Nếu quí vị biết được lý do tại sao mình không biết, thì quí vị 
sẽ rõ được tại sao tôi biết. Trái lại, néu quí vị không thể nào rõ được tại sao quí vi 
không biết, thì quí vị cũng không thé nào rõ được lý do tại sao tôi biết. Đó chính là 
điều làm nên sự kỳ diệu vậy. 

Chăng hạn có người đã hỏi tôi rằng: “Tại sao Thầy làm người xuất gia?” Tôi đã 
không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại răng: “Tại sao anh lại không làm người xuất 
gia? Nếu anh biết được lý do vì sao anh không xuất gia, thì anh sẽ hiểu được vì sao 
tôi lại xuất gia”. Hỏi về đạo lý trong Phật pháp cũng như vậy. Thay vì quí vi hỏi: 
“Làm sao mà tôi hiểu được đạo lý åy?”, thì quí vị hãy tự hỏi lại chính mình tại sao 
mình không hiểu được. Khi quí vị đã hiểu được tại sao mình không biết thì quí vị 
sẽ hiểu được tại sao tôi lại biết được đạo lý ấy. Nay quí vị đều là những người có 
nhiều thiện căn nên được dự pháp hội giảng chú Đại Bi. Vậy quí vị phải nên hộ trì, 
bảo trọng cho thiện căn của mình. Tự mình phải khéo vận dụng thiện căn ду dé tu 
học và liễu nhập Phật pháp, đừng để hoài phí một phút giây nào cả. 

Hiện tại chúng ta đang sông vào thời mạt pháp. Chư Phật và Bồ - tát rất ít thị hiện 
ở thé gian. Thời gian này, lòng người đang tiến dần đến chỗ hoang liêu, điêu tàn, 
không dễ gì gặp được chánh pháp, cũng không dễ gì gặp được bậc chân thiện tri 
thức. 

Có lần tôi bảo các đệ tử rằng: “ở Đài Loan có mở Đại giới dàn, năm huynh đệ các 
con nên đến đó cầu thỉnh để được thọ giới pháp”. Các đệ tử gửi thư cho tôi biết 
nhiều người ở Đài Loan nói với họ rằng: “Chàng cần phải tu hành gì cũng có thé 
thành tựu đạo nghiệp”. Các đệ tử của tôi trả lời rằng: “Chúng tôi cũng là những con 
người như những con người khác, nếu không chịu tu hành thì làm sao có thé tựu 
thành Phật đạo? Nếu không công phu hành trì thì làm sao liễu ngộ được chánh 
pháp”. Nếu quí vị nói rằng không cân phải dụng công tu tập mà cũng thành Phật, 
liễu đạo thì trước đây đức Phật chăng cần vào núi Tuyết tu suốt sáu năm làm gì, rồi 
sau đó đến ngồi dưới cội bồ đề tinh chuyên thiền định suốt 49 ngày, đến khi sao 
Mai vừa mọc thì Ngài tựu thành chánh giác. 

Đức Phật còn phải tu hành mới thành tựu chánh giác. Còn mỗi chúng sinh như 
chúng ta, nếu không tinh tấn tu hành thì làm sao có thể thành Phật được? Ai ai 
cũng đều biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả, nhưng người chân thật 
tu hành thì rất ít; và ai cũng đều biết nếu không chịu tu hành thì đều có thể bị đọa 
vào địa ngục, nhưng người không chịu tu hành thì không sao ké xiết. Nghiệp lực 
thế gian thật là không thể nghĩ bản! 

Quí Phật tử! Sống trong thời mạt pháp mà có được điều kiện dé nghiên cứu Phật 
pháp thì nên dõng mãnh tinh tán lên, không nên biếng nhác, hãy siêng năng công 


phu, tinh cần đạo nghiệp mới mong có ngày thành tựu. Nếu không tinh tấn dõng 
mãnh mà mong thành tựu đạo nghiệp thì không thể nào có được. Vì thế nên quí vị 
đừng ngại gian nan, khổ nhọc, chướng duyên, tai ách... mọi thứ nên quên. Phải 
đánh trống dõng mãnh lên để cho tinh thần phấn chấn, chỉ một hướng thăng đến 
công phu mới mong có ngày thành tựu quả vị Phật. 

Tôi đang nói về sự vi diệu của Phật pháp. Nếu quí vị không phát khởi niềm tin vào 
trí tuệ siêu việt thì đạo lý này đối với quí vị cũng chăng có lợi ích gì. Quí vị có thé 
thâm nhập Phật pháp từ mọi sinh hoat trong cuộc sông, từ mỗi bước chân lặng lẽ 
của thời gian trong toàn thê pháp giới... 

Trong Phật pháp, điều gì quí vị cũng muốn diễn bày cho rõ ràng minh bạch thì 
thường bị đánh mất những nghĩa lý sâu mầu vi diệu. Nay tôi dù có trình bày hết về 
diệu lý của Phật pháp, nhưng nếu quí vị không tin sâu và không hành trì thì điều tôi 
giảng không còn là diệu pháp nữa. Hơn nữa sự hành trì cần phải thường xuyên vào 
mọi lúc, mọi nơi với tinh thần tinh tấn, không lui sụt, không biếng nhác. Đây là 
điều khẩn thiết nhất. Nếu quí vị mọi thời, mọi lúc đều hướng vê phía trước mà nỗ 
lực công phu thì nhất định một ngày kia sẽ trực nhận ra “mặt mày xưa cũ” của 
chính mình. 

Bàn đà sa mé dịch nghĩa là “đại quang minh” hay “trường chiếu minh”, tiêu biểu 
cho nghĩa thứ năm trong mười nghĩa của tâm, đó là “quán tâm không”. Thông qua 
“quán tâm không”, hành giả mới có được trí tuệ. Với trí tuệ, hành giả mới có được 
quang minh. Có được quang minh, mới tỏa chiếu, soi sáng khắp mọi pháp giới 
được. Tức là không còn tối tăm, mê muội, tức là không còn vô minh. 

Sao gọi là “vô minh”, vì tâm của quí vị không có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp 
mọi pháp giới, do vì quí vi không. có được “đại quang minh”. Nếu quí vị có được 
“đại quang minh” thì tâm quí vị liền có được sự tỏa chiếu soi sáng khắp mọi pháp 
giới, có nghĩa là quí vị đã chuyên hóa được vô minh. Một khi vô minh đã bị 
chuyền hóa sạch rồi, thì pháp tánh hién hiện, đây chính là trí tuệ chân thật của quí 
VỊ. 

Thuở xưa vào triều đại nhà Lương ở Trung Hoa có Thiền sư Chí Công là một bậc 
Đại đức cao tăng. Không sử sách nào ghi lại song thân của Thiền sư là ai. Người ta 
thường ké với nhau rằng: Một hôm nọ, có người phụ nữ nghe tiếng khóc của một 
hài nhi trên cành cây cao. Cô ta trèo lên, thấy một hài nhi nằm trong tô chim ưng, 
bèn đem hài nhi về nuôi. Tuy thân thể hài nhi này hoàn toàn giống như người 
nhưng những móng tay, móng chân giống như móng chim ưng. Khi trưởng thành, 
xuất gia tu đạo, chứng được ngũ nhãn lục thông. Không biết cha mẹ Ngài là ai, chỉ 
biết Ngài sinh trong tó chim ưng nên mọi người đều phỏng đoán Ngài được sinh ra 
từ trứng chim ưng vậy. 

Thời ấy, vua Lương Vũ Đề cũng như mọi người đều rất kính trọng và tin phục các 
Thiền sư. Bát luận khi họ gặp những sự kiên gì trong đời sống, như sinh con, cha 


mẹ qua đời, cưới hỏi... họ đều cung thỉnh các Thiền sư đến để tụng kinh chú 

nguyện. 

Một hôm, có một gia đình giàu có thỉnh Thiền sư đến tụng kinh chú nguyện nhân 

dịp đám cưới người con gái của họ, đồng thời thỉnh Thiền sư ban cho vài lời chúc 

mừng để mong răng trong tương lai, việc hôn nhân đều được tốt lành như ý. Thiền 

sư Chí Công đến nhà ấy, khi nhìn thấy cô dâu chú ré, Ngài liền nói: 

“Thật có quái, thật có quái!” 

“Cháu cưới bà nội” 

“Thật cô quái” nghĩa là xưa nay chưa từng có một việc như vậy. Đây không phải là 

chuyện xưa nay thường xảy ra. Thật kỳ lạ khi nhìn một đứa cháu cưới bà nội mình 

làm vợ. Trên thế gian này, nếu không thông đạt những nhân duyên trong thời quá 

khứ thì không thé nào lý giải được những mối quan hệ cha con, mẹ con, vợ chồng, 

anh em, bè bạn... của nhau. Vì sao? Vì mọi người đều có thể là chồng hoặc vợ của 

nhau trong đời trước. Một người có thê là cha hoặc là con của nhau trong nhiều đời 

trước. Hoặc một người đều là mẹ và con gái của nhau trong đời trước. Ông nội của 

quí vị trong đời trước lại kết hôn với cháu gái của quí vị trong đời này. Hoặc là bà 

ngoại đời trước lại tái sinh làm con gái của quí vị. Tất cả mọi việc đều có thể xảy 

ra, và đều chịu sự biến hóa khôn lường. 

Trong nhà này, chuyện “cháu cưới bà nội” là do trước kia, khi bà nội sắp mát, bà 

trăn trôi lại với toàn gia quyến: “Con trai ta vừa mới CƯỚI уд vi đã có con nói 

dòng. Con gái ta cũng đã có chồng, ta không còn bận tâm gì nữa”. Bà ta hoàn toàn 

thỏa mãn và đã gạt mọi sự bận tâm qua một bên, ngoại trừ một điều: còn đứa cháu 
ĝi, “tương lai rồi sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc nó? Liệu người vợ của nó có đảm 

đang hay không? Ta không thé nào không lo cho nó được!” 

Bà nắm tay đứa cháu nội và qua đời. Người ta bảo rằng nếu mọi việc đều toại 

nguyện, lúc lâm chung có được tâm trạng thơ thới thì người chết sẽ nhằm mắt. Còn 

nếu không, thì người chết không nhắm mắt được. Bà lão nói: “Bà rất lo lắng cho 

cháu, bà chết không nhằm mắt được”. Nói xong, bà ra đi mà mắt vẫn mở. Thần 

thức của bà vẫn còn lo âu. Khi đến gặp Diêm vương, bà ta than khóc, thưa răng: 

- Tôi còn đứa cháu nội, không ai chăm sóc nó. 

Diêm vương đáp: 

- Được rồi, bà hay trở lại đương gian chăm sóc cho nó 

Nói xong, bà ta được đầu thai trở lại trong cõi trần. Khi đến tuổi thành hôn, bà ta 

lây người cháu nội trước đây của bà ta. Vì vậy nên nói “cháu lấy bà nội”. Ош vị 

thấy có phải là có quái thật không? 

Chỉ vì một niệm ái luyễn không buông xả được mà tạo nên biết bao duyên nghiệp 

buộc ràng về sau. Bà ta chỉ vì bận tâm vì đứa cháu, mà về sau phải làm vợ cho nó. 

Quí vị thử nghĩ lại xem, đây chẳng phải là chuyện có quái hay sao? 

Quí vị sẽ hỏi: “Làm sao mà Thiền sư Chí Công biết được điều ấy?” Thiền sư biết 

được là vì Ngài đã đạt được ngũ nhãn và lục thông. Nên chỉ cần nhìn qua, là Ngài 


liền biết được ngay kiếp trước của cô dâu vốn là bà nội của chú rễ. Chỉ vì bà nội đã 

khởi một niệm ái luyến sai lầm nên nay phải đầu thai trở lại làm người, và làm vợ 

của đứa cháu nội mình. Một niệm lành còn như thế huống гї là niệm ác, hoặc khởi 

trùng trùng niệm ác thì luân hồi trong tam đồ lục đạo biết bao giờ dứt, biết bao giờ 

mới mong ra khỏi. 

Thiền sư lại nhìn trong số khách đến dự đám cưới, có một bé gái đang ăn thịt, Ngài 
“Con gái ăn thịt mẹ”. 

Vì miếng thịt mà em bé đang ăn là thịt đê, con dê này vốn là mẹ của em bé đầu thai 

lại. Kiếp trước bà ta đã tạo nghiệp ác quá lớn nên đã phải đọa làm đê. Nay lại bị 

chính con mình ăn thịt. Vòng oán nghiệp khởi dậy do vô minh của chúng sinh 

không lời nào ké hết được. Chư Вӧ Tát thương xót, phát tâm cứu độ chúng sinh là 

do điểm này. 

Khi Thiền sư nhìn các nhạc công, thấy có vị đang đánh trống. Ngài nói: 

“Con trai đang đánh bố”. 

Vì cái trỗng ду bịt bằng da lừa. Con lừa này chính là cha của anh nhạc công đầu 

thai vào. Con lừa này bị giết thịt, lấy da làm mặt trống. Thật là đau thương cho 

kiếp luân hồi. 

Ngài nhình quanh đám cưới, nói tiếp: 

“Heo đê ngồi ở trên” 

Ngài thấy có vô số loài heo, cừu, đê, gà được đầu thai trở lại làm người, nay họ đều 

là bà con thân quyến của nhau nên cũng đến dự đám cưới này. 

Nhìn trong bếp, Ngài nói: 

“Lục thân bị nâu trong nồi”. 

Chính là cha mẹ, anh em, bà con, bè bạn do kiếp trước đã sát sinh heo, gà quá 

nhiều аё ăn, nay lại bị doa làm heo, dë, gà trở lại; rồi bị giết thịt, bỏ vào nồi chiên 

nấu trở lại. 

Ngài nói tiếp: 

“Mọi người đều vui vẻ chúc mừng nhau” 

Mọi người đến dự đám cưới đều rất vui vẻ mà chúc tụng nhau. Ngài tự than với 

mình ràng: 

“Trông thấy cảnh ау mà lòng đau xót, ta biết đó chính là những oán nghiệp xoay 

vần vay trả, tạo nên nỗi khó chất chồng”. 

Thiền sư Chí Công biết rõ nhân quả khi nhìn vào gia đình này. Làm sao chúng ta 

có thể hiểu được hết chuỗi nhân quả của từng gia đình với trùng trùng khác biệt 

nhau ra sao. Cho nên những người tu đạo phải rất cán trọng trong khi tu nhân, vì 

khi nhân duyên chín mùi sẽ gặt lấy quả tương ứng với nhân đã gieo. Tại sao người 

lại trở lại làm người? Là để trả nợ, trả những món nợ nhân quả ở thế gian. Nếu quí 

vị không tìm cách trả món nợ này thì nợ nàn vẫn tiếp tục, như món nợ đã vay của 

ngân hàng vậy. 


Tôi nhớ một câu chuyện này nữa. Có một gia đình nuôi một con lừa, dùng nó để 
kéo cối xay và chuyên chở. Người chủ thấy lừa quá chậm chạp nên thường dùng 
roi đánh nó để thúc giục. Con lừa làm việc miệt mài trong cực nhọc cho đến khi 
chết. Nó được đầu thai làm người. Khi người chủ hay đánh đập lừa chết, lại đầu 
thai làm một người phụ nữ. Khi cả hai người này đến tuổi thành hôn thì họ cưới 
nhau. 

Quí vị có biết cặp vợ chồng này sông với nhau như thế nào không? Suốt ngày 
người chồng đánh đập người vợ. Ông đánh vợ bất kỳ lúc nào, bất luận đang cầm 
vật gì trên tay, cả lúc đang ăn cơm cũng đánh vợ bằng đũa. Ông ta vừa đánh vừa 
chửi, cho dù người vợ chàng làm điều gì sai trái. 

Một hôm Thiền sư Chí Công đi qua nhà họ. Người phụ nữ bèn thưa với Ngài: 

- Chồng con ngày nào cũng đánh và chửi con qúa chừng mà con không biết tại sao. 
Bạch Ngài, xin Ngài hãy dùng ngũ nhãn, lục thông bảo cho con biết mối tương 
quan nhân quả của chúng con đời trước ra sao mà đời này chồng con đánh đập và 
chửi mắng con hoài уйу? 

Thiền sư Chí Công đáp: 

- Tôi sẽ nói rõ tương quan nhân quả của hai người cho mà nghe. Trong đời trước, 
bà là một người đàn ông. Ngày nào bà cũng đánh đập chửi mắng con lừa, thúc giục 
nó phải kéo cối xay bột. 

Ông chủ ấy thường đánh con lừa bằng cái chối tre. Nay ông chủ được đầu thai lại 
làm người phụ nữ, đó chính là bà. Còn con lừa thì được đầu thai làm người chồng. 
Nay ông ta thường hay đánh đập chửi mắng bà cũng như kiếp trước bà đã thường 
đánh chửi ông tức là con lừa vậy. Nay bà đã hiểu rõ nhân quả tương quan với nhau 
rồi, tôi sẽ bày cho một cách để chấm dứt vòng oán nghiệp này. Bà hãy cất giấu tất 
cả mọi dụng cụ trong nhà ngoại trừ cái chối đuôi ngựa (chối dây). Khi người chồng 
thấy chăng còn vật gì dùng đề đánh cô, anh ta sẽ cầm chổi dây này dé đánh. Cứ để 
cho anh ta đánh vài trăm roi, thì nợ cũ của bà mới được trả. Lúc đó, bà mới báo 
cho anh ta biết nhân đời trước và quả đời sau báo ứng với nhau rất rõ ràng như tôi 
vừa giải thích cho bà. Anh ta sẽ không còn đánh bà nữa. 

Người phụ nữ làm đúng như lời Thiền sư Chí Công chỉ dạy. Khi người chồng về 
đến nhà, ông ta liền kiếm vật gì đó dé đánh vợ. Chỉ còn thấy chiếc chổi đuôi ngựa, 
ông ta cầm lấy và đánh. Thông thường như mọi khi, cô ta tìm cách chạy trốn. 
Nhưng lần này cô ta kiên nhẫn ngòi đó chịu đòn cho đến khi ông chồng ngừng tay. 
Thấy lạ, ông ta hỏi tại sao bà không bỏ chạy. Cô ta ké lại việc được Thiền sư Chí 
Công giải thích cặn kẽ tương quan nhân quả của hai người. Ông chồng nghe xong 
ngẫm nghĩ: “Như thế thì từ nay ta không nên đánh chửi cô ta nữa. Nếu còn đánh, 
thì kiếp sau cô ta sẽ đầu thai trở lại rồi tìm ta để đánh chửi”. Từ đó ông chồng 
không còn đánh mắng người vợ nữa. 

Thế nên quí vị phải biết mọi người đều có sự quan hệ với nhau tương ứng với nhân 
đã tạo. Quí vi chẳng thể nào biết được trong đời trước, ai đã từng là mẹ, là anh, là 


cha hay là chị em của mình. Cái nhân đã tạo ở đời trước sẽ tạo thành quả đời này 
và nhất định có liên quan đến bà con quyến thuộc của mình. Nếu quí vị hiểu được 
đạo lý nhân quả, thì quí vị có thể chuyền hóa, biến cải được nhân bằng cách từ bỏ 
những việc ác. 

Còn một chuyện nữa về Thiền sư Chí Công. Một ngày Ngài ăn hai con chim bồ 
câu. Ngài rất thích món ăn này. Người đầu bếp nghĩ rằng món thịt bồ câu chắc là 
rất ngon nên ngày nọ anh ta quyết định nếm thử. Anh ta làm việc này với hai ý 
nghĩ: một mặt là muốn thử xem thức ăn hôm nay mình làm có ngon hay không? 
một mặt khác anh ta nghĩ rằng Ngài Chí Công ngày nào cũng thích ăn bó câu, nhất 
định đây là một món ăn rất ngon, nên muốn thưởng thức một chút rồi mới đem đến 
cho Thiền sư dùng. 

Khi người đầu bếp mang thức ăn đến. Ngài nhìn đĩa thức ăn và hỏi: 

- Hôm nay có ai ném trộm thức ăn này? Có phải chính anh không? 

Người đầu bếp liền chối. Thiền sư liền bảo: 

- Anh còn chôi. Tôi sẽ cho anh thấy tận mắt ai là người. nếm trộm. Hãy nhìn đây! 
Ngài liền ngồi ăn. Ăn hét hai con bồ câu rồi, Ngài liền há miệng rộng, trong đó, 
một con bò câu liền vẫy cánh bay ra còn con kia thì bị mất một cánh, không thé 
bay lên được. 

Thiền sư mới bảo: 

- Anh thấy đó, nếu anh không nếm trộm thì tại sao con bồ câu này không thê bay 
được? 

Chính là vì ông đã ăn hết một cánh của nó. 

Chuyện này làm cho anh đầu bếp biết Thiền sư Chí Công không phải là người 
thường. Ngài chính là hóa thân của Bồ — tát. Thế nên Ngài có năng lực biến những 
con bó câu bị nấu thành thức ăn rồi thành bó câu sống. Không phải là Bồ - tát, 
không làm chuyện này được. 

Thiền sư Chí Công còn thường ăn một loại cá gọi là Tuệ Ngư. Cũng đem cá ra пай 
nướng rồi Ngài ăn từ đuôi lên đầu. Nhưng sau đó Ngài lại há miệng ra làm cá sống 
lại. Vì vậy, những việc này là rất thường đối với cảnh giới của hàng Bồ - tát. Thiền 
sư Chí Công là một vị Bồ - tát, nhưng không bao giờ Ngài nói: “Các ngươi biết 
không, ta là một vị Bồ - tát, ta đang giáo hóa chúng sanh, ta có đại nguyện này, 
hạnh nguyện kia...” Các vị không bao giờ mong khởi ý niệm ду. Cho nên chúng ta 
là hàng phàm phu, dù có thấy Chư Phật hay Bồ — tát cũng không thể nào nhận biết 
được. Việc làm của Bồ - tát cũng gần như hành xử của người thường, nhưng thực 
chất lại không giống nhau. Là vì phàm phu khi hành động chỉ nghĩ đến lợi ích của 
chính mình, không nghĩ đến sự giúp đỡ cho người khác. Còn Bồ - tát thì chỉ nghĩ 
đến lợi ích của người khác mà không nghĩ đến mình. Khác nhau là ở điểm này. Bồ 
— tát thì tự làm lợi ích cho mình còn lo làm lợi ích cho người khác. Tự giác ngộ 
mình xong rồi giúp cho người khác giác ngộ. Tự độ hoàn toàn, lợi tha hoàn toàn. ý 
nghĩa của chú Đại Ві mà tôi đang giảng cũng nằm trong đạo lý này vậy. 


14. Tát bà a tha đậu du bằng 

Câu chú này chia làm ba phàn. Khi trì tụng lên, câu chú có ba nghĩa khác nhau: 

Tát bà có nghĩa là “tất cả”. Còn có nghĩa là “bình đăng”. Nên Tát bà biểu tượng 
cho ý thứ hai trong mười tâm, là “bình đẳng tâm”. 

A tha đậu dịch nghĩa là “phú lạc vô bàn” giàu có, an lạc, không nghèo nàn về tâm 
linh, đạo lý, Phật pháp. 

Còn dịch nghĩa là “như ý bát diệt”. 

“Như ý” nghĩa là ước nguyện điều gì cũng đều được thành tựu. 

“Bất diệt” nghĩa là sự thành tựu do nguyện ấy vĩnh viễn không tiêu He 

Trong mười loại tâm thì đây là “vô vi tâm” nghĩa là “phú lạc vô bần” và “như ý bất 
diệt”. 

Du băng dịch là “nghiêm tịnh vô ưu”, là thanh tịnh và trang nghiêm. Trang nghiêm 
lại thêm thanh tịnh, cho nên không có sự lo phiền, ưu não. Câu chú này biéu tượng 
cho tâm thứ chín “Vô kiến thủ tâm”. Kiến thủ là một trong năm món “ngũ lợi sử”. 
Nghĩa là khi quí vị vừa trông thấy một vật gì, tâm liền khởi niệm muốn chiếm đoạt, 
giữ lấy. Nên với tâm thứ chín — vô kiến thủ tâm là trạng thái không có máy may 
vọng động về sự chấp thủ đối với pháp và ngã; đối với chủ thê cũng như khách thé; 
đối với ngoại cảnh cũng như dòng chuyền biến của thức tâm. 

15. A thệ dựng 

A thệ dựng la tiếng Phạn, dịch nghĩa “vô tỷ pháp”. Không có pháp nào có thé so 
sánh được với pháp này. Còn có nghĩa là “vô tỷ giáo” nghĩa là không có đạo giáo 
nào có thể so sánh được. Câu chú này biểu tượng cho tâm thứ bảy, được gọi là “ty 
hạ tâm”, là tâm rất cung kính và tùy thuận bát kỳ người nào mình gặp. Câu chú này 
còn biểu tượng cho tâm thứ tám, gọi là “vô tạp loạn tâm”. Đây chính là pháp thanh 
tịnh, không chút cấu nhiễm, chính là pháp bát nhã tâm của Quán Thế Âm Bồ - tát. 
Mười loại tâm này là tướng của Bà - la — ni, chúng ta phải đem những đạo lý này 
hành trì không xao nhãng và gián đoạn. Chúng ta tu tập theo tinh thần của kinh Đại 
bi tâm Đà la ni thì chắc chắn sẽ thành tựu đạo nghiệp, đắc thành chánh quả. 

16. Tát bà tátđá, na ma bà tát đa, na ma bà già 

Tát bà tát đá là tiếng Phan, dịch là “Đại thân tâm Bồ — tát”. 

Na ma bà tát đa. Hán dịch là “đồng trinh khai sĩ”, là tên gọi khác của pháp vương 
tử, cũng là hàng Bồ - tát. “Đồng trinh” biểu tượng cho bản tánh. Còn “khai sĩ” 
cũng là một danh hiệu khác của Bỏ -tát, có nơi gọi là “đại sĩ”. Các vị Bồ - tát lúc 
sắp thành tựu Phật quả, đều được gọi là pháp vương tử, tên gọi của hàng Thập địa 
Bồ - tát. 

Na ma bà già. Hán dịch là “Vô đẳng đẳng”. Giống như ý nghĩa trong Bát nhã tâm 
kinh “Có tri Bát — nhã ba — la — mật - đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô 
lượng chú, vô dáng đẳng chú”. 

Quí vị có thể hỏi: “Cái gì không thé sánh bằng?” “Đó là bà già, Hán dịch là Thế 
tôn”. Bà giả là chư Phật thường trụ ở khắp trong mười phương. 


17. Ma phạt đạt đậu 

Ma phạt đạt đậu dịch nghĩa là “Thiên thân, thế hữu” 

Câu chú này có nghĩa là: “Kính lạy chư Bồ - tát, А hãy duỗi lòng từ cứu giúp 
con. Xin các Ngài hãy là thân quyến ở cõi trời của chúng con và là người bạn ở cõi 
thế ø1an này của chúng con, dé hộ trì cho mọi thiện pháp được thành tựu”. 

Câu chú này thỉnh nguyện sự gia trì của mười phương chư Phật và chư Bồ - tát. 

18. Đát điệt tha - án 

Trong Bát nhã tâm kinh có nói: “Có thuyết Bát nhã Ba la mật đa chú, tức thuyết 
chú viết...” 

Đát điệt tha Hán dịch là “tức thuyết chú viết”. Còn dịch là “Sở vị”. Bồ — tát Quán 
Thế Âm dùng Tâm đại bi mà nói ra chơn ngôn này, nói bàng các chủng tự của 
Phạm Thiên. 

Đát điệt tha còn có nghĩa là “thủ ấn” nghĩa là kết án băng tay. Cũng gọi là “trí 
nhân” nghĩa là khai mở con mắt trí tuệ của chúng sinh. 

Đát điệt tha lại còn có nghĩa là vô lượng pháp môn tu học và trí huệ nhãn vô lượng. 
Đó là ý nghĩa của “Sở vi”. 

Chữ án như đã nói ở trước, khi quí vị trì niệm trì niệm đến chữ án thì quý thần đều 
phải chắp tay cung kính, lắng nghe người niệm chỉ giáo. Chữ án còn có công năng 
lưu xuất nhiều pháp môn sau đây. 

19. A bà lô hê 

A bà lô hê chính là Bồ — tát Quán Thế Âm. Có nghĩa là “quán sát”. Dùng trí tuệ dé 
quán sát mọi âm thanh oqr thế gian. Trong thế gian có nhiều loại âm thanh. Bồ — 
tát Quán Thế Âm quán sát âm thanh, tiếng kêu than cầu xin cứu khổ của người ở 
thế gian khi họ không thé vượt qua nói những khó nạn. 

20. Lô ca để 

Lô ca để nghĩa là “Tự tại” hoặc là “Thế Tôn” . Hợp lại hai câu trên A bà lô hê lô ca 
đế nghĩa là Bồ — tát dùng trí tuệ để quán sát âm thanh ở thế gian. Chính là danh 
hiệu của BÒ - tát Quán Thé Âm. 

21. Ca ra để 

Ca ra để dịch là “Bi giả” là người có lòng từ bi rộng lớn, thường cứu giúp chúng 
sinh thoát khỏi khổ đau và thất vọng. Người mà có thé cứu giúp cho chúng sinh vơi 
bớt khổ đau là một người “đại bi”. Ca ra dé còn có nghĩa là “tác giả”. Người có thé 
làm cho đạo nghiệp sinh khởi, giúp cho mọi chúng sinh đều phát tâm bồ - đề, phát 
nguyện làm những việc khó làm như hành Bồ - tát đạo dé tiến tới tựu thành Phật 
quả. 

22. Di hê rị 

Di hê rị dịch nghĩa là “Thuận giáo”. Khi quí vị trì tụng đến câu chú này, nghĩa là 
quí vị tự phát nguyện: “Con nhất quyết thực hành theo hạnh nguyện của Bồ - tát 
Quán Thế Âm, sẽ giáo hoá cho tất cả chúng sanh. Con nguyện nương theo giáo 
pháp Ngài đã dạy mà tu hành”. 


Di hê rị còn có nghĩa là “Y giáo phụng hành”. Nương theo lời dạy của Bồ - tát 
Quán Thế Âm cũng như Quán Thế Âm của tự tâm để thực sự tu trì. 

23. Ma ha bồ đề tát оа 

Ma ha có nghĩa là “đại” là to lớn. 

Bồ - đề có nghĩa là “giác đạo”, là giác ngộ được đạo lý chân chính. 

Tát đoả. Hán dịch là “đại đũng mãnh giả”. Câu này có nghĩa chư vị Bồ - tát là 
người phát tâm đại bồ - đề rất dùng mãnh và phát tâm tu hạnh Bồ đề. Phát bó đề 
tâm nghĩa là gieo trông nhân giác ngộ. tu bó - đề hạnh là vun trồng, tưới tâm cho 
hạnt giống bó - đề đã gieo được nảy mầm, rồi mới mong gặt được quả giác ngộ, 
tức là quả vị Vô thượng bồ - đề. 

Đây là ý nghĩa của câu chú Ma ha Bồ đề tát đoả. Câu chú này thuyết minh về công 
hạnh trang nghiêm viên mãn của chư vị Bồ - tát là do định huệ song tu. Khi Định 
đã lăng trong thì Huệ cũng được chiếu sáng. Khi Huệ đã viên mãn, thì Định viên 
dung. Vì Bồ — tát Quán Thế Âm đã đạt được định lực viên mãn, nên xuất sinh trí 
tuệ sáng suốt. Vì Bồ — tát đã đạt được trí tuệ viên mãn, nên Ngài mới đạt được định 
lực lắng trong. Không có Định thì chăng có Huệ và không có Huệ thì chăng đạt 
được Định. Nên gọi định huệ không hai là vậy. 

Do nhờ tu tập vô số công hạnh mà Bồ — tát được trang nghiêm thân tướng nên chư 
vị không rời bỏ một pháp nào dù nhỏ bé hoặc vô cùng vi tế. Dù một việc thiện nhỏ 
nhất, cho đến lớn nhất, chư vị Bồ — tát đều hoàn tất chu đáo. Nên kinh có dạy” 
“Chớ khinh việc thiện nhỏ mà không làm 

Chớ xem thường việc ác nhỏ mà không tránh”. 

Các vị Bồ — tát thường siêng năng làm các điều thiện và dứt khoát từ bỏ các việc 
ác, chư vị phát bó - đề tâm và đạt được quả vị giác ngộ Vô thượng bồ - đề. Chư vị 
trang nghiêm pháp thân bằng vô số công hạnh. Chư vị phát đại bi tâm, thực hành 
đại pháp vô duyên từ tuy theo tâm lượng của chúng sinh mà làm Phật sự. Nhưng 
chính các vị Bồ - tát, tự bản tánh và bản thể của các Ngài không hề роп một тау 
may tướng trạng của chúng sinh tâm. Các Ngài tự thấy mình và toàn thể chúng 
sinh có đồng một thể tánh, không hề phân hai. Các Ngài không chỉ chịu khổ cho 
riêng mình, mà ước nguyện giúp cho chúng sinh thoát khỏi mọi khổ luy. Dù các 
Ngài chuyên hoá tất cả mọi sự thống khổ cho chúng sinh mà không hề dính mắc 
chút nào vào việc mình có độ thoát cho chúng sinh. Các Ngài không bao giờ tự cho 
rằng: 

“Tôi đã cứu độ cho anh rồi, nay anh phải cám ơn tôi. Tôi đã giúp anh thoát khỏi 
mọi phiền não, anh phải tỏ ra biết ơn tôi”. 

Chính vì chư vị Bồ — tát không có tâm niệm như vậy, nên các Ngài mới có thể ứng 
hiện ba mươi hai thân tướng, để kịp thời đáp ứng mọi tâm nguyện của mọi loài 
chúng sinh. Chàng han như cần ứng hiện thân Phật dé độ thoát chúng sinh, thì chư 
vị Bồ - tát lién ứng hiện thân Phật dé giảng dạy giáo pháp cho chúng sinh khiến họ 
được giải thoát. Nếu cần thiết hiện thân Bích Chi Phật, thì các Ngài liền ứng hiện 


thân Bích Chi Phật để giáo hoá chúng sinh, giúp họ được giải thoát. Cũng như vậy, 
các Ngài có thé ứng hiện thân A la hán, vua chúa... để giúp cho chúng sinh được 
độ thoát. Chư vị Bồ - tát có khả năng hóa hiện thành ba mươi hai ứng thân để cứu 
độ các loài chúng sinh. Các Ngài cũng có được mười bốn pháp vô uý và bốn pháp 
bát khả tư nghi. Đó là bốn loại thần thông diệu dụng không thể nghĩ bản. Các Ngài 
đã chứng đạt được quả vị chân thật viên thông, đã thành tựu quả vị Vô thượng bồ - 
đề. Ро là sự thành tựu quả vị của Bồ - tát Quán Thế Âm. 

24. Tát bà tát bà 

Tát bà tát bà. Hán dịch là “nhất thiết lợi lạc”. Câu chú này bao hàm cả Bảo thủ 
nhãn án pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. 

Bằng cách hành trì án pháp này, quí vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho 
hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên vương, Diêm vương, Quỷ vương đều chấp 
hành theo người trì tụng ấn chú này. Quí vị bảo họ: “Hãy thả tội nhân này ra” thì 
Diêm vương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quí vị đã có được Bảo ấn này. 
Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy. Trên chiếu thư có ngọc ấn của vua thì khắp 
thiên hạ, ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai 
dám chống lại. Với Bảo ấn, quí vị có thể làm lợi lạc, an vui cho mọi loài chúng 
sinh. Quí vị có thé chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì. Và sẽ đạt 
được sự an lành. Vì vậy nên gọi là “Nhất thiết lợi lạc”. 

Người Trung Hoa đều biết có một vị Tiên, biết sử dụng một ấn chú gọi là “Phiên 
thiên ấn”. Người con của Quảng Thành vương cũng có một phiên thiên ấn. Chính 
là ап này vậy. Đạo Lão gọi là “Phiên thiên ấn”. Bồ — tát Quán Thế Âm gọi là “Bảo 
ân” 

Nếu quí vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu Bảo â án này. Khi thành tuu 
ròi, nêu có nguòi vừa mới chết hoặc sắp chét, quí vị chỉ cần trì án này vào một tờ 
giấy, và viết vài dòng cho Diễm vuong: “Hãy tha cho người này sông lại ngay. 
Hãy tha cho anh ta trở về dương gian”. Diêm vương không dám từ chối. Diệu dụng 
của Bảo ấn có thé giúp cho người chết sống lại. Nhưng йё sử dụng được Bảo ấn 
nảy, trước hết quí vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành 
tựu thì chăng có kết quả gì. 

Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học. Trước hết, 
quí vị phải vào tiểu học, ròi lên trung học, rồi thi vào đại học. Rồi cuối cùng có thể 
được học vị Tiến sĩ. 

Tu tập dé thành tựu Bảo ấn này cũng như đạt được học vị Tiến sĩ vậy. Nhưng tạm 
ví dụ vậy thôi, chứ Bảo ấn này không có gì so sánh được. 

Tát bà tát bà nghĩa là “lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh”. Quí vị thấy sự diệu 
dụng vô biên đến như thế. Nên gọi ấn này là Bảo ấn. Nếu quí vị muốn sử dụng 
được Bảo ấn này thì phải công phu tu trì qua cả bốn mươi hai thủ nhãn. Tát bà tát 
bà chỉ là một trong bón mươi hai án pháp ây mà thôi. 


Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ răng: “Ta sẽ tu tập Bảo ấn này ngay 
để bất kỳ lúc nào có người sắp chết, ta sẽ sử dụng ấn này, ra lệnh cho Diêm vương 
không được bắt người ấy chết”. Quí vị cứ thực hành, quí vị có thé giúp người kia 
khỏi chết, như ng đến khi quí vị phải chết, thì chẳng có người nào giúp quí vị thoát 
khỏi chết bằng Bảo ấn này cả. 

Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần. Một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương 
Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết. Người này chắc 
chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng Bảo án này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 
tháng 4 âm lịch. Một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi 
đang ngụ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, сат một cây dao bọc trong giấy báo, 
chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quí vị nghĩ sao? Anh ta khôn 
ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu đại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại 
xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quí vị biết không. Mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần 
chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng. Nhưng bệnh bà quá 
nặng đến mức hút thuốc phiên cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp, chăng ăn 
uống gì. Đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nė. Bác sĩ Đông, Tây у đều 
bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện: 
“Lạy Bồ - tát rất linh cảm, con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường 
chư Phật. Với lòng chí thành, con nguyện cho mẹ con được lành bệnh”. 

Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: 
“Anh làm øì thế, anh không được vào đây mà tự sát”. 

Anh ta trả lời: 

- “Tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh. 
Ông đừng cản tôi”. 

Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay nên liền cho 
người báo cho Hoà thượng trụ trì biết. Hoà thượng cũng không biết phải làm sao, 
Ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa đi tìm tôi. 

Dù lúc ау, tôi vẫn còn là chú Sa — di. Tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa 
Tam Duyên, chỉ dưới Hoà thượng trụ trì. Tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không 
giống như những chú tiéu cùng ăn chung nồi, cùng ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy 
trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai 
muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa 
đổi những sai lầm vi tế. Nếu khi chưa chuyên hoá được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, 
có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu. 

Hoà thượng trụ trì giao việc đó cho tôi. Tôi liền đến bạch Hoà thượng: 

- “Phật tử đến cầu Hoà thượng cứu giúp. Nay Hoà thượng lại giao cho con. Hoà 
thượng làm cho con thật khó xử”. 

Hoà thượng trụ trì bảo: 

- “Con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ”. 


Hoà thượng dạy những lời rất chí lý. Tôi vốn chăng ngại khó nhọc, nên khi nghe 
những lời đó, tôi rất phán khích, tôi thưa: 

- Bạch Hoà thượng, con sẽ di. 

Tôi bảo chàng trai: 

- Anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau. 

Anh ta nói: 

- Nhưng thầy chưa biết nhà соп? 

Tôi đáp: 

- Đừng bận tâm về tôi. Hãy cứ về nhà trước. 

Lúc ấy là vào khoảng năm giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường 
lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng sáu dặm. Anh ta 
quá йді sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngôi đợi anh trong nhà. 

- Bạch thầy, sao mà thầy biết nhà con mà đến sớm thế? 

Tôi nói: 

- Có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó. 

Cậu ta đáp: 

- Thưa không, con có hết sức đi thật nhanh đề về nhà. 

Tôi nói: 

- Có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi, nên tôi đến trước. 

Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được. Nhưng tôi 
vẫn quyết định có gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng Bảo ấn viết mấy dòng: 

“Chàng trai này có tâm nguyện rất trí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật 
để cứu mẹ sông. Tôi đã ngăn сап anh ta chặt tay. Bằng mọi cách, xin cho mẹ anh ta 
được sống”. 

Tôi gửi Bảo ấn đi, sáng hôm sau bà ta vốn đã nằm bất động suốt bảy, tám ngày 
nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục. 

- Phúc ơi... Phúc ©... mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo... 

Chàng trai suốt bảy, tám ngày nay không nghe mẹ gọi. Nay cực kỳ vui sướng. Anh 
ta chạy đến bên giường nói với mẹ: 

- Mẹ ơi, mẹ đã năm liệt giường suốt tám ngày nay. Nay mẹ khoẻ rồi chứ? 

Bà ta trả lời: 

- Chẳng biết bao lâu nữa. Mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thăm thắm 
không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ 
chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu, nhưng 
chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp mỘt у! sư khổ hạnh mang y cà 
sa đã mòn cũ, vị này đã dẫn mẹ về nhà... Con cho mẹ ăn tí cháo loãng dé cho đỡ 
đói. 

Người con nghe mẹ nói đến vị sư, liền hỏi: 

- Nhà sư mẹ gặp dung mạo như thế nào? 

Bà đáp: 


- Ngài rất cao. Nếu mẹ được гар lại, mẹ sẽ nhận ra ngay. 

Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường. Anh ta liền đến bên tôi, chỉ cho mẹ và hỏi: 

- Có phải vị sư này không? 

Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên: 

- Đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà. 

Lúc đó, toàn gia quyến chừng mười người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước 
mặt tôi thưa: 

- Bạch Thầy, Thầy đã cứu mẹ con sống lại. Nay toàn gia đình chúng con cầu xin 
được quy y thọ giới với Thầy. Bát luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết 
sức mình xin làm công quả, và tuân theo lời chỉ dạy của Thây để tu hành. 

Về sau, dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. 
Tôi bảo: 

- Tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn. Quí vị có chịu thì tôi chữa. 

Họ đồng ý và tôi phải chữa. Có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một 
người ba hèo bằng cái chỗi tre. Đánh xong. tôi hỏi: 

- Đã hết bệnh chưa? 

Thật là ngạc nhiên. Họ lành bệnh thật! 

Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu. Lần thứ 2 tôi dùng Bảo ấn này 
là ở Hương Cảng. Khi bố của cô Madalena Lew 79 tuổi bị bệnh. Các vị bói toán 
đều bảo răng ông ta chắc chắn sẽ qua đời trong năm nay. Ông ta đến gặp tôi xin 
quy y Tam Bảo dé cầu nguyện gia hộ cho ông được sóng thêm ít năm nữa. 

Ông thưa: 

- Bạch Thầy. Xin Thầy giúp cho con được sống thêm một thời gian nữa. 

Tôi bảo: 

- Thế là ông chưa muốn chết. Tôi sẽ giúp cho ông sống thêm 12 năm nữa? Được 
chưa? 

Ông rất mừng vội đáp: 

- Thưa vâng, được như thế thật là đại phúc. 

Rồi tôi chú nguyện cho ông ta và ông ta được sống thêm 12 năm nữa. 

Tuy nhiên, quí vị không nên dùng ân pháp này để giúp cho người ta khỏi chết hoặc 
là cứu họ sông lại khi họ đã chết rồi. Nếu quí vị làm như vậy, quí vị trở nên đối đầu 
với Diêm vương. Lúc â ду Diêm vương sẽ nói: 

- Được tồi. Thây đã giúp cho người ta khỏi chết, nay Thầy phải thế mạng. 

Đến khi quí vi gặp cơn vô thường; chắng có ai dùng Bảo ân này để giúp được cả. 
Nếu quí vị nghĩ rằng mình có thê sử dụng Bảo ấn để cứu mình khỏi chết là quí vị 
lầm. Diệu dụng của án pháp cũng giống như lưỡi dao, tự nó không thể cắt đứt được 
chuôi dao của chính nó. Nên khi quí vị gặp bước đường cùng, thì cũng giống như 
chuyện vi Bồ — tát bằng đất nung: 

Bồ Tát bằng đất nung đi qua bién. 

Khó lòng giữ thân được vẹn toàn. 


Vậy nên nếu quí vị dù đã thông thạo trong khi sử dụng ấn pháp này, cũng phải 
công phu hành trì thêm. Vì lý do này mà tôi ít để ý đến việc riêng của người khác 
nữa. 

25. Ma ra ma ra 

Hai câu chú này, Hán dịch là “tăng trưởng”. Cũng có nghĩa là “như ý” hoặc “tuỳ 
у”. Đó là công năng của Như ý Châu thủ nhãn, làm tăng trưởng phước huệ, làm 
cho mọi việc đều được tốt lành như у. 

“Như ý” nghĩa là tuỳ thuận với tâm nguyện mà được đáp ứng. 

Quí vị có thấy lợi ích vô biên của ấn pháp này không? Vì vậy nên công năng ấn 
pháp này là thứ nhất trong bón mươi hai thủ nhãn ấn pháp. Diệu dụng của Như ý 
Châu thủ nhãn vượt ngoài sự diễn tả băng ngôn ngữ. 

Nếu quí vi muốn giàu có, hãy hành trì theo thủ nhãn ấn pháp này. Một khi đã thành 
tựu rôi, thì quí vị sẽ có được mọi thứ và không còn bận tâm vì nghèo khó nữa. Quí 
vị luôn luôn giàu có và được vô lượng phước lạc. 

26. Ma hê ma hê ri đà dựng 

Ma hê ma hê. Hán dịch là “Vô ngôn cực у” 

“Vô ngôn” nghĩa là không cần phải nói nữa. 

“Cực ý” có nghĩa là ý niệm kia đã đạt đến chỗ tối thượng, đã đạt chỗ vi diệu ròi. 
Ma hê ma hê cùng còn có thé dịch là “tự tai”. Tự tại như Đại Pham Thiên Vương: 
không buôn, không phiền, không lo, không giận. Suốt ngày đều được tự chủ và an 
Vul. 

Đây là “ngũ sắc vân thủ nhãn”. Khi biết ấn này, sẽ làm lưu xuất ra mây lành ngũ 
sắc, và hành giả sẽ đạt được năng lực tự tại phi thường. Diệu dụng và năng lực tự 
tại của ấn pháp này thực là vô lượng vô biên. 

Ri đà dựng là “Thanh Liên Hoa thủ nhãn”. Có nghĩa là “Liên hoa tâm”. Khi quí vi 
hành trì ấn pháp này thành tựu, sẽ được mùi hương hoa sen xanh toả ra, và được 
mười phương chư Phật tán thán. Sự vi diệu thật khó có thé nghĩ bàn. Đúng là: 

Pháp Phật cao siêu thật nhiệm màu 

Trăm ngàn ức kiếp khó tìm cầu! 

27. Си lô cu lô yết mông 

Cu lô cu lô. Hán dịch là “tác pháp”, hoặc dịch là “tác dụng trang nghiêm”, lại còn 
có nghĩa là “xuy loa giải giới”. Đây ta chính là Bảo loa thủ nhãn án pháp. 

Nay chúng ta đang sông trong thời mat pháp. Nhiều người nghĩ rằng chỉ сап trì 
tụng chú Đại Bi là khế hợp với chân tinh thần Phật pháp ròi, nhưng thực ra không 
phải thé. Chú Đại Bi là gọi thay cho bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và diệu dụng 
của chú Đại Bi là diệu dụng của bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó chính là toàn 
thé của chú Đại Bi. Nếu quí vị chỉ biết trì niệm chú Đại Bi mà không hành trì bốn 
mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì như người có tay mà không có chân, nên không thể 
đi được. Mặt khác, nếu quí vị chỉ biết hành trì bón mươi hai thủ nhãn ấn pháp mà 
không trì niệm chú Đại Bi thì cũng như người có chân mà không có tay, không làm 


gì được cả. Cũng vô dụng mà thôi. Vậy nên dé liễu triệt chú Đại Bi, trước hết quí 
vị phải thông đạt bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp rồi phải trì tụng chú Đại Bi nữa, 
mới được gọi là người thành tựu rốt ráo diệu pháp này của chư Phật. 
Không phải chỉ vừa mới nghe pháp sư giảng về chú Đại Bi xong rồi liền nói: 

“A! Tôi đã hiểu được câu chú đó nghĩa là gì rồi”. 
Hiểu như thế cũng chăng ích lợi gì cả. Cũng giống như người có thân thể nhưng 
chăng có tay chân gì cả. Quí vị đã có đủ cả thân thé, tay chân, phải giúp cho chúng 
hoạt động phối hợp với nhau mới làm nên phước đức được. 
Bảo loa thủ nhãn án pháp là dùng để tác pháp khi quý vị kiến lập đạo tràng, quý vị 
nên dùng Bảo loa ấn pháp này. Khi quý vị tác pháp này thì những âm thanh vang 
lên tận cõi trời, thấu tận địa ngục. Khắp cõi nhân gian, và khắp mọi nơi đều có ảnh 
hưởng. Bát kỳ mọi nơi nào nghe đến âm thanh này đều ở trong sự điều khiến của 
người trì ấn pháp. Các loài yêu ma quy quái đều phải tuân phục, không thé xâm 
hại. Đây còn gọi là sự kiết giới. 
án pháp này còn gọi là “tác dụng trang nghiêm”. Có nghĩa là dùng cơn lốc quang 
minh tâm lực của Bảo loa án pháp sẽ tạo nên một pháp âm vi diệu, khiến cho đất 
bằng hoá thành vàng ròng, đều được trang nghiêm bằng bẩy thứ châu báu. Thật là 
vi diệu khó thể nghĩ bàn. Quý vị Phật tử đang tu học Phật Pháp nên biết rằng trong 
300 năm trở lại đây, không có ai hành trì được bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp và 
cũng chàng có ai thông hiểu được các ấn pháp này. 
Nay chúng ta đã hiểu được chú Đại Bi, chúng ta nên chí thành và phát tâm kiên có 
hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp này. Rồi sẽ có được diệu dụng. 
Yết mông là tiếng Phạn, vốn là ngôn ngữ của Đại phạm thiên, chứ không phải là 
ngôn ngữ của ấn Độ, nhưng văn pháp ngôn ngữ ấn Độ cũng căn cứ trên ngôn ngữ 
của Đại phạm thiên. 
Yết mông là tiếng Phạn. Hán dịch là “biện sự”, cũng dịch là “công đức”. Có nghĩa 
là làm tất cả mọi việc có công đức lợi lạc cho mọi người. Làm việc lợi lạc công 
đức cho mọi người cũng chính là tạo công đức cho chính mình. Bồ — tát thực hành 
hạnh tư lợi và lợi tha, tự giác ngộ giải thoát cho mình và giác ngộ giải thoát cho 
người khác. 
Câu chú này nói đến sự thực hành lục độ và vạn hạnh. Đó chính là Bạch Liên Hoa 
thủ nhãn ân pháp. Hãy tưởng tượng quí vị đang сат trong tay đoá hoa sen trắng. 
Tay quí vị cầm cành hoa sen và miệng trì niệm chú Yết mông yét mông... 
Không những quí vi trì tụng chú mà còn hành trì mật ân. Khi trì tụng cả hai pháp 
này, quí vị mới có thể tạo nên mọi công đức. Khi quí vị trì tụng chú Đại Bi, đồng 
thời cũng thông hiểu được cách hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì quí vị 
mới có thể thành tựu lục độ vạn hạnh. Diệu dụng bát khà tu nghi, khóng bao gió 
nói hét duoc. Nếu có thé nói được chỗ nhiệm màu ấy thì nó phải có ngần mé. Mà 
những điều màu nhiệm thì không có hạn lượng, không có chỗ khởi đầu và kết thúc. 
Với sự trì niêm Yết mông, quí vi có thể thành tựu được vô lượng công đức. Trong 


nhiều đời sau, quí vị mãi mãi được trang nghiêm bởi hương thơm của hoa sen tráng 
và luôn luôn được hộ trì. 

Sự vi diệu, mầu nhiệm của chú Đại Bi dù có tán thán cũng không bao giờ hết, 
không bao giờ cùng tận. 

28. Độ lô độ lô, phạt già ra để 

Độ lô độ lô. Hán dịch là “độ hải” nghĩa là vượt qua biển khổ sinh tử. Còn dịch 
nghĩa “minh tinh”. 

Khi đã vượt qua biển khổ sinh tử rồi, quí vị sẽ đạt được trí tuệ sáng suốt, chứng 
nhập bản thê thanh tịnh, đến được bờ bên kia, tức thé nhập Niết Bàn. Từ trong bản 
thé sáng suốt thanh tịnh ау, trí tuệ sẽ được lưu xuất, quí vi sẽ hiểu rõ được tất cả 
mọi pháp môn, chắc chắn quí vị sẽ chấm dứt được vòng sinh tử. Với đại định, tâm 
quí vi hoàn toàn thanh tinh. Đó là định lực, khi quí vị có được định lực chân chánh 
thì có thể vãng sanh ở cõi tịnh độ tươi sáng, đó là thế giới Cực Lạc. 

Đây là Nguyệt Tịnh Ma Ni thủ nhãn ấn pháp, là diệu pháp Đà - la — ni do Bồ - tát 
Nguyệt Quang tuyên thuyết. án pháp Nguyệt Tịnh thủ nhãn này có công năng đưa 
moi người đến chỗ sáng suốt và an lạc. 

Phat già ra ё là Bàng Bi thủ nhãn ấn pháp. 

Phạt Già Ra đề. Hán dịch là “Quảng bác trang nghiêm”, còn có nghĩa là “Quảng 
đại”. Cũng dịch là “độ sinh tử”. Nếu quí vị tu tập hành trì Bàng Bi thủ nhãn án 
pháp này thì quí vi có thé vượt qua biển khô sinh tử, có nghĩa là giải thoát. Nếu quí 
vị không công phu hành trì ấn pháp bàng bi thủ nhãn này, thì không thể nào vượt 
thoát bé khổ sinh tử, đến bờ giải thoát, піё bàn được. 

29. Ma ha phạt già da để 

Câu chú này có nghĩa là “Tối thắng, đạipháp đạo”. 

Pháp là quảng đại, tối thăng và đạo cũng quảng đại, tối thăng. Pháp đạo là chân lý 
vượt lên trên tất cả mọi sự thù thắng nhất trên đời. 

Đây là Bảo Kích thủ nhãn án pháp. án pháp này có công năng hàng phục các loại 
thiên ma và ngoại đạo. Công năng của ân pháp này rất lớn. Chàng hạn ấn pháp này 
có thé bào vë quóc gia chóng nạn ngoại xâm. Nếu quốc gia của quí vi sáp bị xâm 
lăng, và nếu quí vị hành trì ấn pháp này thì vô hình trung, quân giặc bắt buộc phải 
rút lui. 

30. Đà la đà la 

Tiếng Phạn rất khó hiểu. Ngay cả những ai đã học tiếng Phạn thông thạo rồi cũng 
khó có thể hiểu được mật chú và giảng giải rõ ràng được. Tôi chỉ nhờ hiểu một 
chút ít thần chú Đại Bi mà thôi. 

Đà là đà la là Tịnh bình thủ nhãn ар pháp. Trong tịnh bình này chứa nước cam 10. 
Bồ - tát Quán Thế Âm dùng cành dương liễu rưới nước cam lồ lên khắp chúng 
sanh trong sáu đường. Bắt luận ai gặp nạn khổ hay bệnh tật gl, nếu được Bồ — tát 
Quán Thế Âm rưới nước cam lồ thì đều giải thoát khỏi tai nạn ấy. 


Đà la đà la. Hán dịch là “Năng tổng trì ấn”, là tâm lượng của toàn chúng sinh. 
Chính là Bồ — tát Quán Thế Âm dùng Cam 10 thủ nhãn án pháp, Tịnh bình thủ 
nhãn ấn pháp và Dương chi thủ nhãn án pháp - tất cả ba ấn pháp ấy để rưới nước 
cam lô lên toàn thể chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi tam đồ lục đạo. 

31. Địa ly ni 

Địa ly ni. Hán dịch rất nhiều nghĩa. Thứ nhất là “thậm dõng” nghĩa là đũng khí 
mãnh liệt. Cũng có nghĩa là “tịnh diệt hoặc khiết tịnh”. 

“Thậm dũng” là dạng tướng động. 

“Tịnh diệt” là dạng tĩnh. 

Còn dịch là “Gia trì và thôi khai”. 

- “Gia trì” có nghĩa là làm cho các ác pháp đều được chuyên hoá, hướng về phụng 
hành theo thiện pháp. 

- “Thôi khai” là làm cho các nghiệp chướng, tai nạn của chúng sinh đều được tiêu 
trừ. 

Đây là Cu thi thiết câu thủ nhãn ấn pháp. Gọi tắt là thiết câu ấn pháp, có công năng 
làm cho tất cả quỷ thần, thiên long bát bộ đến hộ trì cho hành giả. Nếu quí vị công 
phu hành trì thành tựu thủ nhãn này, thì có thể bảo thiên long làm mưa và sẽ có 
mưa ngay, nếu hành giả cần có gió, họ sẽ làm ra gió ngay, khi hành giả muốn mưa 
gió đừng hoành hành thế gian nữa, mưa gió sẽ hết ngay. 

Quí vị sẽ nói: “Tôi không tin như vậy”. Đúng vật! Đó chính là lý do mà tôi muốn 
nói cho quí vị nghe, tất cả chỉ là vì quí vị không tin. Không có niềm tin và không ở 
trong cảnh giới này thì khó lòng hiểu nói. 

Nếu muốn, quí vị có thể hỏi những người vừa mới từ Đài Loan trở về ngày hôm 
nay về cơn mưa ở Đài Loan. Khi tôi nói chuyện với Phật tử ở Đài Loan qua điện 
thoại, họ cho biết trời đang mưa và rất lạnh. Họ mong muốn thời tiết được ám áp 
và bớt mưa. Tội bảo họ hãy yên tâm, chuyện đó sẽ xảy ra. Họ lại thắc mắc: 

- Sư phụ có thê khiến trời hết mưa hay sao? 

Tôi chỉ nói vắn tắt: 

- Quí Phật tử hãy đợi xem trời có tạnh mưa hay không? 

Ngay khi tôi vừa cúp điện thoại, thì trời bắt đầu tạnh ráo. Họ đều cho đó là chuyện 
lạ kỳ.(Những ai đã đến Đài Loan năm 1969 để dự giới đàn, đêu có thể chứng kiến 
chuyện này. Trời mưa dám ở Keelong Đài Loan ít nhất cũng là 48 ngày, nhiều 
nhất là 53 ngày. Chúng tôi đang ở Đài Loan để thọ giới. Cả tự viện không còn chất 
đốt, một khi củi đã bị ướt rôi, thì không còn cách nào dé sưởi cho khô lại được. 
Tuy nhiên,vào sảng ngày 18/4 nhự đã nói ở trên, đúng ngay lúc chúng tôi vừa 
chấm dứt cuộc điện đàm thì mặt trời vừa hiện ra, bầu trời trở nên sáng trong và 
khí trời trở nên ат áp ёп. Chú thích của người dịch từ Hoa văn sang Anh Мей). 
Thực ra, đó chăng phải là gì khác, chính là năng lực của thiết câu thủ nhãn ấn 
pháp. Quí vị chỉ cân kiết á án và gọi: “Thiên long, đừng làm mưa nữa!” thì trời sẽ 
dứt mưa ngay. Loài rồng sẽ chấp hành theo lệnh của quí vị và chỉ khi quí vị đã 


thành tựu ấn pháp này và đã thông thạo thiết câu thủ nhãn. Rồng phun mưa sẽ tuân 
theo ấn pháp này và đình chỉ việc làm mưa liền. 

Quí vị sẽ nghĩ là tôi nói đùa nhưng đúng là như vậy. Bây giờ, tôi đang giảng kinh 
cho quí vị nghe và tôi đang nói với quí vị bằng chân ngữ. Đây không phải là 
chuyện nói đùa. 

32. Thất phật ra da 

Mỗi khi quí vị niệm Thất Phật ra da thì toàn pháp giới này có một luồng chớp sáng 
phát ta. Cứ mỗi niệm Thất Phật ra da là có một luồng quang minh phóng ra bao 
trùm cả vũ trụ. 

Thất Phật ra da được dịch là “phóng quang”. Còn dịch là “tự tại”. Phiên âm từ 
tiếng Phan “Isara” như trong chữ “Avalokihesvara”. ở đây có nghĩa là “Quán”, vì 
có quán chiếu thâm sâu rồi mới được “tự tại”. Nếu quí vị không có sức quán chiếu 
thâm sâu, thì quí vị sẽ không đạt được năng lực tự tại. 

Quán chiếu nghĩa là hướng vào bên trong tự tâm mà công phu chứ không phải 
hướng ra ngoại cảnh bên ngoài. Nghĩa là hướng vào bên trong mà quán chiếu 
không ngừng. Hãy tự hỏi: “Ta có hiện hữu hay không?”. Ông chủ có hiện hữu 
trong chính tự thân quí vị hay không? Quí vị có làm chủ được mình hay không? 
Mặt mũi xưa nay của ông chủ có hiện hữu hay không? Thường trụ chơn tâm thé 
tánh thanh tịnh có hiện hữu hay không? Nếu những cái đó đều hiện hữu, có nghĩa 
là quí vị đạt được tự tại. Còn nếu không hiện hữu, có nghĩa là quí vị không có được 
tự tại. 

Sự phóng quang cũng mang ý nghĩa tự tại. Nếu quí vị đạt được năng lực tự tại, thì 
quí vị có thê phóng quang. Nếu chưa có được năng lực tự tại, thì không thể phóng 
quang được. 

Thất Phật ra da cũng được dịch là “Hoả diệm quang”, cũng gọi là Hoả quang. Đó 
là lửa, nhưng không phải là lửa phát sinh từ tập khí phiền não, như quí vị thường 
nói: “Tôi vừa nói nóng như lửa”. Đó cũng không phải là lửa xuất phát từ sự sân 
hận, phẫn nộ, căm hờn của quí vị, mà đó chính là lửa trí tuệ. Đó cũng chính là 
nước từ trí tuệ tiết ra để dập tắt lửa vô minh. Trí tuệ chân chính hiển lộ khi lửa vô 
minh bị dập tắt. Đó chính là Hoả Diệm Quang. 

Khi quí vị trì tụng Thất Phật ra da tức là quí vị đang phóng quang. Nhưng trước 
tiên quí vị phải có được năng lực tự tại. Không có năng lực tự tại thì quí vị không 
thé nào phóng quang được. Hãy nhớ kỹ điều này. 

Đây là Nhật Tinh Ma Ni thủ nhãn á án pháp. ấn pháp này có công năng chữa trị bệnh 
mắt mờ không thấy rõ. Dùng ấn pháp này khiến cho mắt được sáng lại. 

33. Giá ra giá ra 

Giá ra giá ra dịch nghĩa là “hành động”. Đó là hành động như quân đội thi hành 
một mệnh lệnh hành quân. Hành quân là một mệnh lệnh nếu quí vị không tuân 
hành, có nghĩa là chống lệnh. 


Đây là Bảo đạc thủ nhãn án pháp. Khi quí vị rung chuông, âm thanh vang lên khắp 
không gian, thông cả thiên đàng, chắn động cả địa giới. Nếu quí vị cân thực hiện 
việc gì, chỉ cần rung chuông lớn, các loài chư thiên, thiện thần, yêu ma quỷ quái 
đều tuân theo mệnh lệnh của quí vỊ. Chẳng hạn như khi có động đất, quí vị chỉ cần 
rung chuông lên rồi ra mệnh lệnh: “Quả đất không được rung lên như vậy”, trái đất 
trở về trạng thái yên bình ngay. 

Bảo đạc thủ nhãn ấn pháp cực kỳ diệu dụng. Nếu quí vi muốn hát với một âm điệu 
tuyệt vời, thì hãy công phu hành trì ấn pháp này. Khi công phu thành tuu rồi, tiếng 
hát của quí vị trong suốt như tiếng đại hồng chung vang lên trong không gian. 

34. Ma ma phạt ma la 

Ma ma. Hán dịch là “ngã sở thọ trì”. Đó chính là một loại mệnh lệnh hành động. 
Có nghĩa là “mọi việc tôi làm bảo đảm chắc chăn phải được thành tựu”. 

Ma ma là Bạch phất thủ nhãn â án pháp. ở Trung Hoa, các đạo sĩ và Tăng sĩ Phật 
giáo thường sử dụng phát trần, các vị cao tăng thường cầm phát trần khi đăng bảo 
toạ để thuyết pháp. 

Bạch phất thủ nhãn ấn pháp có công năng trừ sạch mọi nghiệp chướng của thân, 
trừ được mọi chướng nạn và bệnh tật. Chi cần phát lên thân vài lần là có thể tiêu 
trừ mọi nghiệp chướng và chữa lành mọ ma chướng sinh ra bệnh tật. 

Bạch phát thủ nhãn án pháp có rất nhiều công dụng, nhưng người biết cách dùng 
án pháp này lại rất ít. Tôi biết hiện nay có rất ít người sử dụng được ấn pháp này. 
Năm người Tây phương đầu tiên vừa đi thọ giới Cụ túc ở Đài Loan đã trở về. Họ 
đã trở thành những vị Tỷ Khưu, Tỷ Khưu Ni chân chính. Họ vừa về đến phi trường 
vào lúc 4 giờ 30 chiều nay, chuyến bay 910 của hãng hàng không Trung Hoa. 
Ngày nay Phật giáo Giảng Đường đã có được nhiều xe hơi nên toàn thể Phật tử hộ 
pháp trong đạo tràng cũng như toàn thé Phật tử ở San Francisco — Cựu Kim Sơn — 
Hoa Kỳ - đều có thê ra phi trường để đón mừng các vị tân Tỷ Khưu. 

Bình thường, tôi chắng muốn đến phi trường nhưng trong chuyên bay ấy có chở về 
vài tượng Phật, nên tôi ra phi trường để nghênh đón tượng Phật chứ không phải để 
đón các đệ tử của tôi. Các đệ tử của tôi cũng không cân tôi đón, cũng chăng càn 
đưa. Khi họ đi Đài Loan thọ giới, tôi đã nói với họ răng: 

“Khi mê thì thầy độ 

Khi ngộ rồi tự độ”. 

Nay họ phải tự độ chính họ, họ đã ra đi, nay lại trở về. Chắc chắn họ phải tự tìm ra 
con đường từ phi trường về chùa. Họ chẳng cần tôi phải chỉ dẫn: “Quẹo ở đó, đi 
theo đường này, đó là đường về chùa”. 

Điều buồn cười nhất là khi họ viết thư báo cho tôi biết họ đã bỏ quên một thùng 
Kinh. Tôi bảo: 

“Bỏ quên kinh chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là không có ai trong 
các con bị bỏ quên”. Năm người đi thọ giới và nay năm người đều đã trở về. Sao 
vậy? Vì tôi đã mua bảo hiểm ở chư vị Bồ - tát, nên dé cho bát kỳ ai bị bỏ sót lại là 


điều không thể chấp nhận được. Nếu một người không vè, tức là chư vi Bồ — tát 
không thực hiện đúng hợp đồng. Thé nên tôi rất tin tưởng rằng tất cả các giới tử sẽ 
trở về và dịch vụ bảo hiểm của chư vị Bồ - tát không cần phải thanh toán hợp 
đồng. 

Quí vị nên nhớ một điều. Những người thọ giới Cụ túc trở về hôm nay là những vị 
Tổ khai sơn của Phật giáo Mỹ quốc. Đừng xem việc này đơn giản. Điều này rất 
chân thực. Đừng như những kẻ tự cho mình là Phật tử, chỉ nằm ở nhà mà thích gọi 
mình là “Tổ tại gia”. Thực vậy, cách đây vài hôm, có một vị Tổ sư tự phong đến 
đây và muốn hát tặng cho tôi nghe. Tôi giểu сої ông ta: “Thật chán khi nghe ông 
hát”. Ông ta chỉ bật lên: “01”, một tiếng rồi bỏ đi. 

Phạt ma ra là “Hàng ma kim cang hộ pháp”, tay cầm bánh xe bằng vàng. Vị hộ 
pháp này có thê hoá thân lớn như núi Tu Di. 

Phạt ma ra. Hán dịch là “Tối Thắng Ly Cấu”, có nghĩa đó là pháp thù thắng nhất, 
xa lìa tất cả mọi cấu nhiễm ở thế gian. Còn có nghĩa là “vô tỷ như ý”. Vì không có 
gì có thé sánh với pháp này và tuỳ tâm nguyện của mình mà mọi điều xảy ra như ý 
muốn. 

Đây là Hoá cung Điện thủ nhãn án pháp. Nếu quí vị hành trì được ấn pháp này 
thành tựu, thì đời đời quí vị sẽ được sông cùng một trụ xứ với đức Phật (như trong 
một cung điện), không còn phải thọ sinh vào các loài thai sinh, noãn sinh và thấp 
sinh nữa. Công dụng của sự thành tựu ấn pháp này là đời đời được sống cùng chư 
Phật. 

35. Mục để lệ 

Mục để lệ là Dương chi thủ nhãn án pháp của đức Phật. Dó là nhánh cây mà quí vị 
thường thấy Bồ — tát Quán Thế Âm cầm ở một tay, còn tay kia Bồ — tát cầm một 
tịnh bình. Nhành dương này được Bồ — tát nhúng vào tịnh bình rồi rưới lên cho tất 
cả mọi chúng sinh bị đau khổ. Nước này không như nước thường. Đó là nước cam 
lô. Chúng sinh nào được nước này tưới nhuận sẽ có nhiều lợi lạc. Nước cam lỗ có 
thé giúp cho mọi chúng sinh thoát khỏi khó luy đói khát và bản tâm đạt được thanh 
lương. 

Mục để lệ còn dịch nghĩa là “giải thoát”. Đó là giải thoát khỏi mọi khổ nạn, bệnh 
tật và chướng ngại. Nên Bồ — tát Quán Thế Âm thường dùng Dương chỉ thủ nhãn 
án pháp này dé giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi mọi bệnh tật, khổ nạn và những 
điều bất như ý y. Bë ngoài, chú này dường như không có gì quan trọng lắm, nhưng 
một khi quí vị công phu hành trì ân pháp này thành tựu rôi, thì không những quí vị 
có thé giúp giải thoát cho chúng sinh khỏi bệnh tật và khổ nạn mà còn có thé hàng 
phục cả thiên ma ngoại đạo. Khi những thiên ma ngoại đạo được thám nhuận nước 
cành dương này, họ tự nhiên hồi tâm hướng thiện, thực hành theo chánh pháp. Do 
vậy, Dương chỉ thủ nhãn có diệu dụng vô cùng vô tận, không thê nghĩ bàn. 

Giọt nước cam 10 từ bàn tay Bồ — tát Quán Thế Âm không những chỉ giúp cho quí 
vị thoát khỏi mọi bệnh tật, khó nạn mà còn có một diệu dụng khác, khi một người 


sắp chết, néu có phước duyên, được Bồ - tát Quán Thế Âm гау nước 10 thì có thể 
sống lại. Tất cả các loài cây có thảo mộc đã khô héo nếu được nước cam lỗ tưới 
xuống cũng được hồi sinh. Cây cỏ là loài vô tình, mà khi được nước cam 10 tưới 
tâm còn được nảy mầm, đơm hoa, kết trái như vậy nên chúng sinh là loài hữu tình 
sẽ được lợi lạc biết bao. Dó là điệu dụng của Dương chi thủ nhãn án pháp. 

36. Y hë y hê 

Y hë y hê là Độc lâu trượng ấn thủ nhãn án pháp. Hán dich là “thuận giáo”. 

Nghĩa là một khi quí vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận. Khi quí vị dùng 
chánh pháp để giáo hoá, họ đều vâng lời. Câu chú này còn dịch là “tâm đáo”. 
Nghĩa là trong tâm hành giả ước nguyện điều gì, nhờ năng lực của chú này đều 
được thành tựu. Câu chú này khiến cho Ma — hê — thủ — la vương, là một Thiên ma 
ngoại đạo thường cho rằng mình là vĩ đại nhất, cũng phải cung kính chắp tay đến 
nghe lời chỉ giáo khi nghe có người trị tụng thần chú này, không dám trái nghịch. 
Thế nên khi quí vị trì niệm câu Y hê Y hê, thì Ma — hê — thủ — la vương liền đến, 
bát kỳ tâm nguyện của hành giả như thế nào, vị này liền thi hành ngay, đáp ứng 
đúng như sở nguyện của người trì chú. 

37. Thất na thất na 

Câu chú này được dịch là “Đại trí tuệ”, cũng dịch là “Hoằng thệ nguyện”. Đây là 
Bảo cảnh thủ nhãn ấn pháp. Bảo cảnh được ví như Đại viên cảnh trí của chư Phật. 
Đại trí huệ là gì? Đó là khi chúng sanh không còn dính mắc vào vọng tưởng nữa. 
Có đại trí huệ, thì mỗi niệm đều là biểu hiện của trí bát nhã, mỗi tâm niệm đều lưu 
xuất từ Đại Quang Minh. Nếu quý vi có trí huệ chân chính thì sẽ có được Quang 
Minh. Còn nếu chưa thể nhập trí tuệ tự tánh, thì vẫn còn trong màn tối tăm của vô 
minh. 

Quang minh là ánh sáng dương, còn bóng tối vô minh là âm. Tại sao người ta ngủ 
tối? Bởi vì lực âm trồi lên quá mạnh. Do đâu người ta có trí tuệ sáng suốt? Bởi vì 
ánh sáng dương lớn mạnh hơn. 

Những người có trí tuệ không có lối suy nghĩ như những kẻ phàm phu. Họ có khả 
năng phân biệt rõ ràng chính tà. Họ không cần phải hỏi người khác, họ biết mọi 
điều ngay nơi tự thân của mình. Họ không đi vào con đường tẻ, họ bước đi vào 
ngay chính lộ và hạ thủ công phu. Trong khi hành trì, trước tiên quý vị phải đạt 
được trí tuệ. Rồi quý vị phải biết rõ ràng chính tà để rồi mới tiến vào con đường 
chánh lộ và tránh con đường tà vạy. 

Nhưng quý vị không thể nào biết rõ việc làm nào hư ngụy nên cứ mãi khăng khăng 
tạo nghiệp ác. Quý vị kôhng thé nào biết được rõ ràng thế nào là phạm giới, nên cứ 
thế mà làm, ráng hết sức đề làm cho được, cứ muốn nhìn cho được dù thực sự đó là 
những thứ chướng ngại. Những hành vi như thế là sự ngu muội tột cùng, biểu lộ 
hoàn toàn sự non yếu trí tuệ. 

Ò! Không — Quý vị có thé phản đối — Tôi là người có trí tuệ, tôi chỉ sai lầm trong 
nhất thời thôi! 


Chỉ sai lầm một lần thôi cũng có nghĩa là vô minh, không có trí tuệ rồi. Người có 
đại trí tuệ không hề có tư tưởng sai lầm. Thế nên Tôn giả A Nan đã phát nguyện: 
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

Bắt lịch tăng kỳ hoạch pháp thân. 

Nghĩa là: 

“Giúp cho con tiêu trừ vọng tưởng sai lâm trong muôn ức kiếp ”. 

Khiến con chẳng cán trải qua a tăng kỳ kiếp mà chứng ngộ được pháp thân”. 

Tôn giả đã phát nguyện tiêu trừ vọng tưởng không những chỉ một, hai, ba, bốn, 
năm hay một trăm kiếp nhưng trong vô số kiếp. 

Nhưng tại sao trong tâm ta lại có quá nhiều vọng tưởng như thế? Khi một vọng 
tưởng đi qua, vọng tưởng khác kế tiếp theo, và khi vọng tưởng ấy tiêu mát, vọng 
tưởng sau lại sinh khởi tiếp nối. Giống như sóng trên mặt biên. Quý vị cứ nghĩ 
răng đại dương là vật vô tình, nhưng thực sự nó chẳng phải là thứ ở ngoài tâm quý 
vị mà có. Biển cả cũng được lưu xuất tü trong tâm niệm của chúng sanh. Sóng biển 
không ngừng nổi lên rồi chìm xuống, cũng hoàn toàn giống như vọng tưởng của 
chúng sanh chẳng bao giờ ngừng. Nó liên tục mãi. Vọng tưởng trước vừa biến mắt, 
vọng tưởng sau liền tiếp nôi, vọng tưởng này tiếp nôi vọng tưởng kia, xoay vần 
tương tục, nối theo nhau không dứt, như dòng thác không bao giờ ngừng. Không 
có vọng tưởng nào muốn rơi lại đẳng sau cả, chúng đều hoàn toàn muốn phóng vọt 
lên phía trước. Vì sao mà quý vị lại mắc phải quá nhiều vọng tưởng như vậy? Chỉ 
vì không có trí tuệ. Nếu quý vị có trí tuệ, thì chắng còn mày may vọng tưởng và 
sóng cũng không còn xao động nữa. Như trong câu thơ: 

Thanh phong đồ lai 

Thủy ba bất hưng 

Nghĩa là: 

“Gió trong lành thổi đến, 

Biển không còn sóng хао”. 

Khi trong công phu mà quý vị đạt được định lực, cũng như sóng biển đã lặng yên. 
Khi có được định lực thì nước trí tuệ hiển hiện, không còn một gon sóng, chăng 
còn một niệm vọng tưởng nào nữa. Lúc đó là thanh tịnh chân thực. Đó là lúc: 
“Nhất trần bất nhiễm 

Vạn lự giai không ” 

Thực vậy, khi một người không còn bị vướng dù chỉ một hạt bụi vô minh thì chàng 
còn phải lo nghĩ một điều gì nữa cà, moi thứ trên đời này đều là không. Dó chính là 
biểu hiện của đại trí tuệ. 

Người có trí tuệ thường thành công trong bất kỳ mọi việc, còn người thiếu trí tuệu 
thường bị thất bại trong bất kỳ việc gì mà họ nhúng tay vào. Do vậy nên trí tuệ là 
vô cùng quan trọng. 


Ngu muội là gì? Vô minh chính là ngu muội. Ngu muội cũng chỉ là từ vô minh mà 
ra. Khi vô minh sinh khởi, con người hoàn toàn bị mất sáng suốt. Quý vị hãy hỏi 
một người vừa mới làm một việc sat làm xong thi rõ: 

- Tại sao anh lại làm việc đó? 

Họ sẽ trả lời: 

- Tôi không rõ nữa... 

Đó chính là do ngu muội, do sự thiếu sáng suốt, thiếu trí tuệ. Nhưng dù họ hành 
động mê lầm do vô minh, nhưng họ lại không chịu từ bỏ vô minh. Họ lại khăng 
khăng: 

- Tôi biết chứ. Tôi biết nó sai mà! Thật là quái lạ. Con người mê muội chỉ do vì 
không có trí tuệ, không đạt được Đại viên cảnh trí, vì họ không chịu công phu 
hành trì Bảo cảnh thủ nhãn án pháp. Nêu họ tu tập ấn pháp này, thì sẽ không còn 
ngu muội nữa; bất luận chuyện gà xảy ra. Đó là khi: 

Phùng quỷ sát quỷ 

Phùng Phát sát Phật 

Đây cũng như việc сат một cây dao thật bén, chặt ngay mọi vọng tưởng vừa lóe 
lên. Đại trí tuệ cũng như một con dao bén hay còn được ví như thanh gươm. 

Quý vị có thể nói: “Сиот trí tuệ rất nặng, không, không аё gì cầm kiếm ấy được”! 
Đó là vì quý vị chưa từng cầm nó. Thực ra, sử dụng kiếm này chẳng cần sử dụng 
chút sức lực nào cả. Nếu quý vị chưa từng cầm nó lên thì thấy nó quá nặng. Nếu 
quý vị đã cầm lên rồi, thì thấy nó nhẹ. Nếu quý vị không chịu cầm lên, thì nhẹ biến 
thành nặng. Nếu quý vị chịu cầm lên, thì nặng biến thành nhẹ. Sao vậy? Vì quý vị 
đã cầm lên rồi! 

Nếu quý vị nói: “Tôi biết rằng gươm trí tuệ rất quan trọng, nhưng quá nặng. Tôi 
không thê nhắc lên nổi”. Và quý vị không sờ tới gwom. Thé nên риот trí tuệ càng 
nặng thật. Nhưng một khi quý vị đã sờ vào kiếm, đã vung gươm lên rồi thì mọi sự 
hiểu biết đều bén nhọn như lưỡi опот, chẳng còn một chút rắc rỗi nào nữa cả. Thế 
nên tôi thường nói với quý vị rằng: 

“Mọi việc. đêu tốt đẹp са”. Chính là phát xuất từ đạo lý này. Nếu quý vị gặp nhiều 
việc rắc rối, là vì quý vị không có thanh gươm trí tuệ. Nếu quý vị có được thanh 
kiếm trí tuệ ấy, thì sẽ chắng còn chuyện рї rắc rỗi nữa cả. Màu nhiệm là ở điểm 
này. 

Núi sông đất liền, lâu đài nhà cửa, thế giới y báo cũng như chánh báo đều không 
vượt ra ngoài tâm niệm hiện tiền của chúng ta. 

Cái gì là thế giới ý báo? Núi sông, đất liền, lâu đài nhà cửa gọi là thế giới y báo. 
Thế giới chánh báo là thân tâm của chúng ta, chính là nơi mà con người chúng ta 
thọ nhận sự báo ứng. Nếu quý vị đã hiểu được sự báo ứng khi chính mình thọ 
nhận, nghĩa là quý vị không còn vô minh nữa. Không còn vô minh nghĩa là có trí 
tuệ. Điều này được ví như tắm gương: 

Vật lai tắc ánh 


Vật khứ tắc không. 

Nghĩa là: “Vật đến liền chiếu. Vật biến hoàn không”. Tám gương chàng lưu giữ 
dấu vết gì са. Kẻ trí thường thản nhiên với mọi chuyện và cứ để nó trôi qua mà 
lòng chắng còn vướng bận điều gì. 

Mặc dù kẻ trí chăng lưu giữ điều gì lại trong lòng, nhưng mọi vật thường tự hiển 
bày. Và mặc dù nó thường tự hiển bày nhưng chăng hè bị vướng mắc. 

Chúng ta là hàng phàm phu, chưa có được đại trí tuệ, phải nỗ lực vượt bậc dé 
thường nhớ trì tụng chú Bai Bi, hoặc thường niệm câu: “Y hê, y hê, thất na, thất 
na”. 

Khi đã tụng một lần rồi là không còn quên nữa, đã tụng được hai, ba lần, vài trăm 
lần rồi thì chàng thể nào quên được nữa. Đó là phải có găng dé ghi nhớ. Còn khi 
quý vị chỉ cần nhìn hoặc nghe lướt qua một lần rồi nhớ mãi không quên, chàng cần 
phải dụng công ghi nhớ nữa, đó là khi trí tuệ của quý vị chiếu sáng như một dài 
guong trong. 

Người có trí tuệ đều biết rằng mọi hiện tượng đều lưu xuất từ tự tâm của mình. 
Nếu quý vị hiểu được điều này thì mình sẽ không còn tham, sân, si, mạn, nghi nữa. 
Sao vậy? Vì mọi sự việc đều lưu xuất từ tâm mình, nên những thứ vui buồn giận 
ghét đều là sở hữu của chính mình. Dù nó tốt hay xấu, cũng chăng сб vấn đề gì cả. 
Mặc dù nói về cảnh giới ấy thì rất dë, nhưng tiếp xúc với cảnh 0101 ду không phải 
dë dàng рї, cần phải có công phu mới tiếp xúc được với cảnh giới ấy. Những người 
không có công phu sẽ nói: 

“Đối với tôi, chẳng có vấn дё gi rắc rồi са”. 

Bên ngoài thì như thế, nhưng vấn đề rắc rôi đang phát sinh và chống đối với nhau 
ở bên trong. Những người có trí tuệ chân chính thì rất hiếm. 

Quý vị cũng nên phân biệt rõ trí tuệ thé gian và trí tuệ xuất thén gian. Trí tuệ thế 
gian còn gọi làThể trí biện thông, là có thê nhào nặn ngay ra một đạo lý khi nào 
cần đến. Nơi nào không có đạo lý, họ có thé tạo dựng ra, khiến mọi người nghe rất 
hợp lý. Những kẻ mê muội nghe họ nói liền nghĩ răng: 

“О! Họ đề cập đến những đạo lý rất đúng”. Thực ra, néu quý vị có được trí tuệ 
chân chính, quý vị sẽ không bị đắm chìm trong mớ lý luận ngu muội của họ. Người 
ta thường nói: “Trong dương có йт”. 

Cũng vậy. trong trí tuệ cũng có sự ngu muội — sự ngu muội một cách trí tuệ. Mặt 
khác, trong âm có dương. Bên trong sự ngu muội ân chứa một trí tuệ. Chàng hạn 
như quý vị có thé thấy một người chàng nói năng gì cả, đường như là kẻ quê mùa 
dốt nát, nhưng anh ta làm những việc chân chính. Anh ta có thể hiện thân một kẻ 
hó đồ mê muội, nhưng luôn luôn ứng xử khế hợp với đạo lý. Có rất nhiều người 
như vậy. 

Khi quan sát người khác, quý vị sẽ tự chiêm nghiệm ra chính tự thân mình có được 
trí tuệ sáng suốt hay không. Nếu quý vị có trí tuệ chân chính, thì quý vị không bị 


người klhác sai sử, dẫn dắt đến chỗ sai lầm. Còn nếu quý vị không có trí tuệ, quý 
vị sẽ bị người khác xui khiến làm điều xăng bây. 

Trí tuệ và ngu muội có một mối quan hệ trực tiếp. Đó là hai mặt của một chỉnh thẻ. 
Văng bóng vô minh thì trí tuệ hiển bày. Và vô minh sinh khởi khi thiếu vắng trí 
tuệ. Trong vô minh có trí tuệ và chính trong trí tuệ có bóng dáng của vô minh. Sao 
lại như thế? Vì trí tuệ và vô minh là một. Nếu quý vị biết vận dụng, thì đó là trí tuệ. 
Còn nếu không biết vận dụng thì đó là vô minh. Chàng hạn như khi quý vị nâng 
thanh gươm trí tuệ lên thì đó chính là trí tuệ; còn khi quý vị buông thanh gươm ấy 
xuống thì đó là vô minh. Đó không phải là hai mà chỉ là một. Thế nên quý vị đừng 
bao giờ nói rằng mình đang đi tìm kiếm trí tuệ và đang xua đuổi vô minh. Không ai 
làm được việc ấy bao giờ. Chủ yếu chỉ là sự “hồi đâu”. 

Có thé lấy ví dụ của bàn tay để biểu tượng cho trí tuệ và mặt kia là biểu hiện cho 
vô minh. Nếu quý vị muốn càm năm một đồ vật bằng mặt kia của bàn tay thì 
không thể nào làm được cả, nhưng nếu quý vị dùng chính bàn tay của mình thì mới 
lây được đồ vật. Việc không lấy được đồ vật là biêu tượng cho vô minh và việc sử 
dụng bàn tay dé lấy được vật là biéu tượng cho trí tuệ. Đó là hai khía cạnh của chỉ 
một ý nghĩa chung nhất, tùy thuộc vào sự vận hành của quý vị. 

Có người lại nói: “Nay tôi đã hiểu rôi. Vô minh và trí tuệ chính là bàn tay của 
tôi”. Lại sai lầm nữa! Bàn tay chỉ là ví dụ. Đừng nên cho rằng trí tuệ và vô minh 
chính là bàn tay. Cũng giông như ví dụ ngón tay và mặt trăng (trong Kinh Thủ 
Lăng Nghiêm). Đức Phật lẫy ví dụ dùng ngón tay dé chỉ cho người thấy mặt trăng. 
Đừng nhằm lẫn ngón tay chính là mặt trăng. 

Thất na thất na là “đại trí tuệ” và còn có nghĩa là “hoăng thệ nguyện” — là phát 
nguyện rộng lớn. Khi muốn hoàn thành một việc gì, phải phát thệ nguyện làm cho 
đến cùng. Như đức Phật A Di Đà trước khi thành chánh giác, khi đang tu tập nhân 
địa với hình tướng của một Tỳ kheo, Ngài đã phát 48 lời nguyện rộng lớn. Bồ tát 
Phó Hiền cũng đã phát 10 Đại nguyện Vương. Bồ tát Quán Thế Âm cũng phát vô 
số lời nguyện cũng như các vị Tổ sư đã từng phát nguyện. Tôi đang giảng cho quý 
vị nghe về việc phát đại nguyện. Còn có lập nguyện được hay không là do ở quý 
vị. Tôi đưa để tài này ra giảng vì tôi đoán chắc là quý vị chưa được thông hiểu. 
Nhưng không. phải là tôi bắt buộc quý vị phải phát nguyện. Nay quý vị đang tu học 
Phật pháp, môi người nên tự mình lập hạnh nguyện, càng lớn càng tốt. Lập nguyện 
càng lớn thì sự thành tựu càng cao. Hiện nay chúng ta đều đang tu nhân và chưa ai 
thành Phật cả, chúng ta nên phát lời nguyện ở nơi nhân địa mà tu hành. Mỗi người 
nên viết rà lời nguyện của mình thật chi tiết. Đừng phát nguyện một cách hời hot, 
qua loa, cho có nguyện mà phải thiết thực như: “Con nguyện cứu độ tất cả mọi 
loài chúng sanh”. 

Thật chứ? Làm sao quý vị có thể độ chúng sanh được. Khi suốt ngày quý vị cứ tìm 
mọi cách dé được ăn ngon, mặc đẹp, ở nơi xa hoa tráng lệ. Việc cứu độ chúng sanh 
trước hết là độ chúng sanh nơi cái miệng chuyên nói lời vọng ngôn của quý vị, độ 


cái bụng ham ăn, độ cái thân ham thích sung sướng của chính mình trước đã. Cho 
nên quý vị phải tháng thắn và minh bạch trong khi phát nguyện. Hiện tại mình phát 
nguyện gì? Tương lai sẽ ra sao? Như ở trong quá khứ, chúng ta có thể quên lãng 
những gì đã từng ứng dụng tu hành. Nhưng trong tương lai chúng ta sẽ thực hành 
điều gì? Mỗi người Phật tử đều phải nên có lời phát nguyện. Nay ở trong nhân địa, 
lời phát nguyện càng lớn thì trong tương lai, kết quả sẽ càng cao. Nếu quý vị đặt tất 
cả nguyện lực của mình vào một lỗ chân lông, thì quý vị có thể phát một thệ 
nguyện lớn ngay từ trong lỗ chân lông. 

Phát nguyện là một lời hứa thiêng liêng mà mọi người Phật tử đều nên thực hiện. 
Phát nguyện rất quan trọng, vì không có nó cũng như không có người hướng dẫn. 
Giống như đi đường mà không biết mình sẽ đi hướng nào, chăng biết nên rẽ phải 
hay nên quẹo trái để đến đích. Nếu quý vị phát nguyện, cũng như khi du lịch có 
người hướng dẫn đường đi và nơi đến. 

Tại sao chư Phật và chư Bò tát đều phát nguyện khi tu đạo? Vì khi đã phát nguyện 
rồi, mình mới tự mình hành động tương ứng với nguyện đã lập. Ví dụ như Bồ tát 
Bia Tạng khi tu hành ở nhân địa, Ngài đã phát lời nguyện vĩ đại: 

... Địa ngục vị không 

Thệ bắt thành Phật 

Chúng sanh độ tận 

Phương chứng Bò đề”. 

Nghĩa là: 

“Chúng sanh độ hét 

Mới chứng Bô dé 

Địa ngục néu còn 

Con chua thành Phật ” 

Nguyện lực này cực ау vĩ đại. Chúng ta cũng nên phát nguyện. Mỗi quý vị nên 
phát một hạnh nguyện phù hợp với những việc hằng ngày quý vị thích làm. 

38. А ra sam Phật ra xá lợi 

A ra sam dịch là “Chuyên luân pháp vương”, tức là vị Đại Pháp Vương thường 
chuyên cỗ xe đại pháp, thường tuyên thuyết diệu nghĩa Đại thừa. Giáo nghĩa này 
thậm thâm vi diệu, không ai có thê diễn nói tường tận được, nhưng hiện nay quý vị 
đang được nghe giảng từng chỉ tiết rõ ràng. 

Đó là ý nghĩa của câu chú này. Đây là “Chưởng thượng hóa Phật ấn thủ nhãn ấn 
pháp ”. Quý vị nên hành trì ân pháp này. Khi thành tựu rôi, đời đời khi được sinh ra 
liền thân cận bên Phật để học hỏi giáo pháp. 

Có rất nhiều cách dé giảng giải chú Đại Bi. Chàng han có một vi pháp sư khác 
giảng mỗi thủ nhãn này là danh hiệu của một vị Bỏ tát. Chàng hạn vị ау cho ràng: 
Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn này là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Đây 
chính là trường hợp sai một ly đi một dặm. Sao vậy? ở đây hoàn toàn chăng có một 
vị Bồ tát nào cả. Quý vị có thé đọc hết cả Tam tạng kinh điển nếu quý vị muốn 


nhưng sẽ chăng thấy vị Bồ tát nào có danh hiệu là Chưởng thượng hóa Phật Bô 
tát cả. 

Có thê nói như thế này: Chưởng thượng hóa Phát thu nhãn ấn pháp là pháp tu của 
chư vị Bồ tát, chứ không thé gọi đó là Chưởng thượng hóa Phật Bồ tát. Nếu gọi 
như thế là một sai lầm. 

Nên khi nói Bảo bát thủ nhãn ấn pháp quý vị có thé hiệu rằng: Bảo Bát ап pháp là 
pháp tu của chư vị Bồ tát. Còn Bảo Bát không phải là danh hiệu của một vị Bồ tát. 
Mới đây tôi được xem qua bộ “Đại Bi Kinh giảng nghĩa” ở Hồng Kông gửi sang, 
trong kinh này họ đã giảng bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp là danh hiệu của bốn 
mươi hai vị Bồ tát. Đó hoàn toàn sai làm. Bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp trong 
kinh là các pháp tu của hàng Bỏ tát. Người học Phật pháp nên ghi nhớ kỹ điểm 
nảy, không nên xác tín mà không căn cứ trên sự thực hiên nhiên. Trong khi giải 
thích Phật pháp cho người nghe, quý vị phải có một lập trường vững chãi, chính 
xác về những gi mình đưa ra, còn không quý vị sẽ phạm sai lầm. 

А ra sam là Chưởng thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp mà các vị Bồ tát đều phải 
tu hành. 

Quý vị lại hỏi: “Bồ tát nào?” 

Đây chàng phải là một vị Bồ tát nào riêng biệt cả. Bất kỳ người nào hành trì bốn 
mươi hai thủ nhãn ấn pháp thì người ấy chính là Bồ tát. Bất luận người nào không 
tu tập bốn mươi hai ấn pháp thì người ấy không phải là Bồ tát. Nếu quý vị tu tập 
bốn mươi hai thủ nhãn án pháp được thành tựu thì có thê minh chứng rõ ràng quý 
vị đã dự vào hàng Bồ tát rồi. 

Phật ra xá lợi dịch là “giác thân tử”. Đây là Sở châu thủ nhãn ấn pháp hoặc 
là Niệm châu ấn pháp, là pháp môn của chư vị Bồ tát tu tập. Khi Bồ tát tu tập thủ 
nhãn này thành tựu, thì chư Phật trong mười phương nhiếp thọ và tiếp dẫn hành giả 
đến các thế giới Phật khắp trong mười phương. 

39. Phạt sa phạt sâm 

Phạt sa, phạt sâm dịch là “Hoan ngữ hoan tiêu”. Có nghĩa là rất hoan hỷ khi giảng 
nói. Còn dịch nghĩa là “Đại trượng phu” và “Vô thượng sĩ”. 

Đây là Bảo cung thủ nhấn ấn pháp. Khi hành trì thành tựu ấn pháp này, nếu là 
người tại gia thì có thể được làm quan cận thần, người xuất gia có thể chứng được 
quả vị A la hán. 

40. Phật ra xá da 

О câu trên, Phát ra xá lợi. “Xá lợi dịch nghĩa là “Giác thân tử”. Còn trong 
câu Phật ra xá da, “xá da” dịch là “Tượng”: con voi. Nghĩa là khi quý vị đã giác 
ngộ rồi, thì tâm thể quý vị được ví như một con voi chúa, còn được gọi là Pháp 
vương tử. Quý vị có thé là Pháp vương tối cao trong tất cả các pháp môn. Nói 
chung, ý nghĩa của câu chú này là: Tâm giác ngộ như một tượng vương cao quý. 
Phật ra xá da là nói về bón thê của đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là bón sư 
của Bồ tát Quán Thế Âm. Vì Bồ tát Quán Thế Âm tỏ lòng tôn kính đức bón sư của 


mình nên Bồ tát đã dành lễ đức Phật A Di Đà trong khi tuyên thuyết chú Đại Bi. 
Nên đức Phật A Di Đà phóng hào quang để tiếp độ cho người trì chú này. 

Phật ra xá da là Tử liên hoa thủ nhãn ấn pháp. Trong bón mươi hai thủ nhãn, có 
Bạch liên hoa thủ nhãn, Thanh liên hoa thủ nhãn, Hồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp. 
Khi hành trì thành tựu các ấn pháp này, hành giả sẽ được diện kiến mười phương 
chư Phật. Vì vậy Tứ liên hoa thủ nhãn ấn pháprất trọng yêu. 

41. Hồ lô hô lô ma ra 

Hồ lô hô lô ma ra. Hán dịch là “Tác pháp như ý”. Cũng dịch là “Tác pháp mạc ly 
ngã”. 

Đây là Kim trọc ngọc hoàn thủ nhãn ấn pháp. Trong bỗn mươi hai ẫn pháp, khi 
hành giả hành trì bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp này được gọi là “tác pháp”. “Như 
ý” nghĩa là tùy theo tâm nguyện đều được như ý. Khi hành giả tu tập thành tựu ап 
pháp này rồi, thì mọi việc đều được như tâm nguyện nên gọi là “Như ý”. 

Còn “Tác pháp mạc ly ngã” có nghĩa chính hành giả là người tu tập, không phải 
người nào khác. Nên khi hành giả tác pháp này, thì ấn pháp không rời khỏi hành 
giả và hành giả không rời khỏi ấn pháp. Pháp và ngã là một. Thế nên chẳng có 
pháp và cũng chẳng có ngã, pháp chấp và ngã chấp đều không. Đó là ý nghĩa của 
“Tác pháp mạc ly ngã”. 

Hành trì “Кіт troc ngọc hoàn ấn pháp”. Có thê khiến tất cả chúng sanh đều vâng 
theo sự giáo hóa của hành giả. Dạy họ tu pháp gì, họ đều tu theo pháp môn ấy 
không sai lệch. 

42. Hô lô hô lô hê ri 

Hồ lô hô lô. Hán dịch là “tác pháp vô niệm” cũng dịch là “tác pháp tự tại”. Trong 
câu chú Hó lô hô lô ma ra đã giảng ở trước có nghĩa là “tác pháp như ý”, khi tác 
pháp vẫn còn khởi lên ý niệm. Còn trong câu chú Hô lô hô lô hê ri thì vắng bặt sự 
khởi niệm khi tác pháp. Nếu khi hành trì ấn pháp này, mà còn khởi niệm tức là còn 
vọng tưởng. Nếu hành giả không khởi niệm, tức là không còn vọng tưởng nên đạt 
được khả năng “tác pháp tự tại” và trở thành người có năng lực Quán Tự Tại. Đó 
chính là vị Bồ tát thường quán sát âm thanh ở thế gian dé cứu độ một cách tự tại, 
Bò tát Quán Thế Âm. 

Câu chú này là Bảo bát thủ nhấn ấn pháp, là ân pháp thứ ba trong số bốn mươi hai 
thủ nhãn ấn pháp. Ân pháp này có công năng giải thoát cho chúng sanh khỏi những 
tai ương bệnh hoạn. 

Các vị xuất gia khi gặp người bệnh, trì chú này vào trong ly nước, cho người bệnh 
uống thì có thê được khỏi bệnh. Nếu bệnh không lành, thì phải quán sát lại toàn bộ 
nhân duyên. Nếu gặp duyên lành, khi quý vị uông nước có trì chú Đại Bi thì liền 
được lành bệnh, là do đã đặt hết niềm tin vào Bồ tát Quá Thế Âm. Nếu không được 
lành bệnh, có thé là do quý vị thiếu dòng tin nơi Bồ tát. 

Sự thực là như vậy, nay tôi sẽ truyền pháp này cho quý vị luôn. Dë cho ly nước có 
trì chú Đại Bi, có được năng lực như vậy, quý vị không cần phải trì tụng toàn văn 


bài chú này, mà chỉ cần trì tụng câu Hô lô hó lô hê гі năm lần rồi dùng tay kiết án 
ba lần búng vào phía trên ly nước. Rồi trao cho người bệnh uống sẽ được khỏi hàn. 
Có khi bệnh không lành, có khi bệnh lành hắn. Tất cả đều tùy thuộc vào nhân 
duyên giữa hành giả và người bệnh. Nếu quý vị có nhân duyên sâu dày với người 
bệnh, thì khi họ uông xong nước có trì chú Đại Bi liền. được khỏi bệnh. Còn nêu 
người bệnh không có duyên với hành giả, thì dù họ có uống nước đã trì chú, nhưng 
vì họ không có niềm tin ở Bồ tát Quán Thế Âm, thì bệnh họ không được lành hàn. 
Nói chung có vô lượng nhân duyên để tạo thành pháp duyên cơ bản này. Nếu 
người bệnh đã có công phu hành trì và phát tâm chí thành, khi uống nước có trì chú 
vào là liền khỏi bệnh. Còn néu quý vị có tu tập nhưng thiêu lòng chí thành, thiếu sự 
tin tưởng vào chú Đại Bi thì dù uống nước đã trì chú cũng chăng ích lợi gì. Còn 
nếu quý vị có tâm chí thành và dù không tu tập đi nữa, thì khi uông nước đã trì chú 
cũng có được sự lợi ích. Những người vốn đã tạo nghiệp chướng sâu dày, nếu được 
uống nước đã trì chú vào thì không đủ tạo nên nặng lực để chuyển hóa bệnh của 
họ. Còn nếu người có nghiệp nhẹ khi uống nước đã trì chú vào thì có thé phát sinh 
năng lực to lớn. Đó là năng lực do thường xuyên trì niệm chú Đại BI, đã tạo ra một 
năng lực cảm ứng đạo giao. Chính năng lực này đã chữa lành bệnh. 

Thế nên bắt luận trường hợp nào, có trùng trùng duyên khởi quyết định sự thành 
công. Đừng nghĩ răng: “Tôi đã hành trì Bảo bát thủ nhãn ấn pháp, tôi đã trì chủ 
Đại Bi vào trong nước, tại sao chẳng có chút nào hiệu nghiệm?” 

Đó chắng phải là nước trì chú Đại Bi không có hiệu nghiệm. Chỉ vì công phu của 
quý vị chưa được đắc lực, nên hiệu quả không được bao nhiêu. 

Có một số phái ngoại đạo cũng dùng pháp trì chú Đại Bi vào nước để chữa bệnh và 
đạt được công hiệu linh ứng. Đó là vì họ có sự trợ giúp của loài thiên ma khiến cho 
người được lành bệnh tin vào họ, rồi dẫn dắt vào hàng quyến thuộc của thiên ma 
ngoại đạo. Vì thế, tuy cũng hành trì một pháp môn mà có thiên sai vạn biệt kết quả. 
Dùng nước Đại Bi để chữa bệnh cho người là một pháp môn thực hành Bồ tát đạo. 
Nhưng quý vị muốn tu pháp này trước hết phải thực hành mọi hạnh nguyện của 
hàng Bồ tát. Phải luôn luôn giữ tâm niệm “vô ngã”, “vô nhân”. Nghĩa là trong tâm 
không còn bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả nữa. Quý vị đừng nghĩ 
rằng: “1ôi chữa lành bệnh của chúng sanh được, khi tôi trì chủ Đại Bi, tôi tạo ra 
được sự cảm ung vô cùng lớn lao”. 

Nếu quý vị khởi niệm như thế, nghĩa là quý vị đã khởi dậy ngã chấp. Với ngã chấp 
ду, liền bị rơi vào ma chướng, dù quý vị không có tâm niệm ngã chấp nhưng rất dễ 
bi gặp ma chướng khi tu tập pháp môn này. Bệnh nào cũng do nghiệp chướng hoặc 
ma chướng. Nếu bệnh vì nghiệp, thì chăng có vấn đẻ gì khi quý vị chữa trị cho họ. 
Còn nêu bệnh do ma chướng, khi quý vị chữa trị cho họ có nghĩa là quý vl tuyên 
chiến với ma vương, nó có thê hãm hại quý vị. Nếu đạo lực của quý vị chưa đầy 
đủ, quý vị có thể bị thu phục vào cảnh giới của ma. Còn nếu quý vị có được đạo 


lực và tạo được đôi chút ảnh hưởng với chúng, thì chúng sẽ liên tục tìm mọi cách 
để đánh bại quý vị. 

Tôi vốn thích chữa bệnh cho mọi người nên khi có ai bị bệnh, tôi tìm mọi cách dé 
chữa cho ho. Nhung sau đó, tôi phải đối đầu với ma chướng rất trầm trong. Ó Mãn 
Châu, có một loài thủy quái muốn dìm chết tôi, nhưng nó thất bại. Tuy vậy, có 50 — 
60 người bị chết và hơn 800 căn nhà bị thủy quái này phá hủy. Sau đó, trên đường 
đi từ Thiên Tân đến Thượng Hải, loài thủy quái đó lại tìm cách lật thuyền của tôi, 
chỉ chút xíu nữa là tôi bién thành thức ăn của cá. Từ đó mỗi khi đi hoằng hóa đây 
đó, tôi thường ít khi chữa bệnh. 

Thế nên chữa bệnh là cách tốt nhất để kết duyên, nhưng đó cũng rất dễ kết oán với 
quyến thuộc nhà ma. Nó có điểm tốt và cũng có điểm không hay. Nếu quý vị làm 
việc đó mà tâm niệm không vướng mắc vào bốn tướng: ngã, nhân, chúng sanh, thọ 
giả thì quý vị có thể xoay chuyên mọi tình huống. Còn nêu quý vị không tự chuyên 
hóa mọi tâm niệm của chính mình khỏi bốn tướng trên thì rất dễ rơi vào ma 
chướng. Cho nên, kết duyên với chúng sanh qua việc chữa bệnh cho họ là một vấn 
đề đòi hỏi năng lực tu tập rất cao. 

43. Ta ra ta ra 

Quý vị nghe âm vang của câu chú này rất hùng, phải không? Ta ra Ta ra dịch là 
“Kiên có lực”, là thần lực rất mạnh më, không một thứ gì có thê lay chuyền được. 
Kiên cô lực này có thể phá hủy và hàng phục tất cả các loài thiên ma ngoại đạo. 
Đây là Кіт cang xử thủ nhãn ấn pháp. Công năng của án pháp này là hàng phục 
tất cả các loại ma oán. 

44. Tắt ly tất ly 

Tất ly Tát ly có ba nghĩa: Thứ nhất là а “đống manh” như trong chiến trận, người 
đống mãnh là luôn luôn chiến thắng, không hè bị đánh bại. Nghĩa thứ hai là “thù 
thắng ” nghĩa là vượt lên trên tất cả sự hoàn hảo, không bao giờ bị thất bại. Thứ ba 
nghĩa là “cát twòng”. Vì khi hành giả có được sự đõng mãnh mới có được sự thắng 
vượt mọi chướng ngại, mới có được sự cát tường. 

Tôi thường nói với các đệ tử của tôi rằng khi làm bất kỳ việc gì, dü ở cương vị nào 
cũng phải phát tâm dõng mãnh, thắng vượt chứ không bao giờ được thoái thất. Nếu 
ai lui sụt, đừng trở về gặp mặt tôi nữa. Những người yếu đuối, bại hoại thì có ích 
gì? Họ chăng khác gì một thứ mà người Quảng Đông thường gọi là “thủy bì” là túi 
da đựng nước mèm nhữn. Còn ở Đông Bắc thì gọi là “thảo bao”, là cái túi rơm dé 
đựng hạt giống mềm yếu và vô dụng. Nên hãy nhớ điều này: bất kỳ ai muốn phát 
nguyện trở thành đệ tử của tôi là phải luôn luôn vượt thắng mọi điều, phải có tâm 
kiên cố như chùy Kim Cang vậy. Còn như “thủy bì” và “thảo bao” thì không thé 
nào theo nỗi. 

Tất ly tất ly là Hợp chưởng thủ nhãn ấn pháp. Có thê khiến cho tất cả long xà, hỗ 
lang, sư tử, nhân cùng phi nhân phlt tâm kính ngưỡng. Tuy nhiên, hành giả phải 


thực sự có tâm dõng mãnh, vượt thắng và tâm bất thối chuyền. Công năng của án 
pháp này không phải là ở chỗ ngôn thuyết mà phải bàng nỗ lực hành tri. 

45. Tô rô tô rô 

Tô rô tô rô. Hán dịch là “cam lồ thủy”. Đây cũng chính là Cam lô thủ nhãn ấn 
pháp. Trước đây tôi đã giảng về điệu dụng của nước cam 10 rồi. Có thể giúp cho 
các loài quy đói được no đủ và mọi tâm nguyện đều được như ý, làm tiêu tan mọi 
sự đói khát, thọ nhận được nhiều điều tốt lành khác nữa. 

Nước сат lỗ này còn gọi là “Bất tử dược”. Nếu có người sắp chết uống nước cam 
lồ này thì sẽ được sống lại. Nhưng không dễ gì gặp được nước cam 10 này nếu 
không có duyên lành. 

46. Bồ đề dạ - Bồ đề dạ 

Bồ đề dạ. Hán dịch là “Giác đạo”. Muốn thành tựu giác đạo thì trước hết, quý vị 
phải có được giác tâm. Nếu không có giác tâm, thì không thể nào tu tập dé thành 
tựu đạo giác ngộ. Hành giả trước hết phải có tâm liễu ngộ chân thực rồi mới có thé 
tu tập đến chỗ thành tựu đạo nghiệp được. Hai câu chú này gọi là Bát thối kim luân 
thủ nhãn ấn pháp. Dó chính là tâm bồ đề kiên có không bao giờ thoái chuyền. 

Từ nay cho đến khi thành tựu quả vị Phật, quý vị phải phát tâm dóng mãnh ngày 
càng tinh tất hơn. Đừng nên dừng lại hoặc lui sụt. Chăng hạn như khi quý vị nghe 
giảng kinh, hãy khởi tâm niệm rất khó có dịp được nghe giảng kinh Phật. Rất hiếm 
khi được gặp pháp hội. Mặc dù chuyện này xem có vẻ bình thường, nhưng nếu quý 
vị lăng lòng suy gẫm kỹ sẽ thấy giá trị vô cùng. Thử xem có nơi đâu trên thế giới 
này có được một pháp hội tinh tấn như thế này, ngày nào cũng đến đây để nghe 
giảng kinh? Còn có nơi đâu khác trên thế giới mà pháp âm tuôn trào như thác, như 
sông mãi không ngừng như ở đây? 

Nên khi đã có duyên ngặp gỡ được pháp hội, quý vị phải thu xếp công việc, dù có 
bận rộn bao nhiêu, bất luận pháp sư giảng đề tài gì, người nào giảng cũng phải đến 
nghe. Đừng có phân biệt giữa pháp sư giảng hay và người giảng kém, rôi chỉ đến 
nghe người giảng hay. Nếu quý vị vẫn kiên trì đến nghe bất luận pháp sư nào 
giảng, lâu ngày chày tháng, chắc chắn quý vị sẽ thâm nhập được vào dòng đạo lý 
chân thật. Dù ai giảng đi nữa, quý vị cũng nên đến nghe để hộ trì cho pháp hội. 
Nếu một tuần có giảng pháp bảy đêm thì quý vị cũng nên tham dự cả bảy đêm. 
Đừng nên lười biếng! 

Pháp môn này khó gặp được đã từng hằng triệu kiếp nay rồi. Một khi đã có duyên 
được gặp thì phải nên tinh tấn tu học. Sự tinh tấn chính là “tâm Bồ đề” kiên cố 
dõng mãnh vậy. 

Nếu bỏ mát tâm Bồ đề mà mong ngày thành đạo thì không khác gì nấu cát mà 
mong thành cơm. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm, đức Phật dạy: 

“Vong ћа Bò đề tâm, tu chư thiện pháp, thị chư ma nghiệp”. 

Nghĩa là: “Bó quên tâm Bồ đề dù tu ngàn thiện pháp như làm việ ma убу”. 

Về bát thối, có ba dạng: 


- Thứ nhất là vị bất thối: Nếu hành giả đã chứng quả A la hán tôi, thì không còn trở 
lại hàng phàm phu nữa, Nếu hành giả đã chứng quả Bồ tát rồi thì không còn rơi lại 
hàng A la hán nữa. Nếu hành giả đã chứng đắc quả vị Phật rồi thì không còn trở lại 
hàng Bồ tát nữa. Trừ những vị muốn thị hiện hóa thân dé giáo hóa chúng sanh. Ví 
dụ như hành giả có thể phát nguyện: “Nay tôi đã thành tựu quả vị Phật rồi, tôi 
muốn hiện thân Tỳ kheo để giáo hóa chúng sanh”. Điều ấy hoàn toàn đúng. 

- Thứ hai là niệm bất thôi: Đôi khi hành giả phát khởi tâm niệm: “Tu học Phật 
pháp thật chán, tôi không còn muốn tu hành hoặc đi giảng pháp gì nữa cả!”. Đây là 
niệm thoái thất. Khi hành giả khởi niệm thoái thất, thì ma chướng liền theo ngay, 
vì ma vương rất vui khi người tu hành khởi niệm lui sụt. 

Một khi quý vị đã đạt được “niệm bát thối”, thì càng nghe pháp, càng muốn được 
nghe nhiều hơn. 

Niệm bát thối là tâm lượng của hành giả không còn bị trôi lăn trong dòng thức biến 
“bất giác vọng động nữa”, không còn trải qua bốn tướng sinh trụ dị diệt của niệm 
khởi nữa. Niệm bắt thối luôn được lưu xuất từ Bồ đề tâm, là bạn đồng hành của 
tâm kiên cố. Kiên cố là nét đặc trưng của tâm Bồ đề. Niệm bắt thối và tâm kiên có 
là nền tảng của đại nguyện Bồ tát. Niệm bát thối là niệm mà vô niệm. Vô niệm mà 
tự niệm “niệm vô niệm, vô niệm nhi tự niệm”. Niệm này là niệm vi mật hiện tiên, 
không thé suy lường. Niệm bát thối luôn luôn đi với hạnh bắt thối. 

- Thứ ba là hạnh bát thối: Nghĩa là thực hành đạo Bồ tát. Tuy làm mọi việc trong 
vô số cảnh giới mà không hề rời bản tâm, rời đại nguyện, rời niệm bất thối. Niệm 
Kim cang nguyện, thực hành Kim cang hạnh không thé nghĩ bản. 

Đứng trên nhân thừa mà luận, thì hạnh bắt thối là sự hành trì tinh tắn, miên mật với 
tâm tinh tán dóng mãnh hướng tới Phật thừa. 

Khi quý vị hành trì Bát thối Kim Luân thủ nhãn ấn pháp, thì từ nay cho đến khi 
thành tựu quả vị Phật, quý vị sẽ không còn thối chuyên. Nhưng quý vị phải tinh tấn 
hành trì! 

47. Вб đà dạ - Bồ đà dạ 

Câu chú này với câu trước giống nhau, chỉ khác âm giữa Bồ đà dạ. Hán dịch là “trí 
giả” và “tác giả”. 

- Trí là hiểu biết chân chính, là trí tuệ. 

- Giác là sự tỉnh thức. 

Người có được sự hiểu biết chân chính là người đã giác ngộ đích thực và có được 
trí tuệ. 

Đây là Đảnh thượng hóa Phật thủ nhãn ấn pháp. Chữ hóa Phật trong Dánh thượng 
hóa Phật thủ nhãn ấn pháp chính là “giác giả”. Vi Bồ tát hành trì thành tựu Dành 
thượng hóa Phật ấn pháp cũng chính là “trí giả”. Cơ bản, “trí” và “giác” vốn chăng 
khác nhau. 

Giác là sự giác ngộ, là giai đoạn sau của cái biết tròn đầy chân thực (trí). 


Tri là cái biết toàn triệt, là giai đoạn trước của giác ngộ. Nếu quý vị tu tập Đảnh 
thượng hóa Phật ấn pháp thành ши rồi thì quý vị sẽ là người có trí tuệ chân chính, 
là người đã tự mình giác ngộ rồi. Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì mười phương 
chư Phật sẽ liền đến xoa đầu thọ ký cho quý vị trong tương lai sẽ chứng được quả 
vị Phật. 

Trong khi đang niệm Phật hoặc trì chú, hoặc tọa thiền, hành giả đôi khi có cảm 
giác là lạ trên đỉnh đầu, như thé có một loài côn trùng bò quanh đầu vậy, nhưng khi 
quý vị lẫy tay sờ đầu thì thấy không có gì lạ. Tôi sẽ nói cho quý vị biết đó là gì. 
Lúc ау, chính chư Phật trong mười phương đến xoa đầu thọ ký cho quý vị sẽ thành 
tựu Phật quả trong tương lai. Nhưng vì quý vị chưa có được thiên nhĩ thông nên 
không nghe được; vì chưa có được thiên nhãn thông nên quý vị không thấy được. 
Tuy vậy, chư Phật trong mười phương thực sự đã rời bón độ du hành đến đạo tràng 
xoa đầu thọ ký cho quý vỊ. Thế nên nếu quý vị có phước duyên gặp được, thì đây 
là một cảm ứng xuất phát từ công phu hành trì của quý vị. Nhưng quí vị không 
được khởi tâm mê đắm, hay ngã mạn mà nghĩ rằng: “À! Chw Phật vừa đến xoa đầu 
thọ ký hộ trì cho tôi”. Nếu quý vị khởi niệm vui mừng hay hãnh diện vì điều này 
cũng đều là chấp trước. Dù đây là triệu chứng tốt lành, mà khi quý vị đã khởi tâm 
dám cháp ròi, thì cùng trở nên xấu. 

Trong chương cuối của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật trìh bày rất nhiều cảnh 
giới, tất cả đều là cảm ứng xuất phát từ nỗ lực dụng công tu hành. Nhưng nếu hành 
giả nghĩ rằng mình đã chứng được cảnh giới vi điệu, thì hành giả trở nên bị chấp 
trước và liền lạc vào tà ma ngoại đạo, liền bị ma chướng. Do vậy, khi tu tập pháp 
này, quý vị phải tự an trú trong trạng thái “như như bất động”. Cho dù có gặp cảnh 
giới tốt hoặc xấu, cũng giữ tâm kôhng dao động. Khi tâm không dao động, là quý 
vị có được định lực, trí tuệ sẽ phát sinh. Có trí tuệ chân chính, quý vị sẽ trở thành 
“trí giả” và “tác giả”. 

48. Di đề rị dạ 

Di để ri dạ. Hán dịch là “ chánh lượng”. Cũng dịch là “đại lượng”; nghĩa là số 
lượng rất nhiêu, không đếm được. Còn dịch là “đại từ Ы tâm” nghĩa là tâm từ bị 
quá rộng lớn, không có ngàn mé. Tâm từ bi này bảo hộ che chở cho tất cả mọi loai 
chúng sanh và giúp cho họ được an vui, khiến cho chúng sanh thé nhập với bản 
tâm của mình, thoát khỏi sợ hãi và tránh xa mọi tai ương. 

Đây là Tích thượng thủ nhãn ấn pháp. Trên đầu tích trượng có chín vòng tròn bănh 
đồng. Lúc xưa, người xuất gia đi đâu cũng mang theo tích trượng. Mỗi khi đi 
đường, chín vòng kim loại này sẽ tạo nên âm thanh, báo động cho các loài côn 
trùng tránh xa dé khỏi bị ддт đạp lên mình. Tích trượng là một loại pháp khí trong 
Phật giáo. Bồ tát Địa Tạng thường dùng tích trượng như là chìa khóa để mở cửa 
các địa ngục. Vì vậy nên hành giả tu tập ấn pháp này phải nuôi dưỡng lòng từ bi 
rộng lớn, phát nguyện cứu giúp cho toàn thé mọi loài chúng sanh. 

49. Na ra cán trì 


Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền ái” hoặc là “Hiền thủ” cũng dịch là “Thiện hộ”, 
“Thiện đảnh”. Nghĩa là người đứng đầu trong các bậc Thánh hiền, họ là thượng 
thủ, là bậc khó tìm cách bảo bọc, che chở cho chúng sanh, khéo độ thoát cho chúng 
sanh đến quả vị tối cao. 

Đây là Bao bát thủ nhãn ấn pháp. Cũng gọi là Hồ Bình án pháp. Bình nước này có 
thé tây trừ mọi ué trược ở thế gian, cứu giúp chúng sanh thoát khỏi bệnh khó. Bồ 
tát tu tập thành tựu ấn pháp này sẽ có năng lực hộ niệm cho toàn thé chúng sanh. 
Khi quý vị tu tập pháp ân này thành tựu rôi, quý vị sẽ có khả năng cứu giúp mọi 
loài chúng sanh, giúp họ ngăn ngừa được mọi tai ương, chướng nạn. Nên còn được 
gọi là “Thiện hộ”, “Thiện dành”. 

50. Địa ly sắt ni na 

Dia ly sắt ni na. Hán dịch là “Kiên lợi”. Còn có nghĩa là “Kiếm”. Đây là Báo kiếm 
thủ nhãn ấn pháp. Trước đây khi giảng về bốn mươi hai thủ nhãn ấn pháp, tôi có 
nói rằng án pháp này có công năng hàng phục mọi loài ly, my, võng lượng. Khi 
quý vị utu tập thành tựu ân pháp này rôi, tất cả các loài thiên ma ngoại đạo, ly my 
vọng lượng đều ngoan ngoãn quy phục bởi vì họ sợ án pháp Bảo kiếm này của 
hành giả. Ấn pháp này rất oai hùng. Nếu có loài thiên ma ngoại đạo nào không 
tuân phục ấn pháp, hành giả có thể trừng phạt ngay bằng Bảo kiếm này. 

51. Ba da ma na 

Ba da ma na có ba ý: Thứ nhất là “danh văn” nghĩa là tên của hành giả được lưu 
truyền khắp mười phương thế giới. Nghĩa thứ hai là “Hỷ xưng” là mười phương 
thé giới đều vui mừng khen ngợi công đức của hành giả. Thứ ba là “thành danh”, 
“nhất thiết nghĩa thành tựu”. Có nghĩa là mọi danh tiếng, mọi công hạnh đều được 
thành tựu thật nghĩa và rốt ráo. 

Đây là Bảo tiên ấn pháp. Néu quý vị hành trì ấn pháp này thành tựu sẽ liền gặp 
được thiện hữu tri thức. 

52. Ta bà ha 

Trong chú Đại bi, câu Ta bà ha rất là quan trọng. Câu này được lặp lại đến mười 
bón lần. 

Ta bà ha. Hán dịch có sáu nghĩa. Bất kỳ chữ này xuất hiện ở bài chú nào cũng có 
đủ sáu nghĩa này. 

Nghĩa thứ nhất là “thành tựu”. Khi trì niệm câu chú này, tất cả sở cầu, sở nguyện 
của hành giả đều được thành tựu. Nếu quý vị chưa có được sự cảm ứng khi hành 
trì, là do vì tâm chưa đạt đến sự chí thành. Nếu quý vị có tâm chí thành và có niềm 
tin kiên có, thì chắc chăn sẽ được thành tựu. Nhưng chỉ cần móng khởi một chút 
tâm niệm không tin vào chú này, thì không bao giờ được thành tựu. 

Nghĩa thứ hai là “Cát tường”. Khi hành giả niệm câu chú này thì mọi sự không tốt 
lành, đều trở thành tốt lành như ý. Nhưng quý vị phải có lòng thành tín. Nếu quý vị 
có lòng thành tín hoặc nửa tin nửa ngờ khi trì chú này thì chư Bồ tát đều biết rõ. Vì 
thế nếu quý vị muốn mọi việc đều được đến chỗ thành tựu thì trước hết phải có 


niềm tin chắc thật. Ví như khi cha của quý vị có bệnh, muốn cha mình được khỏi 
bệnh thì quý vị phải hết sức thành tâm và chánh tin. Trì tụng chú này mới có cảm 
ứng. 

Hoặc khi quý vi nghĩ rằng: “Tir lâu mình chưa được gặp người bạn thân. Nay rất 
muốn gặp anh ta”. Quý vị niệm chú này một cách chí thành, liền gặp bạn ngay. 
Hoặc quý vị nghĩ: “Ta chẳng có người bạn nào cả, muốn có người bạn 101”. Quý 
vị trì chú này một cách thành tâm và liên tục, liền có được bạn lành, ngay cả gặp 
được thiện tri thức. 

Nghĩa thứ ba của Ta bà ha là “viên tịch”. 

Khi các vị Tỳ kheo xả bỏ báo thân hoặc nhập Niết bàn thì được gọi là “viên tịch”. 
Nhưng ở đây, chữ “viên tịch” không có nghĩa là chết. Chẳng phải niệm câu chú Ta 
bà ha là đề cầu sự viên tịch. Thế thì công dụng của câu chú này là gì? 

“Viên tịch” có nghĩa là “công vô bát viên”. Là công đức của hành giả hoàn toàn 
viên mãn; “đức vô bất tịch” là đức hạnh của hành giả đạt đến mức cao tột cực 
điểm. Chỉ có chư Phật và Bồ tát mới biết được công hạnh rốt ráo tròn đầy ấy chứ 
hàng phàm phu không suy lường được. 

Nghĩa thứ tư là “tức tai”, nghĩa là mọi tai nạn đều được tiêu trừ. 

Nghĩa thứ năm là “tăng ích”, là sự tăng trưởng lợi lạc của hành giả. Khi niệm 
câu Ta bà ha thì công hạnh đều được tăng trưởng, hành giả sẽ đạt được chỗ lợi lạc 
an vul. 

Nghĩa thứ sáu của câu này, tôi thiết nghĩ trong quý vị ít có ai biết được. Vì trước 
đây tôi chưa từng nói Бао giò. 

Ta bà hà có nghĩa là “vô trú”. Nghĩa “vô trú” này nằm trong ý nghĩa của câu “ưng 
vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” trong Kinh Kim Cang. 

“Vô trú” nghĩa là không chấp trước, không vướng mắc hay bám chấp một thứ gì 
cả. 

Tâm vô trú là không có một niệm chấp trước vào việc gì cả. Không chấp trước 
nghĩa là tâm tùy thuận với mọi việc, thấy mọi việc đều là tốt đẹp. Đây chính là 
trường hợp: “Vô vi nhi vô bất vi”(không khởi niệm tác ý nhưng điều gì cũng được 
thành tựu). Vô trú chính là vô vi theo nghĩa ở trên, và vô vi chính là vô trú. 

Khi quý vị vừa móng khởi lên một niệm tưởng, đừng nên vướng mắc vào một thứ 
gl cả, đó là nghĩa thứ sáu của Ta bà ha. Quý vị đừng nên trụ vào các niệm tham, 
sân, si, mạn, nghi. Nếu quý vị có tất cả các tâm niệm trên thì phải nhanh chóng 
hàng phục chúng, chuyển hóa chúng để tâm mình không còn trụ ở một niệm nào 
cả. Hàng phục, chuyên hóa được những tâm niệm chúng sinh ây gọi là vô trú. 
Dùng cái gì để chinh phục chúng? Dùng Bao kiếm án pháp này дё hàng phục. Quý 
vị nói rằng tâm quý vị bị đầy dãy niệm tham chế ngự. Tôi sẽ dùng Bảo kiếm пау аё 
cắt sạch. Nếu tâm quý vị có đây ma oán, tôi cũng sẽ dùng Bảo kiếm này đuổi sạch. 
Nếu tâm quý vị bị ma si mê chiếm đoạt, tôi sẽ dùng kiếm trí tuệ này chặt đứt chúng 
từng mảnh. 


Tôi sẽ chặt đứt tất cả các loài ma ау bằng Bảo kiếm Kim cang vương này, tức là 
dùng kiếm Trí tuệ để hàng phục. Nếu quý vị muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo 
thì trước hết quý vị phải chuyên hóa được mọi vọng tưởng của mình. Khi quý vị 
chuyên hóa được vọng tưởng trong tâm mình, thì thiên ma ngoại đạo cũng được 
hàng phục luôn, cho dù chúng có muốn đến để quấy phá, chúng cũng chàng tìm 
được cách nào dé hãm hại được cả. 

Trên đây là sáu nghĩa của Ta bà ha. Bất luận câu chú nào dưới đây có chữ Ta bà 
ha đều mang dày đủ sáu nghĩa trên. 

53. Tất đà da 

54. Ta bà ha 

55. Ma ha tất đà da 

56. Ta bà ha 

Chữ Tất đà da có năm nghĩa: Thứ nhất là “Thanh tựu đốn ёг”. Thứ hai là “thành 
biên”. Thứ ba là “thành lợi”.Thứ tư là “nhất thiết nghĩa thành tyu” và thứ năm 
là “sở cung xưng tán”. 

Thành tựu đốn kiết nghĩa là khi sử dụng thần chú này, thì mọi sở cầu, sở nguyện 
của hành giả liền tức khắc (đốn) được an lành (kiết), toai nguyện. 

Có người hỏi: “Tai sao tôi cũng trì chú Đại Bi, mà không được toqi nguyện tức 
thì”? Vì sự trì niệm chú Đại Ві đòi hỏi phải có sự tương ứng từ nỗ lực dụng công. 
Nếu không có sự nỗ lực hành trì tương ứng, thì sẽ không có sự thành tựu. Nếu có 
sự cảm ứng, dung thông thì mọi sở cầu, sở nguyện của hành giả đều được thành 
tựu. 

Tất đà dạ còn có nghĩa là “thành biện”. Nghĩa là hành giả làm bắt cứ việc gì thì kết 
quả đều đạt được viên mãn. 

Cũng gọi là “thành lợi” là vì mọi việc làm đều được thành tựu lợi ích. 

Nhất thiết nghĩa thành tựu có nghĩa là làm bát kỳ việc gì cũng đều được thành tựu. 
Sở cung xưng tán có nghĩa là mọi người đều đến khen ngợi, cung kính tán dương 
công đức của hành giả. 

Ma ha tất đà dạ. Ai cũng đều biết Ma ha có nghĩa là lớn. Câu chú này có nghĩa là 
hành giả đạt được mọi sự nghiệp to lớn, thành tựu được công đức thù thắng và đạo 
nghiệp viên mãn. Trong mọi việc, hành giả đều đạt được sự thành tựu viên mãn 
cao tôt. 

Cả hai câu chú hợp lại Tất đà dạ ta bà ha Ma ha tắt đà dạ ta bà ha là Bảo kinh thủ 
nhãn ấn pháp. Bảo Kinh là sự quý giá vô ngàn của Kinh điển, chính là Pháp bảo. 
Nếu quý vị tu tập ấn pháp này thì sẽ đạt được lợi lạc vô cùng vô tận. Trong tương 
lai, trí tuệ và sức ghi nhớ của quý vị sẽ rất tinh anh. Nghĩa là có được khả năng 
“bác văn cường ký” — nghe nhiều, nhớ kỹ. 

Ký ức của chúng ta thường hoạt động theo một lối riêng. Cũng như không thể nào 
đi nếu không có cây gậy. Sau khi đọc được điều gì, chúng ta không thể nhớ rõ ràng 
hết được. Chỉ khi nào cần cho sự học tập của mình, chúng ta mới lục lại tìm kiếm 


hay tra cứu lại những ghi chép. Tại sao trí nhớ của mình lại quá kém. Vì quý vị 
chưa từng hành trì Bảo kinh thủ nhãn ấn pháp này. Nếu quý vị hành trì án pháp 
này, quý vị sẽ đạt được sự hiểu biết thông tuệ và kiến thức rất đa dạng. Giống như 
Tôn giả A Nan, là đệ tử đa văn đệ nhất của đức Phật. Có thé nói Ngài A Nan đã 
hành trì Bảo kinh ấn pháp mà chăng nghi ngờ gì. Ngài đã thành tựu ân pháp này từ 
vô lượng kiếp rồi, nên khi nghe được điều gì, thì không còn quên nữa. Ngay cả 
Ngài có thể nhớ được những điều Ngài chưa từng nghe. Tại sao tôi nói như vậy? 
Vì Tôn giả A Nan ra đời cùng ngày đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Như thế 
nên hai mươi năm trước, khi A Nan chưa xuất gia, thì những bài thuyết pháp của 
đức Phật Ngài A Nan chưa được nghe. Thế thì làm sao A Nan có thé kết tập toàn 
bộ Kinh điển sau khi đức Phật nhập Niết bàn? Vì A Nan được nghe các vi trưởng 
lão giảng lại những bài Kinh mà đức Phật đã thuyết từ trước, hoặc chính do đức 
Phật giảng lại cho A Nan nghe khi A Nan nhập định nên A Nan thừa biết rõ 
nguyên nhân của sự nhớ giỏi này là nhờ đã hành trì Báo kinh thủ nhãn ấn 
pháp thành tựu. 

Có người hỏi tôi: “Làm thế nào để có được trí nhớ tốt?” Câu trả lời đơn giản là hãy 
hành trì Báo kinh ấn pháp. Những người nhớ được Kinh rõ ràng là có duyên với ấn 
pháp này. 

Ở trong đồ hình mạn đà la, đây là â án pháp Bồ tát phóng quang. Ngài phóng ra hào 
quang và tay cầm một tràng phan màu đỏ. Toàn thân Bồ tát phóng ra những luồng 
hào quang sáng chói biểu tượng cho sự khai mở trí tuệ, sự cường ký, trí lực đa văn 
quảng kiến và công đức thành tựu viên mãn. 

57. Tất đà du nghệ 

58. Thất bà ra dạ 

59. Ta bà ha 

Tắt đà. Hán dịch là “thành tựu lợi ích”. 

Du nghệ. Hán dịch là “Vô vi” hay còn gọi là “hư không”. 

Thất bàn ra dạ. Hán dịch là “Tự tại”. Đây là Bao hiếp thủ nhãn ấn pháp. Hành giả 
thành tựu án pháp này có thé sử dụng lẫy tất cả các thứ châu báo â ân giấu trong lòng 
đất dé làm lợi ích cho chúng sanh. Y của câu chú này nói răng ở nơi thé tánh mà 
thường được tự tại và thành tựu vô lượng công đức. 

60. Na ra cán trì 

61. Ta bà ha 

Na ra cẩn trì. Hán dịch là “ái hộ” nghĩa là thường nỗ lực bảo bọc che chở tất cả 
chúng sanh. Câu chú này cũng mang ý nghĩa đại Từ BI. 

Đây là Bảo bình thủ nhãn ấn pháp. 

62. Ma ra na ra 

63. Ta bà ha 

Ma ra. Hán dịch là “Như ý” 

Na ra. Hán dịch là “Tón thượng”. 


Đây là Quyến sách thủ nhãn ấn pháp. Ân pháp này có công năng mang lại sự an 
vui như ý đến cho hành giả, khiến cho các thứ bệnh tật, chướng nạn đều được tiêu 
trừ. 

Quyến sách thủ nhãn ấn pháp có rất nhiều diệu dụng. Hành giả có thé két một sợi 
dây ngũ sắc rồi hành trì quyến sách ấn pháp vào sợi dây ấy. Thành tựu rồi thì khi 
phóng sợi dây này ra, các loài yêu ma quỷ quái, ly my vọng lượng đều bị trói chặt. 
Không thé nào chạy thoát được. Từ đó sẽ tìm cách giáo hóa cho các loài ấy hồi tâm 
hướng thiện. Đây là diệu dụng của ấn pháp này. Mới xem qua thì có vẻ bình 
thường nhưng công năng thật khó lường. 

Trong đạo giáo gọi án pháp này là “Khôn tiên thăng”. 

64. Tất ra tăng а mục khư da 

65. Ta bà ha 

Tát ra tăng. Hán dịch là “thành tựu — ái hộ”. Nghĩa là thường đem hết sức mình để 
bảo hộ che chở cho tất cả chúng sanh. 

A mục khu da. Hán dịch là “bất không, bát xả”. 

Bát không có nghĩa là hữu. Nhưng đây có nghĩa là diệu hữu. 

Bát xả có nghĩa là “Bất xả nhất pháp”. Không từ bỏ một việc gì, phải thông thạo tất 
cả các pháp. Nên có câu kệ: 

“Chân như lý thượng bắt lập nhất trần. 

Phật sự môn trung bất xả nhất pháp”. 

Nghĩa là: 

“Trên phương diện bản thể, lý tánh tức chân như, thì không cán lập một thứ gì nữa 
ca, dù chỉ là hạt bui. 

Nhưng VỀ mặt sự tướng, có nghĩa là việc hành trì, tu đạo thì không được bỏ qua 
một pháp nào са”. 

А тис khu da còn có nghĩa nữa là “ái chúng, hòa hợp”. Nghĩa là thương yêu, hòa 
hợp, thường cứu giúp tất cả chúng sanh. 

Câu chú này còn có nghĩa khác là trong tự tánh của mỗi chúng sanh đều có đủ tánh 
tự tại và tánh công đức thường vẫn tròn dày. 

Đây là Bảo phú thủ nhãn ấn pháp. Khi hành trì án pháp này thành tựu, hành giả có 
thé tránh được nạn tù tội, bát kỳ nơi đâu, bất kỳ mọi lúc, hành giả đều không bị 
vướng phải các chướng nạn về quan quyên nữa. 

Quý vị sẽ hỏi: “Nếu tôi tu tập ấn pháp này, liệu tôi có thể phạm pháp mà vẫn 
không bị bỏ tü hay sao?” 

Không! Là Phật tử, quý vị không được phạm pháp. Nếu quý vị đã thông hiểu Phật 
pháp và phát tâm tu học Phật pháp ròi, thì làm gì có chuyện phạm pháp nữa? Còn 
nếu quý vị làm chuyện phạm pháp, tất nhiên phải bị bắt và ở tù. 

Tuy nhiên, đôi khi có những người vô tội bị bắt ở tù. Đây là vì họ chưa bao giờ tu 
tập Bảo phủ thủ nhãn ấn pháp này. 

66. Ta bà ma ha a tắt đà dạ 


67. Ta bà ha 

Như quý vị đã biết, thế giới chúng ta đang sống là thế giới Ta bà. Ta bả có nghĩa là 
“kham nhẫn”. Còn được dịch là “nhẫn ái”. Còn dịch là “Thiện thuyết, thiện đáo”. 
Kham nhàn có nghĩa là chúng sanh như chúng ta khó có thé chịu đựng nói những 
sự thông khó ở cõi giới Ta bà này. 

Nhẫn ái có nghĩa là chúng sanh thế giới Ta bà này không những có thé chịu đựng 
mọi khó đau mà còn sanh khởi lòng thương yêu mọi loài nữa. 

Thiện thuyết, thiện đáo nghĩa là, luôn luôn nói lời tốt đẹp, lợi ích khi ở trong thế 
giới Ta bà. Cùng khuyến khích mọi người hiện thân đến ở cõi giới Ta bà này. 

Ma ha là lớn. Đây có nghĩa là pháp Đại thừa, tức là Bồ tát đạo. 

A tắt đà dạ. Hán dịch là “vô lượng thành tựu”. Nghĩa là tu tập pháp Đại thừa của 
hàng Bồ tát có công năng đưa hành giả đến bờ bên kia một cách rốt ráo và thành 
tựu vô lượng công đức. 

Đây là Bồ đào thủ nhãn ấn pháp. Khi quý vị tu tập thành tựu ấn pháp này thì trong 
miệng hành giả thường có vị ngọt của nho, còn hơn vị ngọt của đường. Quý vị hãy 
chú ý điểm này, trong khi hành trì án pháp này mà thấy trong miệng có vị ngọt 
nghĩa là bắt đầu có sự cảm ứng. Khi thành tựu ân pháp này rồi, khi quý vị có trồng 
trọt các loại nông sản, ngũ cốc, thì sâu bọ côn trùng không thé phá hoại mùa màng 
của quý vị. Còn các loại cây ăn quả như cam, đào, hạnh, lê, ... sẽ sinh trưởng rất 
nhanh và có vị ngọt khác thường. Công năng của Bồ đào ấn pháp này rất lớn và sự 
thành tựu của pháp Đại thừa là vô lượng vô biên. 

Tất la tăng а mục Миг da. Ó trong đồ hình mạn đà la là hình ảnh biểu tượng cho 
bón thể của Dược Vương Bồ tát, người đã dùng vô số phương tiện, được liệu để 
chữa bệnh cho chúng sanh. 

Ta bà ma ha a tất đã dạ ta bà ha là bỗn thê của Bồ tát Dược Thượng, người cũng 
thường dùng vô số phương thuốc dé chữa lành bệnh cho chúng sanh. 

68. Giá kiết ra a tất đà dạ 

69. Ta bà ha 

Giả іё ra a tất đà dạ. Hán dịch là “Kim cang luân”. Còn gọi là Kim cang Bạt 
chiết la. Kim cang luân này có hình tròn nhưng có khác so với Kim cang luân khác. 
Câu chú này còn có nghĩa là “Hàng phục oán ma”. Khi trong tâm luôn luôn sinh 
khởi xung khí và bất bình thì gọi là ma. Khi ấy họ thường phê phán mọi điều. Họ 
nói “Chư Phật thường làm những việc sai trái, cho đến hành Bồ tát, A la hán, chư 
Thiên, Diêm Vuong cüng dëu nhu thể”. Họ phản đối kịch liệt và hàn học đối với 
tất cả mọi điều. “Tất cả đều là tà vay”. Họ giống như kẻ cuóng si, chàng để ý gì 
đến pháp luật nữa. Họ luôn xung khắc với toàn cả thế gian. Trong nhân gian gọi 
loại người này là điên cuồng. Trong hàng quỷ thần thì hạng người này được gọi là 
Ma. Nó khí của loài ma oán nảy thường xôn g khắp cõi Trời. Nó thường giận dữ: 
:A1 cũng đều quá vô lễ với ta!”. Hoặc nó nói: “Phật hả? Ta sẽ đánh bại ngay. Bồ tát 
hay A la hán ta cũng hạ gục luôn. Còn loài người, ta sẽ ăn thịt hết. Ma quý thì ta sẽ 


chả nát dưới gót chân. Ta sẽ xé nát thân chúng ra cho đến chết!” Oán khí loại ma 
này thật ghê rợn. 

Đây là Bạt chiết la thủ nhã ấn pháp. Với Kim cang luân, hành giả có thể đập tan 
các loài thiên ma ngoại đạo, quý thân thành từng mảnh vụn. Bắt luận đó là loại ma 
nảo, nó đều bị thu phục và vâng lời khi hành giả dùng Kim cang luân để thi hành 
án pháp này. Ma oán sẽ cung kính dành lễ hành giả và thưa: “Con nguyện quy 
phục ấn pháp. Nguyện theo mọi quy luật, không dám xâm hủy”. 

Kim cang luân án pháp không những chỉ có công năng hàng phục thiên ma ngoại 
đạo, mà còn có công năng phát ra âm thanh chấn động. Đạo giáo gọi âm thanh này 
là “Ngũ Lôi Oanh Đảnh”. 

Sám sét vốn thường phát sinh tử trên Trời, nhưng сас Đạo sĩ Lão giáo có thé phóng 
ra tiếng sắm từ lòng bàn tay khi họ kết một loại ấn gọi là Chưởng tâm lôi. Tiếng 
sám sét vang ra khiến cho thiên ma bị chán động, thậm chí còn có thê khiến thịt da 
nó bị tan tành từng mảnh. 

Khi giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm, tôi có nói về một người bạn thân, có khả năng 
sử dụng được â án pháp này. Khi quý vị hành trì thành tựu ân pháp này rồi, thì sắm 
sét së vang тёп khi quý vị sử dụng án pháp và tiếng vang của nó sẽ hàng phục được 
tất cả các loài ma oán. 

A tất đà dạ. Hán dịch là “Vô tỷ thành tựu”. Hành giả trì chú này sẽ được thành tựu 
công đức rất lớn; không có gì so sánh được, cho nên mới khiến cho các loài ma oán 
đều quy đầu phục thiện. 

70. Ba đà ma yết tất đà dạ 

71. Ta bà ha 

Ba đà ma. Hán dịch là “Hồng liên hoa”. 

Үй tất đà dạ. Hán dịch là “Thiện trắng”. 

Hồng liên hoa này là siêu việt tất cả mọi loài và thành tựu vô lượng công đức. Khi 
quý vị tu tậpHồng liên hoa thủ nhãn ấn pháp này thành tựu rồi, nếu quý vị muốn 
sanh ở cõi Trời thì ước nguyện ấy rất dễ thành tựu như ý. 

72. Na ra cần trì bàn đà ra dạ 

73. Ta bà ha 

Na ra cẩn trì. Hán dịch là “Hiền thủ”. 

Hiền là thánh hiền. 

Thủ là giữ gìn, canh giù hộ trì. 

Bàn đà ra dạ dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Tự Tại. 

Đây là Thí vô úy thủ nhãn ấn pháp mà Bồ tát Quán Thế Âm thường dùng dé cứu 
độ chúng sanh, giúp cho mọi loài không còn sợ hãi trong mọi lúc, mọi nơi. 

74. Ma bà lợi thắng yết ra da 

75. Ta bà ha 

Ma bà lợi thắng. Hán dịch là “Đại dõng”, cũng dịch là “anh hùng đức”, nghĩa là 
đức hạnh của bậc đại anh hùng. Bồ tát Quán Thé Âm cũng được gọi như thế. 


Yết ra da. Hán dịch là “sinh tánh” hoặc là “bón tánh”. Nghĩa là tự tánh bản hữu của 
chúng sanh vốn sẵn có đức hạnh của bậc đại anh hùng. Đức hạnh của đại anh hùng 
chính là do hành trì Tổng nhiếp thiên tý thủ nhã ấn pháp, ёп pháp này có công 
năng hàng phục mọi loài ma oán không chỉ ở thế giới này mà khắp cả đại thiên thế 
giói. 

Hành giả tu tập án pháp này nên biết đây là â án pháp quan trọng nhất trong tất cả 
bốn mươi hai ап pháp. Vì khi hành trì ân pháp này, thì tất cả bốn mươi hai ân pháp 
kia đều có đủ trong ân pháp này. 

Quý vị có thể thắc mắc: “Thé thì tôi chỉ cần hành trì một ấn pháp này thôi cũng 
21, chẳng cần hành trì bón mươi mốt ấn pháp kia па”. 

Nếu quý vị lười biếng thì cứ làm. Nếu không phải là kẻ lười biếng, thì nên hành trì 
tất cả bốn mươi hai дп pháp. Mặt khác, quý vị muốn làm kẻ lười biếng và thích tu 
tập dé trở thành một vi Bồ tát lười thì cứ tu tập án pháp cuối cùng này trong bốn 
mươi hai ấn pháp kia. Sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới thành tựu được. Tuy 
nhiên, vì quý vị là người lười biếng nên sẽ không được thành tựu sớm là điều hiển 
nhiên. Thế nên các pháp đều là bất định. Nếu quý vị không muốn trở thành một vị 
Bồ tát lười, quý vị sẽ chẳng bận tâm thời gian lâu hay mau để tu tập các ấn pháp 
này. 

76. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da 

Câu này đã được giảng rõ ở phần đầu Kinh văn rồi. Nhưng có trường hợp quý vị bị 
quên, nên tôi sẽ giảng lại lần nữa. Những người tuy có nhớ, nhưng không được rõ 
ràng, nghe lại lần này sẽ được rõ thêm. Những người đã nhớ kỹ rồi, nghe được một 
lần này nữa lại càng hiểu sâu hơn. 

Nếu tôi giảng chưa rõ, quý vị cứ hỏi tôi ngay tức khắc, vì cách tôi giảng Kinh hoàn 
toàn khác với các Pháp sư. Tôi không dùng tài liệu hoặc các luận giải. 

Nam mô có nghĩa là “Quy y”. Quy y gì? Con xin uy y Tam bảo. 

Hắc ra đát na có nghĩa là “bảo”: quý báu. 

Đá ra dạ dịch là “Tam”: ba 

Toàn câu nghĩa là con nguyện quy y Tam bảo. Con nguyện đem cả thân tâm tánh 
mạng để quy y. Như những Phật tử tại gia đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Đó là quy y Tam bảo. 

Quy y Tam bảo tức là quy y với toàn thể chư Phật trong ba đời, khắp cả mười 
phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng tức là quy y với tất cả pháp trong ba 
đời, mười phương, cùng tận hư không pháp giới. Cũng chính là đem hết thân tâm 
tánh mạng quy y với tất cả các bậc Hiền thánh tăng trong ba đời, mười phương, 
cùng tận hư không pháp giới. 

Hư không, chăng bao giờ cùng tận. Tất cả các cõi nước đều năm trong pháp giới 
này. Có tất cả mười pháp giới, trong đó bốn cõi giới của các bậc Thánh Hiền và 
sáu cõi giới của chúng sanh phàm phu. Bốn cõi giới của bậc Hiền Thánh là: Phật, 
Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác. 


Sáu cõi giới phàm phu là: Trời, người, A tu la, súc sanh, nga quỷ, địa ngục. 

Mười phương là: Bắc, Đông, Nam, Tây, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây 
Nam, đó là tám. Thêm phương trên và phương dưới tất cả là mười. 

Ba đời là quá khứ, hiện ại, vị lai. Chúng ta quy y với Phật bảo trong suốt khắp 
mười phương ba đời. Những lời đức Phật dạy được gọi là Pháp bảo. Tam tạng 
Kinh điển được diễn đạt qua mười hai phần Kinh văn (bộ Kinh). Tất cả Kinh điển 
do đức Phật nói ra được gọi là Pháp bảo. Pháp bảo không chỉ hiện hữu và lưu hành 
trong nhân gian mà còn lưu hành khắp cả hư không và pháp giới. 

Khi nào quý vị có được ngũ nhãn, lục thông rồi thì quý vị mới thâm nhập được vào 
chân Kinh. Có nghĩa là quý vị đọc được “vô tự chân Kinh”. Trong hư không, bất 
kỳ lúc nào thích, quý vị đều đọc được chân kinh mà không cần hở môi. Lục Tô đã 
từng nói: 

“Khi mê Pháp Hoa chuyển 

Khi ngộ chuyển Pháp Hoa”. 

“Vô tự” không có nghĩa là Kinh không có chữ. Mà chính là hàng phàm phu không 
thấy được chữ. Tuy nhiên, khi quý vị nhìn sâu vào hư không, quý vị có thé thấy 
được chư Phật đang tụng Kinh. Một SỐ vi đang tụng Kinh Pháp Hoa, một SỐ vi 
đang tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm và một số vị khác đang tụng Kinh Hoa Nghiêm. 
Chư Phật đều đang tụng Kinh và trì chú như thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật 
luôn luôn hành trì các thời khóa tụng ấy. Nhờ thế nên Pháp bảo được hiện hữu và 
lưu truyền suốt khắp tận hư không pháp giới. 

Chúng ta cũng quy y Tăng bảo suốt cả ba đời, cùng tận hư không pháp giới. Thành 
phần nào tạo thành Hiền Thánh Tăng? Chính là các đại Bồ tát, các đại A la hán, 
các đại Tỳ kheo tăng. 

Đá ra dạ có nghĩa là “tam”: ba. Chúng ta quy y với Tam Bảo trong suốt mười 
phương, ba đời cùng tận hư không pháp giới. 

Da có nghĩa là “đảnh lễ”. Là quy y và cung kính đảnh lễ trước Tam Bảo. 

77. Nam mô a li da 

Nam mô. Hán dịch là “quy y”. 

A li da. Hán dịch là “Thánh giả”, cũng có nghĩa là “Thánh Hiền”. Câu chú này thê 
hiện sự quy y với tất cả các Hiền Thánh Tăng. 

78. Bà lô kiết để 

Bà lô kiết đế. Hán dịch là “quán”. 

79. Thước bàn ra da 

Thước bàn ra da. Hán dịch là “tự tại”. Toàn câu Bà lô kiết để thước bàn ra da có 
nghĩa là Quán Tự Tại tức là Bồ Tát Quán Thế Âm. 

80. Ta bà ha 

Bồ tát Quán Tự Tại đã thành tựu tất cả mọi công đức. Ta bà ha có nghĩa là thành 
tựu công đức vô lượng vô biên. 

81. Án tất điện đô 


Nay phần kinh văn của thần chú đã được tụng rồi. Tiếp theo là phần chân ngôn. 
Thông thường có chữ Ап luôn luôn dẫn đầu cho phần chân ngôn này. Nên 
chữ Án mang ý nghĩa “dán sinh nghĩa ”. 

Tất nghĩa là “thành tựu”. 

Điện đô. Hán dịch là “ngã giới” là đạo tràng, lãnh thổ, cương vực của mình đã 
được kiết giới thành tựu. Phạm vi kiết đại giới là 800 do tuần (yojanas) và trung 
giới là 600 do tuần. Trong phạm vi đã được kiết giới này, hành giả thường được an 
lạc và yên tịnh, tất cả mọi công đức đều được thành tựu và bản nguyện đều được 
như ý. 

Chàng hạn như khi tôi đã kiết giới đạo tràng trong phạm vi địa hạt San Francisco 
(Cựu Kim Sơn) thì trong toàn bộ vùng này sẽ không xảy ra động đất hoặc những 
thiên tai khác. Vì các vị hộ pháp, thiện thần đều phải hộ trì cho nguyện lực của đạo 
tràng được thành tựu. 

Phạm vi và ý nghĩa kiết giới lớn làm sao! Một hạt vi trần cũng rộng lớn bao la ròi. 
Vì một hạt vi trần của hành giả là bao hàm vô lượng vi trần vô lượng thế giới, và 
vô lượng vi trần trong thế giới cũng chỉ hàm án trong một vi trần. Vì vậy. nêu một 
vi trần hoại diệt thì vô lượng vi trần đều hoại diệt. Một hạt vi trần tón tại thì vô 
lượng vi trần cũng tón tại. Đó là sự vi diệu của sự kiết giới. 

82. Mạn đà ra 

Mạn đà ra. Hán dịch là “đạo tràng”, cũng dịch là “Pháp hội”. Nghĩa là đạo tràng 
của hành giả nhất định phải thành tựu. Pháp hội của hành giả nhất định phải thành 
tựu. 

83. Bạt đà da 

Bạt đà da dịch là “Toại tâm viên mãn”. Chăng hạn như khi tôi muốn một vi trần 
khóng hoại thì nó sẽ không hoại. Nếu tôi muốn tất cả các vi trần không bị tan hoại 
thì các vi trần ấy sẽ kết hợp lại với nhau. Khi tôi niệm Án, tát điện đô mạn đà ra 
bạt đà da ta bà ha với tâm nguyện sẽ không có nạn động đất xảy ra ở San 
Francisco (Cựu Kim Sơn), hoặc nếu có nạn động đất lớn thì nạn ду biến thành nhỏ, 
nạn nhỏ thì bién thành không có. Nhờ vậy nên không có nạn động đất, không có ai 
sợ hãi. Thế nên gọi là sự thành tựu. Tùy theo tâm nguyện mà đều được như ý (toại 
tâm viên mãn). Nếu quý vị có niềm tin chí thành, thì thấy rất là màu nhiệm. Còn 
nếu quý vị không tin, là vì quý vị chăng thích thú gì với những điều màu nhiệm 
như trên. 

84. Ta bà ha 

Ta bà ha dịch là “thành tựu”. Thành tựu điều øì? Thành tựu mọi thệ nguyện của 
hành giả. Bất luận quý vị phát tâm nguyện gì, quý vị sẽ đạt được như ý khi 
niệm Án tất điện đô mạn đà ra bạt đà da ta bà ha. 

Những vị khi làm lễ thế phát xuất gia cũng trì niệm câu chú này. Có nghĩa là ước 
nguyện việc xuất gia tu học Phật pháp sẽ được như ý thành tựu viên mãn. 


Đến đây thì Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni và chú Đại Bi đã được giảng giải xong. 
Nay tôi cũng đã giảng hết bón mươi hai thủ nhãn ấn pháp, đó là phần sau của Kinh 
Đại Bi Tâm Đà La Ni. Còn phần sau nữa là khoa nghi hành trì, là phương pháp tu 
hành, nay tôi không nhắc lại nữa. 

Năm trước, một số đệ tử có tâm nguyện được nghe giảng chú Đại Bi. Đến nay quý 
vị nghe giảng. gần một năm. Pháp hội này được xem như thành tựu viên mãn. 

Tôi nguyện rằng quý vị có phát tâm hành trì điều gì cũng được như ý, tất cả đều 
được Bat đà da ta bà ha, tức là thành tựu viên mãn tâm nguyện của mình. Mỗi 
người có sự phát nguyện khác nhau, nên sự thành tựu cũng không đồng, nhưng đều 
viên mãn cả. 

Nguyện cho tất cả Phật tử có duyên được nghe Kinh Đại Bi Tâm Bà La Ni này đều 
sớm thành tựu quả vị Phật, vì đây là ước nguyện của những người thâm tín chư 
Phật. 

Một khi quý vị đã chứng được quả vị Phật tức là mọi việc đều “toại tâm mãn 
nguyện” ròi. 


---000--- 


- HÉT - 


' Các bản hiện đang lưu hành, được trì tụng rộng rãi ở Việt Nam thiểu năm chữ 
này. 


